
THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 5)

Phẩm 54: Căn không quyết định

Hỏi: Các căn là quyết định, hay không quyết định?

Đáp: Thế nào là quyết định, thể nào là không 
quyết định?

Hỏi: Do cảnh sở tri, và nhân của mắt v.v... các căn, 
gọi là quyết định?

Đáp: Nếu như vậy căn không quyết địnhẻ Sở dĩ vì sao? 
Vì các căn không phải cảnh sở tri và nhân của mắt vễv. Ể..

Hỏi: Tròng mắt lưỡi và thân, dùng mắt thấy được; 
còn tai và mũi ở trong nên không thể thấy được?

Đáp: Người chết cũng có tròng mắt lưỡi thân mà 
thật không có căn.

Hỏi: Tròng mắt có 2 thứ: căn và phi căn. Người chết 
diệt mất căn có tròng, phi căn còn lại?

Đáp: Căn có tròng không thể thấy nó được. Cho 
nên không phải sở đắc của mắt V.V.... Như trong kinh nói: 
Năm căn là sắc không thể thấy mà có đối. Neu như có thế 
thấy thì có thể phân biệt được tròng mắt này là căn, tròng 
mắt này là phi căn.
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Hỏi: Nếu trong kinh nói: Do 4 đại thành sắc thanh 
tịnh, gọi là 5 cănẻ Thế sao lại nói 5 căn là sắc không thể 
thấy mà có đối ư?

Đáp: Vì cho nên có thể nghi nghiệp lực là không thể 
nghĩ bàn. Vì nghiệp lực nên 4 đại biến thành căn. Phật sợ 
các đệ tử cho rằng 5 căn này do từ nghiệp sinh, nên mới 
nói đó là sắc.

Lại vì ngoại đạo nói 5 căn từ ngã mà sinh. Ngã tức 
không phải sắc.

Lại nói 5 căn biết lớn biết nhỏ, nên không quyết 
định. Người đó cũng cho vô sắc là căn, cho nên Phật nói 
các căn là sắc, do sắc v.v... làm thành. Hoặc bảo do sắc 
v.v... mà thành, thì phải thấy được, nên mới nói không thể 
thấy, cũng không phải sở đắc của tai v.v... các căn. Hoặc 
bảo nếu vậy thì lẽ ra không có đối, cho nên nói là có đối, 
là đối với các trần. Nếu sắc có hình có đối, thì đó là thô 
sắc, chỉ bị thấy của mắt.

Lại vì ngoại đạo nói: Các sổ lượng, một khác, hợp 
lìa, tốt xấu, tướng chung tướng riêng các tác nghiệp, và 
đà-la-phiêu tuy không phải sắc pháp, nhưng cũng là thấy 
được. Cho nên Phật nói rằng: Trong những thứ ấy, chỉ có 
sắc thấy được mà thôi, ngoải ra không gì thấy được. Ngăn 
ngại nơi tay v.v..., gọi là có đối.

Hỏi: Nếu như vậy đều phải bị xúc?

Đáp: Tuy đều ngăn ngại, nhưng không phải tất cả 
chỗ đều sinh. Thân thức tùy theo mà sinh biết, nên phân 
biêt đươc các căn.
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Lại nữa, các căn thật không quyết định. Sở dĩ vì 
sao? Vì pháp nếu quyết định, như tay lấy vật, chỉ một 
tay lấy, còn mắt có thể thấy lớn nhỏ, cho nên không phải 
quyết định.

Lại nếu vật quyết định, thì tiếp xúc là có tác dụng, 
như chạm lửa thì cháy, chạm dao thì đứt, còn mắt ở xa có 
thể thấy, nên không phải quyết định.

Lại nếu pháp quyết định, thì ngăn pháp quyết 
định, như tay ngăn tay, mà mắt đối với trong thủy 
tinh, mây mù v.v..., cũng không ngăn ngại, nên không 
quyết định.

Lại căn nếu như quyết định, thì phải ở trong thân, 
vì ở trong thân nên tuy hợp với ý, cũng phải không thấy 
trần cảnh bên ngoài, mà thật ra thì có thể thấy, nên không 
quyết định.

Lại pháp nếu quyết định, thì có thể đếm là 5 căn, 
nhưng mắt tai mũi đều có 2, với lưỡi và thân thành có 8, 
nên không quyết định. Chỉ có xứ là nhất định, mà căn 
không nhất định.

Lại mắt trái thấy, mắt phải cũng biết, không phải 
thấy khác biết khác, vì căn không tướng trái phải, nên 
không quyết định.

Lại vì pháp căn trần hợp, là không thể được, nên 
không quyết định.

Lại được quyết định thì sắc v.v... các pháp không có 
thể biết được căn, mà căn thì biết được pháp, nên không 
quyết định.



Hỏi: Nhãn quang có thể thấy lớn nhỏ và cũng có thể 
đi xa thấy sắc không bị ngăn ngại, giống như ánh sáng 
mặt trời lìa thân có thể thấy. Ánh sáng do chỗ quyết định 
của 2 mắt nên hợp làm một, mới có thể thấy sắc.

Lại mắt là một, tai mũi ở tại trong, nên không thể 
phân biệt. Cho nên ông nói thấy khác biết khác, lời nầy 
bị hỏng.

Lại thần biết chứ không phải căn, căn chỉ là chỗ 
dùng mà thôi.

Lại ông nói pháp hợp không thể được. Điều này đã 
đáp rồi, nghĩa là ánh sáng mặt trời v.v..., tai v.v... các căn, 
vì hòa hợp chặt chẽ, nên cũng không thể được. Như cây 
ghép sát kín, xem không biết được là ghép.

Lại vì do thần nên biết không phải các căn; và căn 
do 4 đại mà thành, vì 4 đại không biết nên các căn cũng 
không biết.

Lại như cái bình do vi trần mà thành, vì vi trần 
không tri giác nên bình cũng không tri giác.

Lại không biết khác với trần, cho nên biết không có 
tri giác.

Đáp: Ông nói vì ánh sáng đi, nên căn là quyết định. 
Ong cho ánh sáng là căn, nhưng ánh sáng không phải 
quyết định nên căn cũng không quyết định.

Lại ánh sáng nầy không có, đoạn trước đã phá rồi.

Lại ông nói một mắt Điều này không đúng. Một mắt 
thấy khác 2 mắt thấy khác. Nếu hỏng một mắt thì thấy không 
rõ ràng. Mắt trái mắt phải này trước đã giải đáp rồi.
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Hỏi: Nếu một mắt có thể sinh thức, thì 2 mắt chỉ 
nên cần một mắt, dùng mắt thứ 2 làm gì?

Đáp: Vì sống mũi ngăn cách nên không được là 
một, dù không ngăn cách cũng không được một, như các 
ngón tay V.V.... Ông nói là chỗ dùng của thần. Điều này 
trước bác bỏ rồi. Thần không dùng được. Ánh sáng mặt 
trời v.v..., trước cũng bác rồi. Người nói hòa hợp chặt 
chẽ nên không thấy. Điều này cũng không đúng. Sở dĩ 
vì sao? Vì pháp nếu quyết định thì không hòa hợp, vì thể 
khác nhau, như ghép cây tuy kín mà cũng vẫn thấy đường 
ghép. Căn trần hòa hợp không thấy như vậy. ông nói vì 
thần nên tri giác. Sẽ nói về vô thần, ông nói các đại thành 
căn. Điều này không đúng. Nghiệp lực biến đại làm căn 
thì có sai khác.

Hỏi: Căn là quyết định. Sở dĩ vì sao? Vì 4 đại làm 
thành mà 4 đại là quyết định nên căn cũng quyết định.

Lại vì mắt v.v..ế các căn là quyết định, nên đại v.v... 
có thể làm lợi ích.

Lại đại biến làm căn, vì đại quyết định nên pháp bị 
biến cũng phải là quyết định.

Lại tương đương căn có trần, tương đương trần có 
căn. Nếu không quyết định, thì không tương đương nhau 
được. Phải như ý pháp, nên biết quyết định.

Lại người đời đối với tròng mắt v.v... trong pháp 
quyết định gọi là các căn.

Lại căn biết 5 thứ pháp quyết định, không phải như 
ý v.v..., nên gọi là quyết định.



Lại căn biết hiện lượng, nên gọi quyết định.

Lại căn biết hiện tại, ngoài ra đều do so sánh mà 
biết, cho nên gọi là quyết định.

Lại căn biết có duyên, ý cũng không duyên, như 
biết quá khứ v.v...

Lại căn trần hòa hợp mới sinh căn biết pháp, nên 
phải dùng căn quyết định đôi tràn quyết định. Cho nên 
biết là quyết định.

Đáp: Ông nói căn do đại làm thành gọi là quyết 
định. Tuy đều do các đại mà có căn và phi căn, như vậy 
là hoặc có quyết định hoặc không quyết định. Ông nói 
lợi ích. Lợi ích là đối với cái biết, chứ không phải giúp 
cho căn.

Lại nói đại biến thành căn. Biến cũng là biết, chứ 
không phải lợi ích cho căn.

Lại 4 đại thanh tịnh gọi là căn, nên không quyết 
định. Ông nói căn trần tương đương nhau cũng là ý. Chắc 
chắn căn không phải cái biết. Cho nên các thứ kia đều là 
sức của ý khác nhau.

Lại tuy nói 6 thức, nhưng chủ chốt do ý thức quyết 
định. Như khi thấy 4 đế hiện biết các pháp, mà chính 
quán pháp tính đều do ý thức.

Lại như vòng lửa xoay tròn, trò huyễn hóa lửa cháy 
thanh Càn-thát-bà đều là không mà vọng thấy có. Thấy 
săc cũng vậy. Cho nên mắt v.v... đều là tà duyên. Ông nói: 
Căn trần hợp nên sinh ra cái biết. Hoặc đến nên biết, hay 
không đến mà biết, đều trước đã giải đáp rồi.
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Phẩm 55: Tướng của sắc nhập

Lại nói xanh vàng các sắc gọi là sắc nhập. Như 
trong kinh nói: Nhãn nhập diệt sắc tướng lìa, chỗ nầy 
cần biết.

Hỏi: Có người nói nghiệp lượng cũng là sắc nhậpế 
Sở dĩ vì sao? Như trong kinh nói đen trắng dài ngắn, thô 
tế các sắc?

Đáp: Hình v.v... là sai biệt của sắc. Vì sao biết được? 
Vì nếu lìa sắc thì không sinh tâm biết hình lượng V.V.... 

Nếu hình v.v... khác màu, lìa sắc cũng phải sinh tâm, mà 
thật ra không sinh. Cho nên biết không khác.

Hỏi: Trước sinh tâm biết sắc, sau mới sinh tâm 
biết hình. Sở dĩ vì sao? Vì tâm biết đen trắng vuông tròn 
không sinh đồng thời?

Đáp: Vì các tướng dài ngắn đều duyên nơi sắc nên 
sinh trong ý thức, như trước thấy sắc nhiên hậu ý thức 
mới sinh nghiệp tướng nam nữ. Cũng vì các pháp hữu vi 
niệm niệm diệt nên không có diệt pháp nào không đi, vì 
đi nên gọi là nghiệp.

Hỏi: Đi gọi là thân nghiệp, nếu không đi thì không 
thân nghiệp?

Đáp: Vì danh tự thế tục nên có thân nghiệp, chứ 
không phải đệ nhất nghĩa.

Hỏi: Nếu trong đệ nhất nghĩa không có thân 
nghiệp, thi trong đệ nhất nghĩa cũng không có tội phúc. 
Vì không tội phúc nên cũng không quả báo?
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Đáp: Pháp khi khởi ở chỗ khác, hoặc lợi hoặc hại 
người khác nên thành có tội phúc, không nên nạn vấn 
như vậy.

Phẩm 56: Tướng của tiếng

Hỏi: Vì sao không nói do tiếng thành đại?

Đáp: Tiếng rời sắc v.v..., sắc v.v... không rời 
nhau, cho nên không nói. Lại tiếng không như sắc 
v.v... thường nối nhau, lại cũng không cùng sắc v.v..ế 
đồng sinh.

Lại cùng sắc v.v... sinh khác. Sở dĩ vì sao? Vì sắc 
v.v... sinh lẫn nhau lần lượt rễ mộng tuần tự mà có. Tiếng 
thì không như vậy.

Lại tiếng từ vật được tên, như nói tiếng cái bình, 
không nói tiếng trong bình.

Lại người hoặc nói thấy cái bình, hoặc nói thấy màu 
săc cái bình. Ban đầu không nói nghe cái bình, mà chỉ nói 
nghe tiếng cái bình.

Lại nữa, vì đời trước chúng sinh ừồng nghiệp nhân 
yên lặng. Nếu muôn vật đều thường có tiếng động, thì 
không lúc nào tạm thời yên lặng. Cho nên tiếng không 
phải thành nhân các đại.

Hỏi: Vật đều có tiếng. Tại sao biết? Vì động thì 
tiếng phát, các đại thường động nhau, nên tất cả đều phải 
có tiếng?



Đáp: Không phải muôn vật động nhau đều là nhân 
của tiếng. Sở dĩ vì sao? Vì mắt thấy 2 ngón tay động nhau 
mà không sinh tiếng được.

Hỏi: Trong đó có sinh tiếng, vì nhỏ nên không biết?

Đáp: Không sinh, cho đến tiếng nhỏ cũng không nghe. 
Nếu nói có tiếng, thi không hiện tín. Người ta cũng có thể nói 
trong nước có tiếng, vì nhỏ nên không nghe. Trong lửa có vị, 
trong gió ừong không, đều có sắc v.v... mà thật ra không có. 
Cho nên không phải tất cả động nhau đều có thể sinh tiêng.

Hỏi: Người đời thường nói tiếng là cầu-na của hư 
không. Nay do đâu mà biết từ 4 đại sinh?

Đáp: Nay hiện thấy tiếng sinh từ 4 đại, nên chúng 
tôi chỉ tin hiện thấy.

Lại nói tiếng chuông tiếng trống, cho nên biết là 
tiếng chuông trống.

Lại vì 4 đại khác nên có tiếng sai khác, như tiếng 
chuông trống.

Lại vì 4 đại khác nên có tiếng sai khác, như tiếng 
chuông trống khác nhau.

Lại như đánh đồ bàng đồng thì đều có tiếng động, 
tay nắm thì đều dứt tiếng, nên phải biết tiếng đồ vật động 
cũng như vậy.

Lại sắp muốn có tiếng, tất chuẩn bị chât tượng 4 
đại. Cho nên biết tiếng từ 4 đại sinh ra.

Lại vì nghiệp nhân duyên nên tiêng có sai khác, như 
tiếng chúng sinh hoặc hay hoặc dở, không nên vì nghiệp 
duyên mà sinh cầu-na hư không. Cho nên không phải.
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Lại vì tướng của nhân. Tướng của nhân là tùy theo 
pháp nào đó nên mới có, tức gọi là nhân. Như vậy nhân 
nơi đại mà có tiếng, không thì không tiếng. Như có lửa 
thì nóng, không lửa không nóng; phải biết do lửa có 
nóng; do đại sinh tiếng cũng như vậy. Như hư không 
có nóng, hư không vẫn tồn tại, mà khi nóng hoặc khi 
không. Phải biết hư không không phải nhân của nóng, 
tiếng cũng như vậy. Như có hư không có tiếng, hư không 
vẫn tồn tại, mà tiếng hoặc có khi không có. Cho nên biết 
không phải nhân.

Lại tiếng là hư không cầu-na, đây không thể tin 
được, vì trong hiện sự, trước không thấy nhân của tiếng, 
với hư không cũng không lấy gì so sánh để biết, vì trong 
đó không so sánh được.

Lại trong các kinh sách phần nhiều cũng trái nhau, 
như vậy không một điều nào đáng tin, cho nên biết 
không đúng.

Phẩm 57: Tướng của hương

Hỏi: Đa-ma-la-bạt v.v... là các hương hợp lại nên 
hương khác với hương gốc. Vậy nên các hương nầy lại 
sinh hương khác chăng?

Đáp: Bởi hòa hợp nên sinh hương khác, như màu 
xanh vàng pha vào nhau lại sinh màu lục.

Lại vì nhiều thứ nghiệp nhân duyên, nên sinh nhiều 
thứ hương.
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Hỏi: Đệ tử phái ưu-lâu-khư bảo hương chỉ là cầu- 
na của địa. Điều này thế nào?

Đáp: Không có đà-la-phiêu, điều này đã nói rõ, nên 
biết là không đúng.

•Lại như người phái Vệ-thế sư bảo hợp kim chì thiếc, 
chì, thiếc, vàng, bạc, đồng v.v..., đều là hỏa vật, mà trong 
đó có hương. Cho nên biết không phải chỉ địa mới có.

Hỏi: Hợp kim chì thiếc, các thứ hợp cùng với địa, 
nên có hương?

Đáp: Không phải khách hương. Sở dĩ vì sao? Vì 
trong các vật kia trước ngửi không nghe thấy hương. Nếu 
đã từng nghe nên nói là khách, như trước nghe hương 
hoa, sau nghe trong áo, nên gọi là khách, mà hương họp 
kim chì thiếc v.v... không phải như vậy. Cho nên không 
phải nhân.

Lại hợp kim chì thiếc v.v... lúc không hương không 
nên nói là khách.

Lại chúng tôi cũng có thể nói trong nước v.v... không 
có màu sắc v.v..., chỉ cùng đất hợp nên mới có màu sắc 
v.v..ế. Nếu ông nói trong nước v.v... tự có màu sắc. Chúng 
tôi cũng nói trong hợp kim chì thiếc tự có hương.

Lại như trong vật có pháp không rời nhau, tức vật 
ấy có. Cho nên hương tùy theo chỗ không rời nhau, tức 
hương của vật này.

Lại trong nước vếv..., nếu có hương, mà vì nhỏ 
nhiệm cho nên không biết có, thì có lỗi gì? Như nói trong 
mặt trăng có lửa, lửa quyết định nóng.



THÀNH THẬT LUẬN 209

Lại ông nói hơi ấm ừong nhà là do lửa diệt, còn thừa 
khí nóng nên có chút sắc vi tế, cũng nói trong nước nóng có 
chút tướng lạnh vi tế, hương trong nước cũng vậy. Trong 
đó không có nhân quyết định nói nước không hương.

Lại các đà-la-phiêu của ông không có tướng quyết 
định. Sở dĩ vì sao? Vì ông tự nói trong đất có hương, mà 
kim cương, pha lê v.v... đốt thì biến đổi khác, nên đều là 
vật của đất, mà đều không có hương.

Lại ông nói tướng nước quyết định lạnh, tướng sữa 
v.v... cũng như vậy, mà bơ v.v... có hương, nên gọi là vật 
của đất.

Lại nói lửa quyết định là nóng, vì hợp kim chì thiếc 
là hỏa vật, mà trong đó không nhất định là nóng.

Lại mặt trăng v.v... thật lạnh mà ông nói là vật của 
lửa. Vì các cớ nầy, nên các đà-la-phiêu không có tướng 
quyết địnhẵ Cho nên hương chỉ đất có, điều này không 
đúng. Ông cho họp kim chì thiếc v.v... là vật của lửa. Đó 
cũng không phải nữa. Sở dĩ vì sao? Vì không có nhất định 
nóng. Các đệ tử phái Ưu-lâu-khư nói lửa nhất định nóng, 
mà hợp kim chì thiếc v.v... không nóng.

Hỏi: Vật hợp kim chì thiếc v.v... nóng ở trong quả, 
không ở trong xúc?

Đáp: Bơ quả lạnh, cho nên phải là vật của nước, mà 
ông quyết định có hương, nên gọi là vật của đất, cho nên 
không gọi là nhân của dụng.

Lại như quả ha-lê-lặc, khi còn là quả nhất định 
nóng nên là vật của lửa, mà thật có hương, có 5 vị nên
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không gọi vật của lửa, vì nói quả không phải là nhân. 
Hợp kim chì thiếc v.v... không phải vật của lửa.

Lại nữa tướng lửa nhẹ, hợp kim chì thiếc v.v... 
nặng. Sắc lửa trắng mà hợp kim chì thiếc v.v... sắc khác.

Lại hợp kim chì thiếc v.v... không đồng tướng với 
lửa có thể biết được là vật của lửa.

Lại hợp kim chì thiếc v.vẽ.. với lửa trái nhau. 
Sở dĩ vì sao? Vĩ gặp nóng là tiêu. Nếu là vật của lửa, 
gặp được lửa phải tăng thêm, mà thật không tăng, nên 
không phải vật của lửa. Các ông không khéo suy nghĩ 
nên cho hương chỉ là vật của đất. Mà hương nầy là đều 
ở trong 4 thứ.

Phẩm 58: Tướng của vị

Vị là ngọt, chua, mặn, cay, đắng và nhạt. Sáu vị 
nầy đều tùy theo vật mà khác nhau, không bởi 4 đại lệch 
nhiều mà có. Như nói đất nước nhiều thì ngọt. Điều nay 
không đúng. Vì vị ngọt có vô số sai khác. Phải biết vật 
sinh tự có sai khác nhau.

Hỏi: Thầy thuốc nói chỉ có 6 vị. Điều này thế nào?

Đáp: Chẳng hạn định trong 6 vị. Bởi vì sao? Hoặc 2 
vị hợp lại, hoặc 3 hoặc 4, như vậy nhiều vô lượng. Không 
bởi ngọt chua hợp mà gọi vị chua ngọt. Ngọt chua hòa 
hợp lại sinh một vị khác. Như vậy nhiều vô lượngể

Lại vì tùy thế tục nên các vị sai khác, như người cho 
ngọt gọi là ngọt.
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Lại khi các vị chín đều làm nhân cho nhau, như khi 
vị ngọt chín thì hoặc ngọt hoặc biến đổi khác. Các vị khác 
cũng vậy. Cho nên biết các pháp có sức như vậy.

Phẩm 59: Tướng của xúc

Xúc là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mạnh, yếu, lanh, 
nóng, ráp, trơn, khô, ướt, khoái vui, mệt mỏi, không mệt 
mỏi, bệnh hoạn, lành mạnh, thân nhanh nhẹn, thân chậm 
lụt, biếng nhác, tối tăm, nhức đầu, tê thấp, rên rỉ, đói khát, 
no nê, thèm thuồng, không thèm thuồng, mờ mịt V.V....

Hỏi: Có người nói xúc có 3 thứ là lạnh, nóng, không 
lạnh không nóng. Điều này thế nào?

Đáp: Trong cứng v.v... sinh biết, nếu lìa cứng v.v... 
thì không biết lạnh nóng.

Hỏi: Ưu-lâu-khư nói xúc vào đất là không lạnh 
không nóng, xúc gió cũng vậy, xúc nước lanh, xúc lửa 
nóng. Việc ấy thế nào?

Đáp: Trước đã nói không có quyết định, nghĩa là bơ 
v.v... định là lạnh, hợp kim chì thiếc v.v... không nóng.

Lại trước nói 3 xúc, nếu gió là khách, thì gió không 
có xúc riêng, nên không có tướng quyết định.

Lại trong nước nóng không thể được tướng lạnh, 
nên nước không phải quyết định tướng lạnh.

Hỏi: Trong nước nóng tướng lạnh có ít vì lửa thắng 
nên không biết. Vì sao biết được? Vì nếu khi thế lửa hết 
thì nước trở lại lạnh như thường?



212 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Đáp: Hợp kim chì thiếc v.v.ẳ., bơ v.vệ.. vật cứng 
hợp cùng lửa thì chảy. Nếu tướng cứng không mât, mà 
có tướng chảy, thì tướng cứng tức là tướng chảy. Nấu 
mất tướng cứng mà có tướng chảy, ấy là xúc lạnh diệt rồi 
lại sinh xúc lanh, như xúc đất là không lạnh không nóng, 
khi hợp cùng lửa, xúc nếu không mất thì không gọi chín 
thì biến đổi. Nếu mất xúc nầy, lại sinh xúc khác. Như 
vậy thì xúc lạnh mất rồi lại sinh xúc lạnh. Như vậy các 
cầu-na trong nước cũng phải chín thì biến đổi. Ông có lôi 
nói tráo trở, lại sinh pháp mâu thuẫn, cho nên phải biêt 
các tướng vô thường, như lửa hợp thì tướng cỏ v.v... diệt 
mất. Nếu bảo xúc nóng che xúc lạnh thì người ta cũng có 
thể nói tướng sữa không mất, chỉ bị tướng bơ che. Cho 
nên không thể được. Nếu ông bảo không thấy sữa thành 
lại sữa. Vậy thì không có chín thì biến đổi. Sở dĩ vì sao? 
Vì từ trong vô thủy sinh tử đến nay, vật gì mà không bị 
lửa đốt cháy!

Lại cũng tìm thấy được trong lòng đất có bùn đen. 
Phải biết đó cũng do chín thì biến đổi mà có lại. Như vậy 
thì xúc lanh mất, lại sinh xúc lạnh. Hoặc có vật hợp cùng 
với lửa nên sắc đen diệt mât, sinh lại săc đen, săc đỏ mat, 
sinh lại sắc đỏ. Như vậy xúc lạnh diệt rồi, lửa sinh lại, 
điều đó nào có lỗi?

Lại như người phái Vệ-thế sư nói chỉ có đât có 
tướng chín thì biến đổi, nước v.v... thì không có. Mà các 
thầy thuốc nói, nếu uông thuôc lúc nóng thì được kêt qua 
khac. Nếu trong nước nóng sắc v.v..ế không mất, thì đâu 
có kết quả khác. Cho nên biêt nước v.v... cũng chín thi 
biến đổi. Như vì lửa đốt vật cháy mất bản tướng, nên
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mới có tướng khác. Cho nên biết vật có tướng khác, nước 
cũng như vậy.

Lại các tướng nầy mâu thuẫn nhau nên vô thường, 
như nước có thể diệt lửa, lửa có thể tiêu nước; sức lửa 
không vật gì không làm tiêu, huống là họp với nước mà 
xúc lạnh không diệt? Cho nên kinh Vệ-thế sư nói nước 
quyết định lạnh. Điều này không đúng.

Phẩm 60: Lập không số 
trong thức luận của nhóm khổ đế

Tâm, ý, và thức một thể mà khác tên. Nếu pháp có 
thể duyên thì gọi là tâm.

Hỏi: Nếu vậy thì thụ, tưởng, hành v.v... và các tâm 
số pháp, cũng gọi là tâm? Vì đều có thể duyên?

Đáp: Thụ tưởng hành v.v... đều là tên khác nhau của 
tâm. Như trong Phẩm đạo nói một niệm có 5 tên là niệm 
xứ, niệm căn, niệm lực, niệm giác chính và niệm tinh tiến 
v.v... cũng như vậy.

Lại một vô lậu tuệ mà có khổ tập trí v.v... nhiều tên 
sai khác.

Lại trong một định pháp mà cũng gọi là thiền, giải 
thoát, trừ nhập. Như vậy tâm một, chỉ vì tùy thời nên có 
tên sai khác. Cho nên biết chỉ là một tâm. Sở dĩ vì sao? 
Vì như trong kinh nói: Người nầy tâm dục lậu được giải 
thoát, tâm hữu lậu, vô minh lậu được giải thoát. Nếu riêng 
có tâm số, thì phải nói tâm số được giải thoát.
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Lại trong kinh nói: Phật nêu biêt chúng sinh tâm 
hoan hỷ, tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, kham nổi được 
giải thoát, nhiên hậu mới vì nói 4 pháp chân đê. Trong 
đây không nói đến tâm số.

Lại trong kinh nói: Vì tâm cấu bẩn nên chúng sinh 
cấu bẩn, lại vì tâm thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh.

Lại nói: Nếu Tì-kheo vào trong 4 thiền được tâm 
thanh tính bất động, nhiên hậu như thật biết khổ Thánh 
đế, tập diệt đạo đế.

Lại trong 12 nhân duyên nói hành duyên thức.

Lại nói 6 thứ là người.
Lại nói nhẹ nhõm dễ chuyển không gì bằng tâm.
Lại trong kinh nói: Sứ giả đến chủ thành tấu bày sự 

thật, tấu rồi trở về. Chủ thành tức là tâm.
Lại nói trong có thức thân ngoài có danh sắc, danh 

đó là hai.
Lại chỉ nói có thức thân, không nói có tâm số.

Lại nói vì 3 thứ hòa hợp nên gọi là xúc. Nếu có tâm 
số thì không gọi là ba, mà thật có nói ba. Cho nên biet chi 
có tâm, không riêng có tâm số.

Phẩm 61: Lập có số

Hỏi: Tâm khác, tâm số pháp khác. Sở dĩ vì sao? Vì 
tâm và tâm số pháp cùng tương ưng nhau. Nếu không có 
tâm số thì không có tương ưng, mà thật có tương ưng. 
Cho nên biết có tâm số pháp.
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Trong ý ông, nếu bảo tâm cùng các tâm khác 
tương ưng. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì 
trong kinh nói: Tâm đi riêng, đi xa, ẩn kín, không hình. 
Trong đây chỉ ngăn đồng tính, tuy với tâm số cùng đi, 
nhưng cũng gọi là đi riêng. Như nói Tì-kheo ở riêng, 
tuy có loài trùng thú, nhưng vì không đồng loại nên 
cũng gọi ở riêng một mình. Cho nên biết tâm không 
cùng tâm khác tương ưng, mà thật có tương ưng. Cho 
nên biết có tâm số.

Lại tâm nhiếp thuộc 7 giới 1 nhập 1 ấm. Còn tâm số 
nhiếp thuộc 1 giới 1 nhập 3 ấm.

Lại tâm làm chỗ nương ở cho tâm số. Như trong 
kinh nói: Tâm số pháp nầy đều nương tâm hành.

Lại nếu không tâm số thì không 5 ấm, vậy là không 
thể được.

Lại 2 tâm nầy sinh khác nhau. Do từ 2 sinh tâm, từ 
3 sinh số. Như trong kinh nói: Do nhãn duyên sắc sinh 
nhãn thức. Ba việc hòa hcrp gọi là xúc. Xúc nhân duyên 
sinh thụ.

Lại nói: Danh sắc nhóm nên thức nhóm, xúc nhóm 
nên thụ nhóm.

Lại tâm số pháp tương ưng với chỗ bị nương, vì 
đồng chung một cảnh duyên, trong một đời. Tâm không 
phải như vậy vì sai khác. Cho nên biết tâm khác, tâm số 
pháp khác.

Lại trong 4 y nói: Y trí không y thức. Trí nếu là 
thức, làm sao nói y? Cho nên biết trí không phải thứcắ
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Lại Phật tự nói tâm số pháp, nếu từ tâm sinh, nương 
nơi tâm thì gọi là tâm số.

Lại Phật không nói nghĩa này là chỉ độc có tâm, là 
không có tâm số. Người ta cũng có thể nói chỉ có tâm số 
mà không có tâm.

Nếu ông đem danh tự để phá tâm số, thì tôi cũng 
đem danh tự mà phá lại tâm.

Lại vì chỗ sở tác khác, nên tướng các pháp khác, 
như nước có thể thấm ướt, lửa có thể đốt cháy. Như vậy 
thụ v.v... vì sở tác khác nên biết có tướng khác.

Lại trong các kinh đều nói: Trong tâm sinh giác. 
Nên biết tâm số khác với tâm. Vì không lẽ trong tâm tự 
sinh tâm.

Lại như nói vì tâm cấu uể nên chúng sinh cấu uế. 
Tâm thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh. Nếu chỉ là 
tâm, thì không nhân đâu mà có cấu uế hay thanh tịnh. 
Người nầy không vì vô minh nên cấu uế, tuệ minh nên 
thanh tịnh. Cái lý tự cấu uế tự thanh tịnh là không thể 
được. Cho nên có tâm số pháp.

Phẩm 62: Chẳng phải không số

Tuy ông nói cái có thể duyên pháp gọi là tâm. Tâm 
sai khác gọi là số, như trong Phẩm đạo nói. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì ừong kinh nói: Tướng tâm 
khác, tướng tâm số khác. Có thể nhận thức là tướng của
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thức. Cảm giác khổ vui là tướng của thụ. Biết riêng là 
tướng của tưởng. Khởi tạo tác là tướng của hành. Cho 
nên biết tâm khác, tâm số cũng khác. Ông nói tâm được 
giải thoát. Điều này không đúng. Vì trong các kinh đều 
nói lìa vô minh, nên tuệ được giải thoát, cho nên không 
chỉ nói tâm được giải thoát.

Lại vì tâm thắng nên chỉ nói tâm.

Lại vì người đời phần nhiều đều biết tâm, mà không 
biết tâm số pháp, nên Phật nói tâm nhiều hơn.

Lại trong kinh Phật có những lời không nói hết, 
chính là lời này vậy.

Lại như trong kinh nói: Các Tì-kheo! Có thể dứt 
một pháp, ta bảo đảm các ông được đạo A-na-hàm. Nói 
tham dục, mà thật không phải chỉ riêng dứt tham dục. 
Điều này cũng vậy. Tâm hoan hỷ v.v... đều lấy đây đáp. 
Ông nói trong ngoài 2 pháp. Điều này cũng không đúng. 
Nói ngoài có danh sắc, tức nói tâm số, vì nhiếp từ ngoài 
vào nên gọi là ngoài.

Lại trong đây Phật nói 3 việc: Trong có thức thân, 
tức nói thức và căn, ngoài có danh sắc, tức là nói trần. 
Ông nói có thức thân. Điều nầy cũng không đúng. 
Trong kinh nầy nói: Tất cả tướng ngoài, tức là tâm 
số. Ông nói 3 thứ hòa hợp gọi là xúc. Điều này không 
đúng. Xúc với thụ v.v... làm nhân cho tâm số, cho nên 
nói riêng.
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Phẩm 63: Chẳng phải có số

Đáp: Ông nói vì tương ưng nên có tâm số pháp. 
Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp độc 
hành, sau sẽ nói rộng, cho nên không có tương ưng. 
Tâm này độc hành cũng lấy đây mà đáp. Không phải 
ngăn đồng tính mà ngăn tâm số pháp. Ông nói nhiếp 
thuộc khác, nên có tâm số. Người làm ra kinh nầy, tự 
lập danh tự, chứ trong kinh Phật không nói nhiếp thuộc 
nhau, cho nên không đúng, ông nói chỗ y, như ý ông 
nói thức y nơi tâm, không phải vì y mà gọi là tâm số. 
Như vậy thì tâm y nơi tâm không được gọi tên khác. 
Ông nói không có 5 ấm. Điều nầy không đúng. Tôi cho 
rằng vì tâm sai khác nên cỏ gọi là thụ, có gọi là tưởng 
V .V .... Ông lấy tâm số phân biệt làm 3 ấm. Tôi cũng lấy 
tâm phân biệt làm 3 ấm. Ồng nói sinh khác. Điều nầy 
không đúngỂ Vì nếu tâm với tâm số pháp cùng sinh, sao 
còn nói 2 sinh tâm, 3 sinh tâm số? Nếu chỉ nói tâm thì 
còn có lý. Sở dĩ vì sao? Vì người này khi trước nói thức, 
sau mới nói tưởng V .V .... Ông nói tương ưng duyên đời, 
nên biết có khácỗ Điều nầy trước đã phá rồi, vì không 
phù hợp. Ông nói y trí chứ không phải y thức. Tôi nói 
tâm có 2 thứ: một gọi là trí, hai gọi là thức. Cho nên tâm 
y trí, không y thức, ông nói Phật nói y tâm sinh pháp 
gọi là tâm số. Tâm sinh ra pháp gọi là tâm số, vì tâm do 
tâm sinh nên gọi là tâm số.

Ông nói Phật cũng không nói không tâm số. Tôi 
cũng không nói không tâm số pháp, nhưng chỉ nói vì tâm 
sai biệt nên gọi là tâm số.



THÀNH THẬT LUẬN 219

Lại nếu có cái đạo lý: không thể nói cũng gọi là nói, 
thì nếu không có cái đạo lý ấy dù có nói cũng như không 
nói. Cho nên không thể lấy cái nói làm nhân.

Lại chúng tôi sẽ nói nghĩa của danh tự tâm tâm số 
pháp. Vì tập khởi nên gọi là tâm. Thụ v.v... cũng có thể 
tập khởi thân đời sau. Vì tương đồng với tâm, nên cũng 
gọi là tâmễ

Lại tâm với tâm số vì đều do tâm sinh, nên gọi là 
tâm số. Neu người nói chỉ có tâm số pháp, thì người ẩy cần 
phải thuyết minh danh nghĩa của tâm số pháp, mà thật ra 
không thể thuyết minh được, cho nên không phải nhân.

Ông nói tạo tác khác và tâm sinh giác, đều lẩy đây 
mà giải đáp. Sở dĩ vì sao? Vì tôi cho rằng tâm sai biệt nên 
nghiệp tạo tác khác, rồi cũng trong tâm sinh tâm, gọi là 
tâm sinh giác. Ông nói cấu uế thanh tịnh không có nhân. 
Điều nay không đúng. Tuy không có tâm số pháp, mà có 
cấu uế thanh tịnh.

Lại vì không tướng khác nên không có tâm số pháp. 
Sở dĩ vì sao? Vì ông lấy tâm tương ưng cho là tâm sổ, mà 
pháp tương ưng thì không có, sau sẽ nói rộng, cho nên 
không do tâm riêng có tâm số pháp.

Phẩm 64: Thuyết minh không số

Ông nói tướng khác nên có tâm số. Điều này không 
đúng Sở dĩ vì sao? Vì hoặc thức hoặc giác là các tướng 
đồng đẳng không có sai biệt. Như tâm nhận thức sắc, tức
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gọi là giác, cũng gọi là tưởng V.V.... Như người đời nói 
ông rõ người này tức gọi là biết. Do cảm thụ khổ vui cũng 
tức là biết. Phải biết nhận thức tức là thụ tưởng. Nấu các 
pháp này nhất định có tướng khác nhau, nay cần phải nói, 
mà thật không nói được, cho nên không có tướng khác.

Ông nói tuệ được giải thoát. Điều này không đúng, 
vì không nhân duyên. Tùy tâm có nhiễm cũng có vô minh, 
tâm này trong nhóm nhiễm và vô minh đều cùng tương 
ưng với nhau. Nếu nói vô minh làm nhơ tuệ, nhiễm làm 
bẩn tâm thì không có nhân duyên. Như vậy vì lìa vô minh 
nên tuệ được giải thoát. Vì lìa nhiễm bẩn nên tâm được 
giải thoát, cũng đều không có nhân duyên.

Lại gọi kinh nầy là không liễu nghĩa. Như trong 
kinh nói: Vì lìa 3 thứ lậu nên tâm được giải thoát. Cho 
nên biết cũng từ vô minh tâm được giải thoát. Nếu như 
nói từ nhiễm tâm được giải thoát, lời này là ngăn đoạn. 
Nói từ vô minh tuệ được giải thoát, là rốt ráo đoạn. Nếu 
do từ nhiễm nên tâm được giải thoát, từ vô minh nên nên 
tuệ được giải thoát. Vậy nếu từ giận dữ v.v... thì vật gì 
được giải thoát? Điều này cần phải đápễ Phải biết lìa tâm 
không được giải thoát, cho nên chỉ có tâm.

Ông nói vì tâm vượt trội nên chỉ nói tâm. Tâm có 
nghĩa gì mà vượt ữội còn tuệ v.v... các pháp lại không có?

Ông nói người đời phần nhiều biết tâm, nên chỉ 
nói tâm. Người đời cũng biết nhiều khổ vui, cần phải 
nói thụ V .V ....

Ông nói có các kinh cớ sao không chỉ nói tâm số, 
mà chỉ nói tâm. Ông nói chỉ đoạn một pháp, lời nầy có
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duyên, vì Phật tùy chúng sinh nào phiền não nhiều hơn, 
hoặc thường che nơi tâm, mới nói một pháp nầy, vì đoạn 
được pháp ấy, thì các pháp kia tự đoạn. Cho nên không 
phải nhân.

Ông nói vì nói danh tướng tức là nói tâm số. Ông 
tự nhớ tưởng phân biệt, chứ kinh nầy không nói nghĩa ấy. 
Nếu ông tự sinh nhớ tưởng phân biệt, sao không nói bởi 
danh tướng nên nói tâm duyên, thì có lý.

Ông nói xúc và thụ v.v... làm nhân cho tâm số. Lời 
nói nầy bị nhiều lỗi, vì đều là pháp tương ưng mà nói xúc 
làm nhân thụ v.v..., chứ không phải thụ v.v... làm nhân 
cho xúc. Có các lỗi như vậy cho nên biết chỉ có tâm, mà 
không riêng có tâm số.

Phẩm 65: Không tương ưng

Không có pháp tương ưng. Sở dĩ vì sao? Vì không 
có tâm số pháp thì tâm tương ưng với cái gì?

Lại các tướng thụ v.v... không được đồng thời.

Lại nhân quả không cùng lúc. Thức là nhân của 
tưởng v.v... các pháp. Pháp nầy không phải đồng có một 
lúc, nên không có tương ưngề

Lại Phật nói trong pháp nhân duyên rất sâu. Vì việc 
này sinh nên việc kia được sinh.

Lại như hạt giống, mầm, cây, nhánh, lá, hoa, quả 
v.v..., hiện thấy nhân quả lần lượt nhau. Cho nên thức 
v.v... cũng cần theo thứ tự sinh. Nếu ý ông bảo tham v.vẵ..



các phiền não cùng sắc cùng chung nhân nên đồng sinh, 
điều này không đúng. Vì sắc không có tính hiểu biết, nên 
không có thể duyên. Còn tâm và tâm số có duyên có hiểu 
biết, cho nên một lúc không được cùng có, vì không có 
nhiều hiểu biết.

Lại do một thân gọi là chúng sinh, vì một hiểu biết. 
Nếu trong một niệm có nhiều tâm số pháp, thì có nhiều 
hiểu biết, vì có nhiều hiểu biết nên phải là nhiều người, 
việc ấy không thể được. Cho nên trong một niệm không 
có các pháp thụ V.V....

Lại vì sao 6 thức không cùng sinh một lúc?

Hỏi: Các thức đều đợi tuần tự duyên sinh, nên 
không một lúc?

Đáp: Bởi các chướng ngăn nên duyên một thứ lớp 
không được, mà thứ lớp sinh 6 thức ư? Phải biết vì nhân 
trước quả sau thứ lớp mà sinh.

Lại trong kinh nói: Mắt thấy sắc không lấy tướng. 
Lấy tướng tức là nghiệp của tưởng. Nếu như Phật cho 
nghiệp thức mà ngăn nghiệp tưởng, thì phải biết hoặc có 
thức mà không có tưởng. Nếu ai lấy tướng, là thấy khi đã 
lấy, chứ không phải lúc thấy, cho nên biết thức v.vễ.. sinh 
theo thứ lớp.

Lại trong kinh nói: Mắt thấy sắc rồi tùy theo vui vẻ 
suy nghĩ. Trong đó cũng trước nói nghiệp thức sau nói 
thụ V.V....

Lại trong kinh nói: Thấy cái thấy V.V.... Cho nên 
biết không phải tất cả tâm đều có thụ V.V....
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Lại bởi tướng 5 thức. Điều này có thể rõ. Sở dĩ vì 
sao? Vì nếu người trong nhãn thức không thể lấy tướng 
người oan, người thân và tướng bình đẳng, tức là không 
có tưởng, cũng không buồn vui, vì không phân biệt. Hoặc 
có người nói: Trong đó cũng không có tham v.v..ế các 
phiền não. Cho nên biết không suy nghĩ. Vì có thể tìm 
cầu thân đời sau, nên gọi là suy nghĩể Điều này sẽ nói sau, 
cho nên biết 5 thức cũng không suy nghĩ.

Lại các ông nói 5 thức không thể phân biệt. Trong 
đó làm sao mà có giác quán? Vì suy nghĩ phân biệt trước 
thô sau tế, nên gọi là giác quán.

Lại nếu trong 5 thức có giác quán, như nói muốn ta 
biết ông, là vốn đều do nghĩ giác sinh ra. Vậy thì khi giác 
không muốn, khi biết làm sao có giác? Hoặc có người nói 
trong 5 thức có tưởng không có giác, giác này do tưởng 
sinh thì làm sao khi tưởng có giác? Cho nên phải chấp nhận 
5 thức không tưởng, không giác, không quán. Sở dĩ vì sao? 
Vì trong 5 thức không có phân biệt là nam nữ, cũng không 
phân biệt thụ v.v..., thì trong đây phân biệt những gì?

Lại các ông nói 5 thức thứ lớp ắt sinh ý thức, vì 5 
thức không phân biệt. Nếu trong 5 thức có phân biệt thì 
cần gì thứ lớp sinh ý thức ư?

Lại giác quán không phải sinh trong một tâm niệm, 
vì thô tế trái nhau. Ví như rung chuông linh, tiếng đầu 
là giác, các tiếng tiếp sau là quán. Dụ kia cũng vậy. Nếu 
trong 5 thức có giác quán, thì phải nói hành nghiệp của 
nó, mà thật không nói được. Phải biết tâm và tâm số pháp 
sinh theo thứ lớp.
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Lại si và tuệ trái nhau phải không hiện hữu cùng 
một lúc. Vậy làm sao trong một niệm có cũng biết, cũng 
không biết.

Lại trong một tâm niệm không dung có nghi. Sở dĩ 
vì sao? Vì hoặc là cây trơ trụi hoặc là người, không được 
cùng hiện hành trong một tâm niệm. Vì nghiệp của tâm 
không có có thể lực này.

Lại có người nói trong tâm số pháp ký ức đi duyên 
đời quá khứ, thì tâm hiện tại làm sao hiện hữu được?

Lại như nghĩ người nầy là bạn tri thức của ta, vì đã 
từng làm lợi ích cho ta, nghĩ rồi sinh vui. Việc ấy làm sao 
ở trong một tâm niệm?

Lại muốn, không muốn làm sao ở trong một tâm 
niệm? Như trong kinh nói: Nếu các Tì-kheo ưa thích pháp 
ta, thì pháp tăng trưởng, nếu không ưa thích thì pháp tổn 
giảm. Làm sao ở trong một tâm niệm?

Lại như trong một tâm niệm có tâm số pháp thì 
pháp sẽ thác loạn. Sở dĩ vì sao? Vì trong một tâm mà có 
biết không biết, nghi không nghi, tin không tin, tinh tiến, 
biếng nhác.. ề các lỗi như vậy.

Lại tất cả tâm số nên đều ở trong một tâm, lấy cái gì 
ngăn, mà khổ vui tham giận v.v... không ở ừong một tâm? 
Nếu ông bảo vì khổ vui v.v... trái nhau nên không ở trong 
một tâm, thì biết và không biết v.v... cũng trái nhau, lẽ ra cũng 
phải không ở ừong một tâm? Cho nên không tương ưng.

Lại trong Kinh Thất Bồ-đề Phần, Phật thứ lớp nói tâm 
số pháp: Nếu Tì-kheo tu 4 niệm xứ; bấy giờ mới tu tập niệm 
Bồ-đề phần được. Tâm ở trong niệm, chọn lựa các pháp.



THÀNH THẬT LUẬN 225

Do chọn lựa các pháp nên sinh tinh tiến.

Do sức tinh tiến nên có thể nhóm họp pháp lành. 
Tâm sinh hoan hỷ thanh tịnh.

Do tâm hoan hỷ nên được khoan khoái.

Do được khoan khoái nên giữ được tâm.

Do giữ được tâm nên được định.

Do được định nên có thể bỏ tham dục ưu phiền.

Do bỏ tham dục ưu phiền nên mới biết tâm số thứ 
lớp sinh.

Lại trong Kinh Bát Đạo Phần cũng thứ lớp nói: Nểu 
được chính kiến, thì từ chính kiến sinh chính tư duy cho 
đến chính định.

Lại trong kinh thứ lớp Phật bảo A-nan rằng: Người 
trì giới không nên cầu tâm không lo buồn, ăn năn. Vì 
tâm pháp người trì giới là không lo buồn ăn năn. Người 
không lo buồn ăn năn, không nên cầu tâm được vui 
tươi. Tâm không lo buồn ăn năn pháp tự vui tươi. Vui 
tươi thì tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ thì thân được khoan 
khoái. Thân khoan khoái thì cảm thụ vui. Thụ vui thì 
tâm nhiếp. Tâm nhiếp thì được thật trí. Được thật trí thì 
chán lìa. Chán lìa thì giải thoát. Cho nên mới biết tâm 
pháp theo thứ lớp sinh.

Lại trong Kinh Bát Đại Nhân Giác cũng thứ lớp 
nói: Nếu Tì-kheo tu thiểu dục thì tri túc. Tri túc thì xa 
lìa. Xa lìa thì tinh tiến. Tinh tiến thì nghĩ nhớ chân chính. 
Nghĩ nhớ chân chính thì tâm nhiếp. Tâm nhiếp thì được 
tuệ. Được tuệ thì dứt hí luận.
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Lại trong Kinh Thất Tịnh cũng thứ lớp nói: Giới 
tịnh là tâm tinh. Tâm-tịnh là kiến tịnhằ Kiến tịnh là độ 
nghi tịnh. Độ nghi tịnh là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo 
phi đạo tri kiến tịnh là hành tri kiến tịnh. Hành tri kiến 
tịnh là hành đoạn tri kiến tịnh.

Lại trong Kinh Nhân Duyên cũng thứ lớp nói: 
Do mắt duyên sắc mới sinh si nghi phần và nghĩ nhớ ô 
trược. Trong đây si phần là vô minh. Chỗ tìm cầu của 
người si là ái. Chỗ tạo tác của người ái là nghiệp. Tất cả 
là như vậy.

Lại trong Kinh Đại Nhân cũng thứ lớp nói: Ái 
đứng đầu trong 9 pháp. Do ái sinh tìm kiếm, do tìm 
cầu nên được, do được nên so sánh, do so sánh nên 
sinh nhiễm, do nhiễm nên tham đắm, do tham đắm nên 
thủ, do thủ sinh lòng tham đắm, do tham đắm nên giữ 
gìn, do giữ gìn nên mới có roi gậy tranh kiện bao nhiêu 
khổ não.

Lại trong pháp Tu-đà-hoàn cũng thứ lớp nói: Nên 
gằn gũi người lành được nghe chính pháp, vì nghe chính 
pháp nên có thể sinh chính niệm, nhờ nhân duyên chính 
niệm có thể tu hành đạo.

Lại trong kinh nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức. Ba thứ hòa hợp gọi là xúc. Nếu nói tâm và tâm số 
pháp sinh cùng một lúc, thì không có 3 thứ hòa họp. Neu 
nói mỗi mỗi sinh riêng thì có 3 thứ hòa hợp. Vì các lý do 
trên đây nên không có tương ưng.
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Phẩm 66: Có tương ưng

Hỏi: Có pháp tương ưng. Sở dĩ vì sao? Nếu như 
người thấy thụ là thần, thức tâm nương vào đó, vì có 
tương ưng. Tưởng ấm v.v... cũng như vậy. Nếu không 
tương ưng, do đâu có như vậy?

Lại trong kinh ông nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức. Ba thứ hòa hợp sinh xúc, cùng sinh thụ, tưởng, hành 
vềv.ể.. Trong pháp này có nhiều thứ tên, như là chúng sinh, 
trời, người, trai, giá, lớn, nhỏ. Các tên ấy đều do các ấm. 
Nếu nói tâm và tâm số pháp thứ lớp sinh thì nhân 2 ấm. 
Có người cho rằng không nên nhân 5 ấm. Sở dĩ vì sao? Vì 
không thể nhân các ấm quá khứ vị lai mà gọi là ngườiề Ông 
nói hiện tại không có 5 ấm, thì làm sao nói nhân 5 ấm gọi 
trời người V.V.... mà trong đó nói nhân các ấm, chứ không 
phải chỉ có hai. Cho nên nhân 5 ấm có tên chúng sinh.

Lại trong kinh nói có lời tương ưng, nghĩa là có căn 
trí tương ưng tín.

Lại trong kinh nói xúc tức cùng với thụ tưởng tư 
cùng sinh.

Lại nói 5 chi Sơ thiền. Cũng nói thụ v.v... là chỗ 
trụ của thức. Nếu thức không tương ưng làm sao thức trụ 
trong pháp thụ v.v... được? Gọi trụ nầy là nương dựa mà 
trụ. Sở dĩ vì sao? Vì không nói thức là chỗ thức trụ.

Lại trong kinh nói: Tâm cùng pháp này đều từ tâm 
sinh, rồi nương đậu nơi tâm.

Lại nói tâm chúng sinh trong đêm dài bị tham giận v.v... 
làm ô nhiễm. Nếu không tương ưng làm sao nhiễm được!
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Lại VÌ tâm và tâm số pháp tính yếu ớt, nên nương 
nhau mới duyên được, thí dụ như bó tre nương nhau mới 
đứng vững.

Lại trong kinh nói: Khi tâm chao động không nên tu
3 thứ giác là: trạch pháp, tinh tiến và hỷ, vì lại động thêm, 
mà nên tu 3 thứ giác là: thư thái, định và xả, vì ngăn sự 
phát động. Còn niệm thì có thể điều hòa khắp. Nếu tâm 
mỏi mệt lặn chìm thì không nên tu 3 thứ giác là: thư thái, 
định và xả, vì càng lặn chìmẻ Cho nên càn tu 3 giác là: 
trạch pháp, tinh tiến và hỷ, vì có thể làm tâm phấn chấn. 
Niệm có thể điều hòa khắp.

Lại có luận sư nói: Nên đồng tu tập pháp trợ Bồ-đề, 
không được lìa nhau. Cho nên biết có tương ưng.

Phẩm 67: Chẳng phải tương ưng

Ông nói thấy thụ là thần, điều này không đúng. 
Người phàm phu si mê, vọng sinh thấy đỏ, không có thể 
phân biệt đó là thụ, đó là thức nương đậu. Người này, nếu 
có thể phân biệt được như vậy, cũng có thể vào được lý 
không. Người này thấy tâm tương tục không phân biệt 
được, chỉ chấp lấy lời nói, nên mới nói như vậy, đó là lời 
si mê lầm lạc không thể tin được.

Ông nói do các ấm nên gọi là người. Là do 5 ấm 
nối nhau gọi là người, nên nói là các ấm. Như người đời 
nói: người vui, người khổ và người không vui khổ, không 
đồng thời có 3 thụ cùng một lúc. Các ấm cũng vậy.
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Ông nói có căn trí tương ưng với tín. Trong kinh 
cũng nói các việc tương ưng. Như nói 2 Tì-kheo tương 
ưng với nhau trong một việc làm.

Lại nói oán ghét tương ưng thì khổ, yêu thương chia 
lìa thì khổ. Trong pháp của ông sắc không tương ưng, mà 
đây vì thế tục, nên cũng gọi tương ưng. Trí tín cũng vậy. 
Tín có thể tin vô thường v.v...; tuệ tùy theo hiểu biết, 
chung thành một việc, nên gọi tương ưng.

Ông nói do xúc liền có thụ v.v... cùng sinh. Điều 
này không đúng. Thế gian có việc tuy có chút trái nhau, 
cũng gọi là cùng chung, như bảo đệ tử cùng đi, cũng 
như nói vua Đảnh Sinh, sinh tâm nghĩ, liền lên đến 
trời. Điều này cũng vậy. Phàm phu khi thức đến duyên 
cảnh, 4 pháp ắt thứ lớp sinh thức, tiếp đến sinh tưởng; 
kế tưởng sinh thụ, kế thụ sinh suy nghĩ, rồi suy nghĩ rồi 
lo buồn, mừng vui v.v... Từ đó sinh tham, giận, si. Cho 
nên nói liền sinh.

Ông nói 5 chi Sơ thiền. Tức là trong bậc thiền này 
có 5 chi, không phải nhất thời, như cõi Dục có 3 thứ thụ. 
Sở dĩ vì sao? Vì trước nói pháp, sau nói đến bậcẾ

Lại giác quán không tương ưng nhau được, trước 
đã đáp rồi.

Ông nói thức xứ. Trong kinh nầy nói thức duyên 
xứ, không nói y xứ. vì sao biết được? Tức trong kinh này 
nói thức duyên sắc vui nhuận nên mới trụ.

Ông tuy nói nếu thức duyên thức trụ, thì phải có 5 
thức xứ. Điều này không đúng. Sở dĩ vì sao? Là vì khi 
thức biết sơ qua, thức biết việc rồi tâm mới sinh tưởng
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v.v... Rồi trong đó khởi ái, do nhân duyên khởi ái mới nói 
là thức xứ. Cho nên không nên nói thức là thức xứ.

Lại trong 7 thức xứ cũng nói thức là thức xứ.

Lại phải suy nghĩ kinh này, đừng chỉ theo lời nói, 
như nói tin có thể vượt qua sông, là lời nói bất tận, mà 
thật nhờ tuệ mới vượt qua được. Điều này cũng phải 
như vậy.

Ông nói tâm số nương nơi tâm. Điều này không 
đúng. Tâm trước biết việc sau sinh tưởng V.V....

Lại trong kinh nói: Thụ v.v... nương nơi tâm. Chứ 
không phải như bức vẽ nương nơi vách mà gọi là tâm số 
nương tâm.

Ông nói tâm số nương nhau như bó tre. Điều này 
trái với các kinh. Neu cùng tương ưng, tại sao tâm số 
nương tâm, mà tâm không nương tâm số?

Neu ông bảo vì tâm sinh trước lớn nên tâm số pháp 
phải nương vào, vậy là thành nghĩa của tôi rồi, vì khi tâm 
sinh không có tâm số pháp.

Ông nói vì phiền não nhiễm tâm nên biết có tương 
ưng. Điều này không có đạo lý. Nếu tâm trước sạch mà 
bị tham v.v... đến làm nhiễm bẩn, tức là tịnh pháp có thể 
bẩn, tức hại pháp tướng. Cũng như trước có nói tâm tính 
vốn sạch mà bị khách trần đến làm bẩn, vì tâm tịnh nên 
chúng sinh tịnh. Vậy thì chúng sinh cũng cần tương ưng? 
Nếu chúng sinh không tương ưng được, thì tham v.v... 
cũng không tương ưng được. Vì hiện hành trong tâm nối 
nhau sinh bẩn v.v... tâm bẩn nối nhau, nên mới nói nhiễm
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tâm. Như nói từ nhiễm tâm được giải thoát. Trong tâm 
nối nhau nầy, nếu tịnh tâm sinh được gọi giải thoát. Điều 
này cũng vậy. Như mây mù v.v... tuy không tương ưng 
với mặt trời mặt trăng, nhưng cũng có thể làm mờ. Tham 
v.v... cũng vậy, tuy không tương ưng với tâm, nhưng cũng 
có thể làm ô nhiễm.

Lại vì khói mây mù v.v... có thể che mặt trời mặt 
trăng nên gọi là mờ. Tham V.V..Ể cũng vậy, có thể chướng 
tịnh tâm nên gọi là bẩn.

Hỏi: Mây mù mặt trời mặt trăng chỉ là nhất thời, 
còn phiền não với tâm thì không như vậy, cho nên dụ nầy 
không đúng?

Đáp: Vì cùng chướng ngại. Điều này đã thành, nên 
không có lỗi. Phiền não nầy có thể làm bẩn cái tâm tương 
tục, nên gọi là nhiễm.

Ông nói tâm số từ tâm sinh rồi nương tựa nơi tâm. 
Điều này trước đã giải đáp.

Ông nói tâm và tâm số pháp tính yếu ớt ấy. Vì niệm 
niệm diệt, nên gọi yếu ớt, chứ không phải giúp nhau mới 
có thể hiện hành nơi cảnh duyên. Nếu giúp nhau thì phải 
tạm trụ lại, mà thật không thấy có sức tương trợ cần gì 
phải tương ưng?

Ông nói giác ý hợp nhau. Lời nói nầy là tùy lúc 
nên tu 3 giác, không phải trong một niệm. Như Xá-lợi- 
phất nói: Trong 7 giác tôi có thể vào tự tại. Nếu tâm chao 
động, bấy giờ nên tu thư thái v.v... 3 giác.

Lại Phật cũng nói thứ lớp của giác pháp.
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Ông nói đồng thời tu Bồ-đề phần. Điều này không 
đúng. Nếu đồng thời tu 37 phẩm thì nên đồng thời tu 2 
thứ tín và 5 niệm V.V.... Nếu ý ông bảo tùy được chỗ tu 
tức là lìa tu.

Lại tùy theo người khác tu được như Nhị thiền v.v..., 
nên gọi là không lìa.

Lại đồng thời 37 phẩm thì không có đạo lý ấy. Sở dĩ 
vì sao? Vì trong một niệm không thể tu được nhiều pháp 
như vậy.

Phẩm 68: Nhiều tâm

Hỏi: Đã biết không có riêng tâm số, cũng không có 
tương ưng. Vậy tâm này là một hay là nhiều? Có người 
bảo tâm là một, mà tùy sinh nên nhiều?

Đáp: Nhiều tâm. Sở dĩ vì sao? Vì biết gọi là tâm, 
mà sắc thì biết khác, hương v.v... biết khác, cho nên có 
nhiều tâm.

Lại nhãn thức sinh khác, nghĩa là đợi có ánh sáng, 
hư không và các duyênỗ Nhĩ thức thì không phải vậy. Ba 
thức trần đến mới sinh. Ý thức thì do nhiều duyên sinh. 
Cho nên biết không phải một.

Lại thức biết tướng của trần thường như vậy, thì 
làm sao biết thứ trần khác? Nếu nhiều tâm sinh thì mới có 
thể biết được nhiều, như tà chính biết khác. Hoặc quyết 
định hoặc nghi ngờ, hoặc thiện, bất thiện, hoặc vô ký đều 
biết sai khác. Trong thiện lại có thiền định, giải thoát, 4
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VÔ lượng, thần thông v.v... khác nhau. Trong bất thiện 
cũng có tham dục, giận dữ, ngu si v.v... khác nhau. Trong 
vô ký cũng có đi đến v.v... khác. Có thức có thể khởi thân 
nghiệp khẩu nghiệp, có khởi oai nghi, hoặc họp hoặc ly, 
bởi thứ lớp duyên tăng thượng, mỗi mỗi sai khác, nên các 
tâm cũng khác.

Lại sạch không sạch các thụ sai khác, nên tâm 
cũng khác.

Lại sở tác sai khác nên tâm có khác.

Lại sạch không sạch tâm tính đều khác; nếu tâm 
tính sạch thì không bị bẩn, như ánh sáng mặt nhật vốn 
sạch quyết không bẩn được. Nếu tính không sạch không 
thể khiến sạch, như lông của những thú đen đều không 
thể khiến trắng. Mà trong bố thí v.v... thật có tịnh tâm. 
Trong pháp sát-sinh v.v.ệ. thật có bất tịnh tâm. Cho nên 
tâm không phải một.

Lại tùy các thụ khổ vui sai khác, nên tâm cũng 
không phải một. Như nói Tì-kheo dùng thức để biết việc 
gì đó, nghĩa là biết khổ vui và không khổ vui.

Lại nếu tâm là một, thì một thức nên có thể thủ lấy 
tất cả trần. Mà nói nhiều tâm, là tùy căn sinh thức, cho 
nên không thể thủ lấy tất cả trần. Nếu tâm là một, thì vì 
cái gì ngăn mà không thủ lấy tất cả trần được? Cho nên 
biết nhiều tâm.

Lại pháp có thể bị lấy khác, nên có thể lấy cũng 
khác. Như người nói hoặc tự biết tâm mình, làm sao tự 
biết tự thể được? Như mắt không tự thấy, dao không tự 
cắt, ngón tay không tự xúc, nên tâm không một.
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Lại trong Kinh Viên Dụ nói: Ví như con khỉ con 
vượn bỏ một nhánh liên vịn một nhanh khác. Tâm cũng 
như vậy, sinh diệt mới luôn.

Lại nếu tâm là một, mà nói có cả 6 thức, thì lời 
nầy hỏng.

Lại trong kinh nói: Thân hoặc trụ 10 năm, mà tâm 
thì niệm niệm sinh diệt.

Lại nói: Phải quán trụ tâm vô thường. Tâm này mà 
nói là trụ, vì nối nhau niệm niệm không dừng.

Lại như một nghiệp không thể lấy lần thứ 2, thức 
cũng như vậy, không trùng tại duyên cảnh.

Lại như lửa cỏ không dời được đến củi. Cũng như 
vậy nhãn thức không đến trong tai. Cho nên biết có 
nhiều tâm.

Phẩm 69: Một tâm

Hỏi: Tâm là một. Sở dĩ vì sao? Như trong kinh 
nói: Tâm nầy thời gian lâu tăm tối bị tham v.v... 
làm ô nhiễm. Nếu tâm khác áy, không gọi là thường 
ô nhiễm.

Lại trong Kinh Anh Lạc nói: Nếu tâm thường tu tín, 
giới, thí, văn và tuệ, thì chết sinh lên cõi trên.

Lại trong Kinh Thiền nói: Người được Sơ thiền, vì 
tâm điều hòa nhu nhuyến, nên có thể từ Sơ thiền đến Đệ 
nhị thiền.
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Lại trong Phẩm tâm nói: Tâm nầy thường động, như 
cá mất nước, cho nên các ông phải phá quân ma. Cho nên 
biết tâm một, động ở đây đến nơi kia.

Lại trong Tạp Tạng Tì-kheo, nói: Trong hang 5 cửa, 
khỉ đột nhảy múa, khỉ tạm đứng yên, đừng cho như xưa. 
Cho nên biết một tâm, ở trong hang thân, 5 căn cửa cựa 
động, nay tức là xưa, cho nên mới nói: Đừng cho như xưa.

Lại nói tâm này đi khắp như ánh sáng mặt trời soi. 
Người trí có thể chế ngự, như cái móc điều khiển con voi. 
Cho nên biết tâm là một, chạy rông duyên trong các cảnh.

Lại vì vô ngã, nên tâm mới khởi nghiệp, vì tâm là 
một nên có thể khởi các nghiệp, rồi tự chịu quả báo; tâm 
chết tâm sống, tâm buộc mở, vốn tự chịu lấy. Tâm có thể 
nghĩ nhớ, nên biết tâm một.

Lại vì tâm là một, nên có thể tu nhóm, nếu niệm 
niệm diệt, thì không sức nhóm họpỂ

Lại Phật pháp là vô ngã, vì tâm một nên gọi 
tướng chúng sinh. Nếu tâm nhiều thì không phải 
tướng chúng sinh.

Lại bên tả thấy bên hữu biết, không lẽ thấy khác 
biết khác? Cho nên biết tâm một, tự thấy tự biết.

Phẩm 70: Chẳng phải nhiều tâm

Ông tuy nói sắc v.v... biết khác, nhưng điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì nếu tâm là một, làm nhiều 
thứ nghiệp thủ lấy sắc hương v.v..., như một người ở
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trong nhà có 5 hướng, khắp chỗ thủ láy trần, tức là tâm 
này trụ ở trong mắt, đợi các duyên sáng v.v... mới có thể 
thấy sắc. Như người nầy, ở chỗ khác đợi bạn, tức là tâm 
nầy chỗ biết sai khác. Như người này, trước là người biết, 
sau lại không biết. Như vậy biết tà lại là biết chính. Như 
người này, trước là người tịnh, sau lại bất tịnh. Như vậy 
biết nghi ngờ tức là biết quyết định. Như người này, trước 
là người nghi, sau lại người quyết định. Là tâm bất thiện 
tức lại là thiện, cũng là vô ký. Như người này, hoặc nghĩ 
thiện, hoặc nghĩ bất thiện, hoặc nghĩ vô ký. Tức là tâm 
nầy có thể làm oai nghi đến đi sai khác. Như người này, 
làm các hành nghiệp đi đến các oai nghi. Như vậy tịnh 
tâm tức là bất tịnh, bất tịnh tức là tịnh. Như người này 
trước là thanh tịnh, sau lại bất tịnh. Tức là tâm này tương 
ưng với vui, sau lại tương ưng với khổ. Như người này 
trước là người vui, sau lại là người khổ. Cho nên nói tâm 
là một dùng làm nhiều nghiệp.

Ông nói 1 thức không thủ lấy 6 trần, nên không phải 
1 tâmử Điều này không đúng. Tôi cho vì căn sai khác nên 
thức mới có sai khác. Neu thức trụ trong mắt, chỉ có thể lấy 
sắc mà không lấy trần khác, các thức khác cũng vậy.

Ông nói thủ và khả thủ khác. Điều này không đúng. 
Tâm pháp có thể biết tự thế; như đèn tự chiếu sáng và 
chiếu sáng các vật; như người tính toán cũng có thể tính 
toán mình, và tính toán cho người khác. Như vậy tâm một 
có thể biết tự thể, cũng biết người khác.

Ồng nói ví dụ con khỉ. Điều này không đúng. Như 
một con khỉ bỏ một nhánh lại liền bắt lấy một nhánh khác.
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Tâm cũng vậy bỏ một cảnh duyên, lại lấy một duyên. 
Ngoài ra lời ông đã nói: Có thể tự khởi nghiệp, tự chịu 
quả báo đều đã đáp chung. Sở dĩ vì sao? Vì nếu tâm khác, 
thì phải làm khác, chịu khác, chết khác, và sống khác, có 
các lỗi như vậy, cho nên biết một tâm.

Phẩm 71: Chẳng phải một tâm

Đáp: Ông nói tâm một, bị tham v.v... làm bẩn dài 
lâu. Điều này không phải vậy. Trong cái tâm luôn nối 
nhau thấy là một tướng. Như nói gió chiều qua tức là gió 
sáng nay. Sông ngày nay tức sông ngày xưa. Đèn buối 
sáng nay tức là đèn ngày hôm qua. Như cái răng mọc 
gọi là tái sinh, mà cái răng cũ thật không tái sinh. Vì 
giống nhau ấy nên gọi là tái sinh. Cũng như vậy, tâm khác 
nhưng vì nối nhau liên tục nên bảo là một tâm.

Ông nói nghĩ nhớ, là người hoặc tự nghĩ bản tâm, 
nếu bản tâm đến nay nghĩ việc gì?

Lại làm sao đem tâm này mà nghĩ tâm này? 
Không có một trí nào có thể biết tự thể, cho nên không 
phải một tâm.

Ông nói tu nhóm. Nếu tâm thường một, tu sao được 
ích? Nếu có nhiều tâm thì hạ, trung, thượng thứ lớp nối 
nhau sinh, nên mới có tu nhóm.

Ông nói tâm là một tướng. Nếu tâm là một tướng, tức 
đó là thường, thường tức chân ngã. Sở đĩ vì sao? Vì nay làm, 
sau làm, thường một không biến đổi nên mới cho là ngã.
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Lại không thể biết tướng sai biệt của tâm nên cho 
là một. Như rót nước liên tục nối nhau luôn, trong tâm 
cho là một. Như người bệnh mắt thấy đùm tóc cho là 
một. Nếu trong việc này, người có thể phân biệt thì biết 
kia là khác.

Lại người có trí sâu sắc có thể biết tâm khác. Sở dĩ 
vì sao? Vì các Phạm Vương v.v... ở trong cơn mê muội 
thốt nói như vầy: Thân nầy vô thường, mà tâm thức nay là 
thường. Nếu các Phạm Vương v.v... mà hãy còn mê muội, 
huống chi người khác mà không chấp trước là thường ư? 
Cho nên phải khéo suy nghĩ các pháp duyên sinh, thì ý 
nghĩ điên đảo cho là thường kia mới diệt.

Ông nói bên tả thấy bên hữu biết là sức của trí, cho 
nên thấy khác biết khác, như người nầy làm sách nhiều 
người khác có thể biết.

Lại như các người đã được là Thánh nhân có thể 
biết những việc vị lai chưa sinh, chưa có mà Thánh trí 
có thể biết.

Lại việc quá khứ không nghĩ nhớ, nên biết chưa đến 
chưa có mà trí lực có thể biết. Điều này ra sau sẽ nói rộng.

Phẩm 72: Thuyết minh nhiều tâm

Ông nói tâm một dùng làm nhiều nghiệp. Điều này 
không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì chính lấy nghĩa rõ biết là 
tâm. Mà rõ biết sắc khác, rõ biết thanh khác, tâm làm sao 
một được?
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Lại như nghiệp tay cầm bình, thì chính tay nầy 
không cầm được vật khác nữa. Như vậy vì tùy tâm nào 
lấy sắc, thì chính tâm ấy không còn nghe tiếng được.

Lại nhãn thức này lấy nhãn căn làm chỗ nương, lấy 
sắc làm cảnh duyên, 2 thứ nầy là vô thường niệm niệm 
sinh diệt, thì nhãn thức làm sao tránh khỏi niệm niệm diệt 
được? Ví như không có cây, bóng cũng không có. Như 
vậy vì nhãn sắc niệm niệm diệt, nên chỗ bị nương để sinh 
thức cũng niệm niệm diệt; pháp niệm niệm diệt không có 
sức đi.

Lại trước đã có các lời đáp trong Phẩm ý, nên ý không 
đi. Tuy ông nói thức trụ trong mắt, đợi sáng có thể thấy, như 
người nầy có thể thấy nghe V.V.... Điều này không đúng. Sở 
dĩ vì sao? Vì nay trong luận này tìm thật nghĩa của pháp, 
còn người là giả danh không nên đem làm thí dụ.

Lại nếu cần tìm tướng người, thì tôi nói các ấm là 
người, cũng nói nghi, biết v.v..., khác với các biết quyết 
định. Không đem các nghi, biết, mà cho là các biết quyết 
định. Như vậy tất cả.

Ông nói vì căn sai khác nên thức mới có sai khác. 
Điều này không đúng. Căn là nhân duyên sinh thức. Nếu 
thức là một, thì nhiều căn để làm gì?

Ông đem cái đèn, người tính toán làm thí dụ. Thí 
dụ nầy không đúng. Như vì không soi đốt đèn mà thể đèn 
không phải không soi, nên không tự soi, nhờ đèn mà thể 
đèn không phải không soi, cho nên không tự soi. Vì đèn 
phá tối, nhãn thức được sinh; nhãn thức sinh rồi cũng có 
thể thấy đèn và bình v.v... các vật.
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Lại người tính toán, có thể biết sắc minh, cũng biết 
sắc người khác, nên gọi biết nhau.

Ông nói nghiệp V.V.... Trong vấn nạn về nghiệp v.v... 
đã giải đáp rồi, nên không lỗi này.

Lại nếu tâm thường một thì không nghiệp không 
báo. Sở dĩ vì sao? Chính vì tâm và chỗ sở y là nghiệp. 
Nếu tâm là một, đâu có nghiệp báo? Buộc hay mở v.v... 
đều như vậy.

Lại ông nói làm khác chịu khác. Đó cũng không 
đúng. Vì các ấm nối nhau luôn, không phải một, không 
phải khác, vì sa vào nhị biên.

Lại thế tục danh tự nói các nghiệp v.v... không phải 
nghĩa chân thật nên trong ấm tương tục nói các danh tự 
kia thì không lỗi. Cho nên biết có nhiều tâm.

Phẩm 73: Thức tam tru • •

Hỏi: Đã rõ biết nhiều tâm. Nay các tâm là niệm 
niệm diệt hay là có trụ một thời gian ngắn? Có người nói: 
Tâm trụ một thời gian ngắn. Sở dĩ vì sao? Vì rõ biết sắc 
V.V.... Nếu niệm niệm diệt, thì không thể rõ biết được. 
Cho nên không phải không trụ.

Lại nếu niệm niệm diệt thì quyết không biết được 
các sắc v.v...các pháp. Sở dĩ vì sao? Vì như điện sáng tạm 
trụ còn không nhận biết được, huống là niệm niệm diệt 
mà rõ được ư? Nay thật có rõ biết nên mới biết các thức 
không phải niệm niệm diệt.
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Lại nhãn thức nương nhãn căn duyên sắc, 2 thứ nầy 
không khác, thức cũng không khác.

Lại tâm đủ có thể lực lấy xanh v.v... các màu sắc 
nên biêt không phải niệm niệm diệt. Nếu ý ông bảo vì nối 
nhau liên tục, nên có thể quyết rõ. Điều đó cũng không 
đúng. Vì nếu mỗi tâm không thể định rõ, thì dù cho nối 
nhau liên tục cũng không rõ biết được. Như một người 
mù không thể thấy sắc, thì nhiều người mù cũng không 
thấy gì. Nếu ông lại bảo: Như mỗi mỗi sợi chỉ không the 
buộc voi, nhóm lại nhiều sợi thì được. Như vậy một tâm 
không thể quyết rõ, mà nối nhau thì được. Đó cũng không 
đúng. Vì trong mỗi mỗi sợi chỉ đều có chút sức mạnh, hòa 
hợp thì có thê. Tâm trong một niệm không có chút sức 
mạnh rõ biêt. Cho nên nối nhau liên tục cũng phải không 
thê hiểu rõ, mà thật có hiểu rõ. Cho nên biết không phải 
niệm niệm diệt.

Lại nếu tâm niệm niệm diệt, thì các hành nghiệp 
qua khứ VỊ lai đêu thanh vô dụng, vì có chút thì gian ngắn 
tạm trụ, nên mới có thể khiến thành hữu dụng. Cho nên 
biêt tâm không phải niệm niệm diệt. Tuy là vô thường 
phải có trụ một thời gian ngắn.

Phẩm 74: Thức không trụ

Đáp: Ông nói vì tâm có rõ biết, nên không phải 
mẹm niệm diệt. Điêu này không đúng. Vì sức các tướng 
tại tâm có khả năng quyết rõ, chứ không phải vì trụ lạiẻ 
Nếu không phải vậy, thì trong âm thanh cũng không thể
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quyết rõ được. Sở dĩ vì sao? Vì hiện thấy điều này niệm 
niệm diệt, mà thật ra thì có quyết rõ. Cho nên biết không 
phải vì tạm trụ mà có thể hiểu rõ.

Lai chính vì biết rõ là tâm, như biết xanh tức không 
phải biết vàng; Cho nên dù tạm trụ đi nữa, biêt xanh cũng 
không thể rõ biết vàng được.

Lại khi biết xanh khác, khi biết không phải xanh 
khác. Một pháp không nên 2 thời, là pháp với thời cùng 
lúc, thời với pháp cũng vậy.

Lại nhận lấy có 2 cách: một là quyết rõ, hai là không 
quyết rõ Ể Nếu thức không niệm niệm diệt, thì tất cả những 
gì nhận lấy đều phải quyết rõ. Tôi cho là tùy thức sinh 
nhiều nối nhau, thì sự nhận lấy mới rõ ràng. Nêu ít nôi 
nhau thì không rõ.

Lại thức lấy trần, hoặc chậm hoặc nhanh tâm không 
nhất định.

Ông nói nương cảnh duyên không khác. Nghĩa 
nầy đã thành, sắc niệm niệm diệt, nên nương duyên 
cũng khác.

Ông nói có thể lấy đầy đủ, là thức có thể lấy khắp 
thân phần, nên gọi là lấy đầy đủ. Cho nên không có một 
thức có thể lấy khắp. Sở dĩ vì sao? Vì chưa lấy đầy đủ tâm 
đã diệt theo, thì đâu được có tâm có thể lấy tất cả?

Ông nói tác nghiệp vô dụng. Điều này không đúng. 
Như đèn tuy niệm niệm diệt nhưng có tác dụng chiêu SOI. 

Các nghiệp và gió tuy niệm niệm diệt, cũng có thê lay 
động các vật. Thức nầy cũng vậy.
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Lại như đèn v.v... tuy niệm niệm diệt, cũng có thể 
lấy được. Thức cũng như vậy, tuy niệm niệm diệt, cũng 
có thể lấy được.

Lại nữa, các tâm ý thức đều niệm niệm diệt. Sở dĩ vì 
sao? Vì xanh v.v... các màu sắc nhóm hiện tại trước mặt 
mà có thể mau sinh diệt, nên biết không trụễ

Lại người hoặc khi sinh tâm tự bảo một lúc có thể 
lấy các cảnh, cho nên thức không trụ. Nếu thức tạm trụ, 
thì người kia không thể sinh tâm nghĩ lầm nầyề Sở dĩ 
vì sao? Vì như giống rễ nối nhau mới có tạm trụ, cho 
nên người kia trong đó không sinh ý nghĩ sai lầm cho 
là mầm, thân v.v... đồng thời mà có. Cho nên biết thức 
niệm niệm diệt.

Lại như người thấy cái bình liền sinh nhớ cái bình, 
vì thấy rồi mới sinh nhớ, cho nên niệm niệm diệt.

Lại nếu các thức không niệm niệm diệt, thì một trí 
cũng phải là tà cũng là chính. Như thấy người này, nhận 
là người, cũng nhận là không phải người. Như vậy lấy 
nghi ngờ tức cũng lấy quyết định là không được. Cho nên 
biết niệm niệm diệt.

Lại các phân biệt v.v... các nhân duyên, cho nên 
biết niệm niệm diệt.

Lại tướng âm thanh nối nhau niệm niệm diệt, trong 
đó sinh biết. Cho nên biết tâm niệm niệm diệt.
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Phẩm 75: Thức cùng sinh

Hỏi: Đã rõ tâm niệm niệm diệt. Nay các thức là 
đồng thời cùng sinh hay là thứ lớp sinh? Có luận sư nói 
thức đồng thời cùng sinh. Sở dĩ vì sao? Vì có người đông 
thời có thể lấy các trần như người thấy bình cũng nghe 
tiếng nhạc, mũi ngửi hoa thơm miệng cũng ngậm vị thơm, 
gió thổi xúc thân, cũng suy nghĩ âm điệu khúc hát. Cho 
nên biết đồng thời có thể lấy các trần.

Lại nếu một thức ở trong thân có thể khắp biết khổ 
vui. Vậy thì đem một nhãn thức cũng có thể lấy các cây. 
Điều nay là không thể. Vì làm sao một thức đều biết rễ, 
cộng, nhánh, lá, hoa quả? Cho nên biết nhiều thức đồng 
thời cùng sinh khắp lấy các xúc.

Lại trong nhiều thứ màu sắc đồng thời sinh biết, mà 
biết xanh tức không phải biết vàng. Cho nên biêt đông 
thời nhiều thức cùng sinh.

Lại các phần trong thân có thể mau sinh biết, khi 
lấy một phần tức có thể khắp lấy.

Lại trong Phật pháp không có hữu phần, không thể 
một thức khắp lấy các phần. Cho nên biết đồng thời có 
thể sinh nhiều thức khắp lấy các phần.

Phẩm 76: Thức không đồng thời cùng sinh

Đáp: Ông nói các thức đồng thời cùng sinh. Điều 
này không đúng. Sở dĩ vì sao? Vì thức đợi nghĩ mới sinh. 
Như trong kinh nói: Nếu mắt nhập vào sắc không hoại,
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nhập trong cảnh biết mà nếu không nghĩ có thể sinh thức, 
thì nhãn thức không sinh. Cho nên biết các thức vì đợi 
nghĩ vậy, chứ không phải đồng thời sinh.

Lại tât cả pháp sinh đều thuộc nghịêp nhân, vì tâm 
mỗi mỗi sinh nên quả báo địa ngục v.v... không phải đồng 
thời thụ báo. Nếu nhiều tâm cùng sinh, thì phải đồng chịu 
quả báo một lúc, mà thật ra là không thể. Cho nên biết các 
thức không phải đồng một thời sinh.

Lại thức có thê mau lấy cảnh duyên, như vòng lửa 
quay tròn, vì quay nhanh nên không thấy ranh giới. Các thức 
cũng vậy, vì thời gian trụ ngắn nên không phân biệt được.

Lại các thức nếu đồng thời sinh thì tất cả pháp sinh 
đều có thể một niệm một thời cùng sinh, có gì ngăn ngại? 
Vậy thì tât cả pháp sinh không cần công đức, không cần 
tạo nghiệp công đức cũng vẫn được giải thoát? Điều này 
là không thể được. Cho nên biết các thức không phải một 
thời sinh.

Lại thân bị tâm sai khiến, nếu các tâm đồng sinh thì 
thân bị tan nát, vì các tâm đi lại một thời sinh, mà thật 
thân không hư hoại, cho nên biết các thức không phải 
một thời sinh.

Lại mắt thấy vật bên ngoài như giống, rễ, mộng 
V.V..Ế và trạng thái ca-la-la lúc mới đậu thai v.v... rồi đến 
hình hài thiếu, tráng, lão tuần tự mà có, tâm cũng phải 
như vậy.

Lại như trong kinh nói: Nếu khi thụ vui, thì 2 thụ 
diệt, đó là khổ thụ và bất khổ bất lạc thụ. Và như vậy 
V.V.... Nêu thức đồng thời sinh thì phải sinh 3 thứ thụ
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cùng một lúc, mà thật đâu phải vậy. Cho nên biết các thức 
không một thời sinh.

Lại vì trong một thân một tâm sinh, nên gọi là một 
người. Nấu thức đồng sinh thì một thân phải có nhiêu 
người mà thật đâu phải. Cho nên trong một thân thức 
không cùng sinh một lúc.

Lại nếu thức cùng sinh, thì phải một lúc biết, biết 
tất cả pháp. Sở dĩ vì sao? Vì trong mắt có vô lượng trăm 
ngàn thức sinh. Cho đến trong ý cũng đêu như vậyằ Như 
vậy thì phải biết tất cả pháp, mà thật đâu phải. Cho nên 
biết các thức không sinh cùng một lúc.

Hỏi: Các thức vì sao phải thứ tự sinh?
Đáp: Vì một thứ lớp duyên, nên mỗi mỗi thức sinh.

Hỏi: Cớ sao chỉ có một thứ lớp duyên?
Đáp: Pháp phải như vậy. Như một thần một ý của 

ông, tôi cũng như vậy, một ý một thứ lớp duyên. Như 
mộng thuộc hạt giống, cần phải thứ lớp sinh mộng, 
mà ldiông sinh cộng vTv.... Cũng như vậy pháp nào tùy 
thuộc tâm, cần phải kế tâm đó mà sinh, không sinh các 
pháp khác.

Lại tướng thức quyết định, mỗi mỗi khởi diệt thứ 
lớp thuộc nhau, như tướng lửa và nóng. Cho nên các thức 
phải thứ lóp sinh.
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(Quyên 6)

Phẩm 71ề. Tưởng ấm trong nhóm khổ đế

Hỏi: Pháp gì là tưởng?

Đáp: Vì lấy tướng giả pháp nên gọi là tưởng. Bởi vì 
sao? Vì như trong kinh nói: Có người tưởng ít, có người 
tưởng nhiều, có người tưởng vô lượng, hoặc không có 
tưởng, mà thật không có các pháp nhiều ít v.v... nầy, cho 
nên biết tưởng là lấy tướng giả pháp. Tưởng nầy phần nhiều 
ở trong điên đảo mà nói. Như nói, ữong vô thường, điên 
đảo tưởng thường, trong khổ điên đảo tưởng vui, trong vô 
ngã điên đảo tưởng ngã, ừong bất tịnh điên đảo tưởng tịnh. 
Cũng nói trong tín giải quán tất cả nhập V.V.... Con người 
vì tưởng 3 thứ sai khác lấy cảnh duyên nghĩa là trong oán 
thân con người ừong cảnh duyên ấy tiếp sinh 3 thứ thụ. 
Thụ sinh 3 thứ độc, nên tưởng có lỗi. Vì tưởng có lỗi, nên 
Phật dạy cần phải đoạn dứt. Như nói mắt thấy sắc đừng lấy 
tướng. Cho nên biết lấy tướng giả pháp, gọi là tưởng.

Hỏi: Lấy giả pháp là tưởng?

Nghĩa nầy không phải. Bởi vì sao? Vì tưởng nầy 
có thể dứt phiền não. Như trong kinh nói: Vì khéo tu vô 
thường tưởng, nên có thể dứt được tất cả nhiễm cõi Dục,
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nhiễm cõi sắc, và nhiễm cõi Vô sắc, tất cả hý động, ngã 
mạn và vô minh. Cho nên biết không phải chỉ lấy giả 
pháp là tưởng. Lấy giả pháp là tưởng thì phải không dứt 
được các phiền não?

Đáp: Thật tuệ này lấy tưởng gọi tênỗ Như nói người 
thụ giả, đối với tất cả được giải thoát. Cũng nói dùng ý 
dứt tất cả phiền não.

Lại như nói dùng nghiệp không đen không trắng 
có thể hết các nghiệp. Cũng nói tín có thể qua sông, nhất 
tâm qua biển, tinh tiến trừ khổ, tuệ có thể sinh thanh tịnh. 
Mà thật dùng tuệ mới được qua, chứ không phải dùng tín 
V.V.... Như vậy trí tuệ mà lấy tưởng gọi tên.

Lại trong kinh nói: Lấy tuệ làm dao. Như nói Thánh 
đệ tử dùng gươm trí tuệ có thể dứt phiền não. Cho nên 
biết trí tuệ có thể dứt kết, chứ không phải tưởng.

Lại trong 37 phẩm Thánh đạo không nói tên của 
tưởng nên không đoạn dứt kết.

Lại trong kinh nói: Người biết, người thấy có thể được 
hết lậu, chứ không phải người không thấy không biết.

Lại trong 3 căn vô lậu nói: căn chưa biết muốn biết, 
căn biết, căn đã biết, đều lấy cái biết mà gọi tênế

Lại Phật nói: Tuệ là tuệ phẩm, giải thoát tri kiến phẩm.

Lại nói không thiền nào không trí, không trí nào 
không thiền.

Lại trong kinh thứ lớp nói người giữ gìn tịnh giới 
thì tâm không ăn năn, cho đến giữ tâm nơi cái biết, được 
như thật.
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Lại pháp trí v.v... đều lấy tuệ làm tên.

Lại trong 3 môn học, tuệ học là vượt trội hon hết. 
Cũng nói trí tuệ đầy đủ là tri kiến giải thoát đầy đủ.

Lại trong 7 tịnh nói tri kiến tịnh.

Lại Phật gọi là hiểu biết đúng đắn tất cả pháp nên 
gọi là trí tuệ vô thượng. Tưởng, thì không nói như vậy. 
Lại lẽ ra phải dùng tuệ dứt các phiền não, không phải 
dùng tưởng. Bởi vì sao? Như Kinh Đại Nhân Duyên nói: 
Nếu nghĩa nào ăn nhập vào trong Tu-đa-la, và không trái 
với pháp tướng, tùy thuận Tì-ni, thì nghĩa ấy nên lấy.

Lại nói trong chính nghĩa để riêng lời tùy nghĩa, 
trong chính ngữ để riêng nghĩa tùy ngữ. Cho nên trong 
kinh tuy nói vô thường tưởng v.v... có thể dứt trừ các kết 
mà lý đúng ra phải là tuệ.

Lại nói vô minh là gốc phiền não, vì lìa vô minh nên 
tuệ được giải thoát. Cho nên lấy tuệ dứt các phiền não.

Hỏi: Ông nói các tưởng lấy tướng giả pháp. Vậy cái 
gì là tướng?

Đáp: Có người lấy giả pháp làm tướng. Giả pháp 
có 5 thứ: 1. Quá khứ. 2. Vị lai. 3. Danh tự. 4. Tướng. 5. 
Người. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì người do 5 
ấm tạo thành, tướng không có nhân tạo thành. Cho nên 
không phải giả danh.

Hỏi: Vậy nghĩa của tướng là gì?

Đáp: Cảnh duyên tức là tướng. Vì sao biết được? 
Như nói sư tử chúa loài thú, đứng bên nầy bờ sông, lấy 
tướng bờ bên kia, rồi cắt ngang dòng mà qua. Nếu không
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như vậy thì vẫn ở bờ nầy, đến chết không rời bỏ. Trong 
kinh nầy lấy cây cối v.v... làm tướng.

Lại nói Tì-kheo nêu tướng, trong ấy cũng lấy áo 
v.v... làm tướng.

Lại nói Thế Tôn hiện tướng như vậy.

Lại quan trông coi bữa ăn của vua nhân khi vua ăn, 
nên mới lấy tướng thèm thuồng.

Lại nói sớm mai là tướng mặt trời mọc.

Lại nói 3 tướng là nhiếp tướng, phát tướng và xả 
tướng. Trong ấy lấy nhiếp v.v... làm tướng. Tùy nghĩ pháp 
nào, buộc tâm nơi cảnh duyên, gọi là nhiếp tướng.

Lại chư thiên khi thoái đọa, có 5 tướng hiện ra, 
trong đó lấy 5 pháp làm tướng. Cho nên biết không 
lấy giả pháp làm tướng, cũng không phải nhiếp thuộc 
hành ấm.

Lại Xá-lợi-phất lấy diện mạo các tướng của 
Phú-lâu-na.

Lại trong kinh nói mắt thấy sắc không lấy tướng.

Lại trong Pháp ấn nói nếu Tì-kheo tự thấy đoạn 
sắc thanh các tướng, ta chưa nói người này được tri kiến 
thanh tịnh . Vì các lẽ đó nên biết duyên tức là tướng, 
không phải giả pháp.

Hỏi: Duyên không phải tướng. Bởi vì sao? Vì Vô 
tướng Tam-muội cũng có duyên. Lại nói thấy sắc rồi 
không lấy tướng. Nếu duyên là tướng, làm sao lấy sắc mà 
không lấy tướng?
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Đáp: Tướng có 2 thứ: Có tướng có lỗi, có tướng 
không lỗiế Vì ngăn tướng lỗi, nên nói thấy sắc không lấy 
tướng. Vô tướng mà duyên cũng có lỗi, sau sẽ nói rộng ở 
phần diệt đế. Nghĩa là diệt 3 thứ tâm, nên gọi vô tướng. 
Hành giả mới nhập đạo thì không phải tất cả tưởng đều 
là lỗi. Nếu lấy nhiếp tướng, phát tướng và xả tướng v.v... 
thì không lỗi.

Lại Niết-bàn gọi là vô pháp, cho nên không nên nạn 
vấn. Như nói nếu lấy pháp tướng, không thể là ô nhiễm, 
mà lấy giả danh tướng, thì sinh phiền não. Bởi vì sao? 
Vì lấy tướng sai khác oan, thân v.v... nên sinh buồn, vui 
V.V.... Do đó có thể sinh các lỗi tham, giận V.V.... Cho nên 
biết lấy tướng giả pháp, đó gọi là tưởng.

Phẩm 78: Tướng của thụ 
trong luận về thụ của nhóm khổ đế

Hỏi: Vậy thế nào là thụ?

Đáp: Khổ, vui, không khổ vui.

Hỏi: Sao gọi là khổ, sao gọi là vui, sao gọi là không 
khổ vui?

Đáp: Nếu tăng ích thân tâm là vui, tổn giảm thân 
tâm là khô, trái với 2 điêu trên là không khổ không vui.

Hỏi: Ba thứ thụ này không có tướng quyết định. 
Bởi vì sao? Vì như một việc, hoặc tăng ích thân tâm, hoặc 
làm tổn giảm, hoặc đều trái cả hai?
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Đáp: Đó là cảnh duyên bất định, chứ không phải 
thụ bất địnhể Bởi vì sao? Vì như cùng là một thứ lửa, mà 
khi thì sinh vui, khi sinh khổ, khi sinh không khổ không 
vui. Từ duyên sinh thụ là quyết định. Như một việc mà 
tùy lúc làm nhân cho vui, hoặc làm nhân cho khổ; hoặc 
làm nhân cho không vui không khổ.

Hỏi: Do lúc nào duyên nầy làm nhân cho khổ 
vui v.v...?

Đáp: Tùy lúc có thể ngăn chận khổ, thì lúc đó sinh 
tướng vui. Như người đang bị lạnh, bấy giờ tiếp xúc hơi 
nóng là sinh tướng vui.

Hỏi: Tiếp xúc nóng nầy nếu quá nhiều lại có thể làm 
khổ, đâu phải vui, cho nên biết thụ vui cũng không có?

Đáp: Theo danh tướng thế tục nên mới có thụ 
vui, không phải nghĩa chân thật. Tùy theo người nây 
khi thích tiếp xúc nóng thì tăng ích, lại ngăn được khô 
trước, bây giờ trong khi ấy thì sinh tướng vui. Nêu lìa 
khổ trước, thì tiếp xúc nóng này không có thê làm vui 
nên không phải thật có.

Hỏi: Ông nói chỉ vì danh tướng nên có vui. Điều 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì trong kinh, Phật tự nói 3 
thụ, nếu thật không vui, làm sao nói 3 thụ?

Lại nói sắc nếu quyết định là khổ, thì chúng sinh 
trong đó không sinh tham đắmề

Lại nói những gì là ý vị trong sắc? Như nói vì do 
sắc cỏ thể sinh vui mừng.

Lại nói khi lạc thụ sinh thì vui, khi trụ thì vui, mà 
khi hoại thì khổ. Khổ thụ khi sinh thì khổ, khi trụ thì khổ,
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mà khi hoại thì vui. Cái thụ không khổ không vui thì 
không biết khổ không biết vuiễ

Lại lạc thụ là phúc báo, khổ thụ là tội báo. Nếu thật 
không có lạc thụ, thì tội phúc chỉ có quả khổ, mà thật 
không phải vậy.

Lại trong cõi Dục cũng có lạc thụ, nếu thật không 
có lạc thụ thì cõi sắc, cõi Vô sắc phải không có thụ, mà 
thật không phải vậy.

Lại nói trong lạc thụ là tham sai khiến, nếu không có 
lạc thụ thì tham sai khiến chỗ nào? Không nên nói trong 
khổ thụ là tham sai khiến. Cho nên biết thật có lạc thụ?

Đáp: Nếu thật có lạc thụ thì phải nói ra tướng thế 
nào là vui, mà thật không thể nói được. Phải biết chỉ vì 
trong khổ có sai khác mà gọi là tướng vui mà thôi. Tất cả 
vậy giới, từ dưới đại địa ngục lên đến cõi Hữu Đảnh, đều 
là tướng khổ, bị nhiều khổ bức bách. Trong khổ ít sinh 
tướng vui đó thôi. Như người bị khổ nóng bức, thì lấy 
cảm xúc lạnh làm vui. Cho nên trong các kinh đều nói 
như vậy, không có phương hại gì.

Hỏi: Cũng có thể nói tất cả thế gian đều là vui, vì do 
trong ít vui, mà sinh tưởng khổ. Nếu không phải vậy, thì 
cũng không được nói do trong ít khổ, mà sinh tưởng vui?

Đáp: Tướng của khổ thụ thô, cho nên không thể cho 
ít vui là khổ.

Lại vui dù ít, cũng không phải tướng bức bách. Bởi 
vì sao? Vì không thấy có người thụ chút vui mà đưa tay 
lên kêu gào.
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Lại lạc thụ chuyển ít dần nên gọi là tướng tịch diệt, 
giống như bậc trên chuyển dần tịch diệt. Cho nên nói trong 
ít vui sinh tướng khổ là chỉ có lời này: Phàm phu ngu nhân, 
trong ít khổ, vọng sinh tưởng vui thì có đạo lý.

Phẩm 79ỷ. Hành khổ

Các thụ đều khổ. Bởi vì sao? Các vật áo cơm v.v... 
đều là nhân khổ, không phải nhân vui. Vì sao biết được? 
Vì hiện thấy áo cơm tăng quá thì khổ cũng tăng, nên gọi 
là nhân khổ.

Lại đau tay các khổ có thể chỉ tướng được, mà tướng 
vui không chỉ được.

Lại áo cơm các vật đều vì để trị bệnh, như người 
không khát, uống không thấy vui.

Lại người bị khổ bức bách, đối với khổ khác 
mà sinh tưởng vui. Như người sợ chết, cho hình phạt 
là vui.

Lại roi gậy dao xà mâu, các nhân duyên khổ đều là 
quyết định, mà các nhân vui thì không phải vậy.

Lại vì tất cả đồ cần dùng rốt ráo là khổ, nên phải 
biết trước có, sau rồi mới hiểu, như guốc mòn dần.

Lại với nữ sắc v.v... trước sinh tưởng vui. Lìa nhớ 
tưởng tà vạy mới thấy tội lỗi của nó.

Lại nữ sắc vẽv... đều là nhân khổ khô héo tiêu mòn 
sinh các bệnh hoạn. Cho nên không phải là vui.
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Lại khi lìa dục đều xả duyên này. Nếu thật là vui thì 
sao lại xả?

Lại người ta tùy việc sinh vui, về sau cũng chính 
việc ấy lại sinh tâm khổ. Cho nên biết không phải vui.

Lại thân là ruộng khổ, không phải ruộng vui, như 
trong ruộng đồng, lúa mạ khó trồng, mà cỏ lác dễ sinh. 
Giống như vậy ruộng thân thì các khổ dễ tụ, mà vui hão 
khó sinh.

Lại người trong khổ trước, khởi sinh vui điên đảo, 
sau sinh tham đắm. Cái vui nếu có chút thật, thì không 
gọi là điên đảo. Như Thường, Ngã, Tịnh, chút thật cũng 
không có. Cái vui cũng như vậy, vì đều là điên đảo.

Lại người trong khổ cực, mà sinh lòng vui, như 
ganh nặng đôi vai, nên biêt không có vui.

Lại trong kinh Phật nói: Phải quán vui là khổ, quán 
khô như mũi tên đâm vào tim, phải quán không khổ không 
vui, là vô thường niệm niệm sinh diệt. Nếu quyết định có 
vui, không nên quán khổ. Phải biết phàm phu nhận khổ 
làm vui, cho nên Phật nói người phàm phu tùy chỗ sinh 
tưởng vui. Ong nên quán khổ.

Lại 3 thứ thụ nầy đều gồm trong khổ đế. Nếu thật là 
vui, vì sao gồm trong khổ đế?

Lại khổ là chân thật, mà tướng vui là hư vọng. Vì 
sao biết được? Vì tâm quán khổ có thể dứt các kết, không 
phải tâm vui, nên biết đều là khổ.

Lại tât cả muôn vật đêu là nhân khổ, giống như 
oán tặc. Có 2 thứ oán tặc: Hoặc có thể làm khổ tức
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thì, hoặc trước tuy có chút thiện, sau lại hại người. 
Muôn vật cũng vậy, hoặc ban đầu sinh thiện, sau trở 
lại làm hại, cho nên biết đều là khổể

Lại chúng sinh được dục không chán, như uống 
nước mặn không đã khát nên khổ.

Lại không cầu dục vọng thứ gì, mới gọi là vui, tìm 
cầu nên gọi là khổ. Không thấy trong thế gian có người 
nào không cầu, cho nên biết không có vui.

Lại tất cả chúng sinh thường bị thân khổ tâm khổ 
đuổi theo cho nên biết thân là khổ.

Lại thân như lao ngục thường bị xiềng xích. Vì sao 
biết được? Bởi diệt thân này mới gọi là giải thoát khổ 
xiềng xích.

Lại tất cả vật dần dần tuần tự đều trở nên xấu ác. 
Như thân địa ngục vếv ... mùa đông mùa hạ v.v.. căn trẻ 
nhỏ v.v... biết các tướng lạnh nóng, đợi về sau đều chán 
ghét, nên biết đều là khổ.

Lại thân có nhiều oán tặc, như cái rương nhốt rắn 
độc, như 5 tên giặc cầm dao rượt, như kẻ giặc giả làm 
thân thiện, và như giặc giã phá hoại xóm làng, như ở bên 
này bờ con sông lớn bị các khổ rượt đuổi, cho nên biết 
đều là khổ.

Lại biết thân chúng sinh bị các khổ rượt đuổi, như 
sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét gặp nhau 
khổ, thương yêu chia lìa khổ, trái điều mong ước khô 
vv. . .  thường đuổi theo, cho nên biêt thân là nơi hội tụ 
các khổ.
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Lại vì có thân cho nên có cái sở hữu của ta và tham 
đắm vắv ... tụ tập các suy não, cho nên biết thân là nhân 
duyên các khổ.

Lại 5 đường chúng sinh hành 4 oai nghi đều không 
có vui. Bởi vì sao? Như trong kinh nói sắc là khổ, thụ 
tưởng hành thức là khổ. Nếu khi sắc sinh, phải biết tức là 
già, bệnh, chết v.v... các suy não sinh. Thụ tưởng hành 
thức cũng như vậy.

Lại thân thường gặp những việc đột xuất, bởi 
thân miệng ý tạo tác các việc. Tạo tác các việc đều gọi 
là khổ.

Lại các hiền thánh lấy thân làm vui, nếu thật có vui, 
sao mất vui mà sinh hoan hỷ? Cho nên biết đều là khổ.

Phẩm 80: Hoại khổ

Hỏi: Ông tuy đem nhiều nhân duyên để thuyết minh 
khô, mà người đời hãy còn tham vui, tùy được sở dục cho 
là vui?

Đáp: Điều này trước đã đáp. Vì phàm phu điên đảo 
nên lây khô làm vui. Lại bị ngu si làm hại thì làm sao tin 
được! Tuy được sở dục cũng nên quán là khổ. Bởi vì sao? 
Vì những thứ đó đều vô thường, khi hư hoại sẽ sinh khổ. 
Như trong kinh Phật nói: Người, ừời yêu sắc thích sắc 
tham săc. Khi săc đó hư hoại sinh sầu khổ lớn. Thụ tưởng 
hành thức cũng như vậy. Vì đều bị hư hoại nên phải biết 
cũng đều là khổ.
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Lại người thụ cái vui giả dối mà sinh lòng tham 
đấm Do nhân duyên tham đắm sinh các lỗi giữ gìn v.v.... 
Nên phải quán vui là rất khổ.

Lại vui là cửa ngõ cho khổ vào. Bởi tham vui, nên từ 
3 độc khởi các nghiệp bất thiện, đọa địa ngục v.v... chịu các 
khổ não. Nên phải biết đều bởi vui là cội gốc của khổ.

Lại tất cả hội họp đều là tướng của biệt ly. Khi mất 
chỗ yêu thương, sẽ chịu các khổ rất sâu nặng nề, do yêu 
thương mà ra. Cho nên biết rằng hưởng thụ vui còn khổ 
hơn là chịu khổ.

Lại sinh ra những thứ để làm vui đều là lừa dối 
chúng sinh khiến đọa các khổ, như dã cầm ăn phải bả 
độc như cá cắn mồi, đều bởi tự rước lấy tại hại. Vật vui 
cũng vậy, nên phải quán khổ.

Lại trong sự hưởng lạc, được chút mùi vị, mà bị tội 
lỗi nhiều vô lượng. Như chim cá được vị rất ít mà bị hoạn 
nạn rất nhiều, nên phải quán khổ.

Lại lạc thụ là chỗ sinh phiền não. Bởi vì sao? Vì 
tham thân nên muốn đồ cần dùng; vì nhân duyên dục 
vọng nên giận dữ v.v... các phiền não lần lượt phát sinh.

Lai lạc thụ là cội gốc sinh tử. Bởi vì sao? Vì nhân 
vui sinh ái. Như trong kinh nói ái là gốc khổ.

Lại tất cả chúng sinh có những tạo tác không gì 
không vì vui, nên gọi là gốc khổ.

Lại lạc thụ khó trừ bỏ còn hơn gông cùm.

Lại trong sinh tò bị tham vui trói buộc. Bởi vì sao? 
Vì tham vui nên không thoát sinh tử.
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Lại lạc thụ này thường hay sinh khổ như khi tìm 
cầu thì dục vọng là khổ, khi mất thì nhớ tiếc là khổ, khi 
được cũng khổ vì không biết chán, như biển cả nuốt các 
đòng sông, đó cũng là khổ.

Lại lạc thụ là nguyên nhân không mỏi mệtễ Bởi vì 
sao? Vì chúng sinh khi tìm nhân vui, dù trải qua gian nan 
nguy hiểm đến đâu cũng cho là vui, nên tâm không mỏi 
mệt. Cho nên người trí cần phải quán khổ.

Lại lạc thụ là nguyên nhân khởi các khởi các nghiệp. 
Bởi vì sao? Vì tham vui nên có thể khởi nghiệp thiện, vì 
tham vui hiện tại nên khởi nghiệp bất thiện, tất cả cũng 
là nhân để thụ thân. Bởi vì sao? Vì lấy vui để sinh ảiằ, ái 
nên mới thụ thân.

Lại lạc thụ với Niết-bàn trái nhau. Bởi vì sao? Vì 
chúng sinh tham đắm cái vui sinh tử, nên không vui 
Niết-bàn.

Lại người chưa lìa dục ưa lạc thụ này; bởi ưa nên 
sinh khô. Cho nên biết lạc thụ là gốc các khổ.

Lại ữong kinh nói 2 cầu khó dứt: một là cầu được, 
hai là cầu sống, cầu theo ý muốn các thứ là cầu được. 
Cầu được thọ mạng để hưởng thụ các dục này gọi là cầu 
sống. Hai thứ cầu nầy, đều lấy lạc thụ làm gốc. Cho nên 
người trí nên dứt những điều khó dứt, nghĩa là có thể như 
thật quán tướng lạc thụ.

Lại mùi vị của lạc thụ cũng có thể làm nhiễm ô 
người chưa được lìa dục. Tâm của người đại trí cho là 
khó dứt còn hơn khổ thụ.
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Lại mùi vị của lạc thụ là nhân của tham v.v..., nếu 
không có lạc thụ, thì không có tham.

Lại mùi vị của lạc thụ, người có chân trí có thể cắt 
đứt. Bởi vì sao? Vì các trí thế gian là muốn lấy mùi vị của 
bậc trên, mới có thể xả bậc dưới. Cho nên biết lạc thụ còn 
quá hơn khổ thụ.

Lại tâm chúng sinh ràng buộc nơi sinh ra. Thậm chí 
như súc sinh cũng tham tiếc sắc thân, nên phải biêt đêu 
bởi mùi vị của lạc thụ. Cho nên phải quán lạc thụ là khô.

Phẩm 81: Luận về 3 thụ

Hỏi: Đã biết tất cả đều khổ. Do sai khác nào nên có 
3 thụ?

Đáp: Tức một khổ thụ, vì thời gian sai khác nên có
3 thứ. Co thể não hại gọi là khổ. Não hại rồi lại cầu khổ 
khác để ngăn khổ trước. Vì mong cầu nên khổ lớn kia 
được chút tạm ngừng, bấy giờ gọi là vui. Buôn vui không 
phân biệt, không mong không cầu, bấy giờ gọi là không 
khổ không vui.

Hỏi: Không khổ không vui không gọi là thụ. Bởi vì 
sao? Vì khổ vui cảm giác được, mà không khổ vui, không 
thể cảm giác được?

Đáp: Người này vì cảm xúc 3 thứ xúc là xúc khổ, 
xúc vui và xúc không khô không vui. Vì có nhan nen 
phải biết có quả. Như người đang rất nóng gặp được xúc 
lạnh thì cảm giác vui, mà bị xúc nóng thì cảm giác khổ,
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được xúc không lạnh không nóng, thì cảm giác không 
khổ không vui. Cho nên biết có thụ không khổ không 
vui nầy. Ý ông cho rằng trong xúc không khổ không vui, 
không thể sinh thụ. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì 
người cảm giác xúc không nóng không lạnh nầy, cảm biết 
được cảnh sở duyên, tức gọi là thụ, sao nói không có?

Lại cảnh duyên có 3 trường hợp khác nhauế Trường 
hợp oán thân thì với người thân sinh vui, với người oan 
sinh buồn. Còn với người không oán không thân thì dửng 
dưng không vui buồn. Cho nên biết do tưởng sai khác 
mới có 3 thứ thụ này. Vì duyên sai khác nên khởi 3 thứ 
tưởng nầy.

Lại cảnh duyên có 3 thứ là làm tăng ích, làm tổn 
giảm, hoặc đều trái cả hai. Có vui, không vui, và có đều 
trái cả hai. Cũng có chỗ tham, chỗ sân chỗ si. Có mừng, 
không mừng, có đều trái cả hai. Có phúc quả, tội qua, 
có bât động quả. Trong các cảnh duyên này tùy trường 
hợp sinh 3 thụ. Cho nên biết có thụ không khổ không 
vui nầy.

Lại chỗ khá vừa lòng gọi là lạc thụ; chỗ trái nghịch 
lòng gọi là khổ thụ, không nghịch không thuận gọi là 
không khổ không lạc thụ.

Lại 8 pháp của thế gian là được, mất, chê, khen, tán 
dương, bài bác, khổ, vui, người phàm phu đối với mất v.v...
4 phap la nghị ch ý, đôi với được v.v... 4 pháp cho là vừa 
ý. Chăc phải có Thánh nhân lìa dục mới có thể bỏ cả hai 
bỏ gọi là thụ không khổ không vui. Cho nên không phải là 
không có thụ ấy.
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Hỏi: Nếu vì nhân duyên xúc v.v... nên có 3 thụ thì 
tất cả tâm hành đều gọi là thụễ Bởi vì sao? Vì có bao 
nhiêu tâm hành ở trong thân, đều là khổ, vui, không khổ 
không vui?

Đáp: Như vậy tất cả tâm hành đều gọi là thụ. Bởi 
vì sao? Vì trong kinh nói 18 ý hành. Trong đó chỉ là một 
ý có 18 thứ sai khác. Đó là: 6 hỷ hành, 6 ưu hành, 6 xả 
hành. Vì tưởng phân biệt nên có khổ phần, lạc phần, xả 
phần. Cho nên biết tất cả tâm hành không không phải 
là thụ.

Lại trong kinh nói: Các thụ đều khô. Cho nên biêt 
tâm hành ở trong thân đều là khổ.

Lại nói nếu sắc sinh tức là khổ sinh. Vì sao sắc gọi 
là khổ? Vì là nhân của khổ. Cho nên biết cảnh duyên và 
các căn đều có thể sinh khổ. Cho nên tất cả tâm hành đều 
gọi là thụ. Vì hành khổ nên tất cả các hành cần phải quán 
là khổ. Vì hoại khổ nên phải quán lạc thụ là khổ. Khổ khổ 
tức khổ. Ba thứ khổ này đều từ các duyên hòa hợp sinh 
ra vì niệm niệm diệt nên Thánh nhân quán khô. Cho nên 
tất cả tâm hành đều gọi là thụ.

Hỏi: Các thụ vô lậu cũng là khổ sao?

Đáp: Cũng khổ. Bởi vì sao? Vì các thụ vô lậu Thánh 
nhân cũng thứ tự xả. Từ Sơ thiên trở đi cho đên chứng tat 
cả diệt đều có khổ.

Lại vui hữu lậu thiền với vui vô lậu thiên đâu có 
khác gì? Tùy hữu lậu thiền vì nhân nào đó nên khổ. Các 
thiền vô lậu cũng bởi khổ nầy.
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Lại như Thánh nhân trụ tâm vô lậu rất nhàm chán 
tất cả. Cho nên sinh tâm vô lậu thì sinh nhàm chán, như 
lông mi đâm vào mắt. Phàm phu không biết đều lấy khổ 
làm vui. Trí Thánh nhân biết sâu nên chán lìa cõi Hữu 
Đảnh, hơn cả những người khác chán ghét cõi Dục. Cho 
nên khổ vô lậu dụ với hữu lậu.

Lại các bậc Thánh nhân được tâm vô lậu, chỉ hướng 
về Niết-bàn. Bởi vì sao? Vì bấy giờ người nầy thấy rõ tất 
cả khổ của pháp hữu vi, nếu thụ vô lậu là vui, thì nên vui 
mừng, không nên lại sinh tâm hướng về Niết-bàn.

Hỏi: Nếu các tâm hành đều gọi là thụ, thì sao còn 
riêng có các tâm pháp v.v...?

Đáp: Tức là trong một thụ duyên này, hành khác 
nên có sai khác, các tâm pháp v.v.ế. cũng hành duyên 
khác, chỉ khi thức duyên, hành nầy gọi là tâm. Các điều 
này như trước đã nói là tất cả pháp, khi ở trong thân, vì có 
lợi ích v.v... các sai khác, cho nên gọi là thụ.

Lại phần nhiều vì tâm có thể khởi phiền não, bấy 
giờ gọi là thụ. Như trong kinh nói: Trong lạc thụ tham 
sai khiến. Trong khổ thụ sân sai khiến. Trong không khổ 
không lạc thụ là vô minh sai khiển. Cho nên trong cảnh 
duyên tưởng phân biệt, mừng v.v... các pháp gọi là thụ. 
Bởi vì sao? Vì khi ấy có thể sinh các phiền não.

Hỏi: Nếu trong mỗi mỗi thụ đều bị 3 phiền não 
ấy sai khiến, Vì sao quyết định nói trong lạc thụ tham 
sai khiến?

Đáp: Trong khổ thụ không nên tham sai khiến. Si 
khiến tất cả chỗ vì sức mạnh của si. Trong khổ sinh tưởng
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vui, VÌ không thấy biết việc nên bị khổ mới sinh sân. Vì thụ 
không khổ không vui vi tế nên không biết tham sân. Bởi vì 
sao? Vì người nầy trong đó không sinh tưởng khổ vui, vì 
không thấy biết việc nên chỉ sinh si sai khiến mà thôi.

Lại trong cảnh duyên xả, không khổ vui, nếu tham 
sân không hiện hành, nên phàm phu trong đó bảo là cảnh 
duyên có thể thắng. Cho nên Phật nói ông không thắng 
duyên nầy đâu, chỉ vì chưa hay biết nên tham sân không 
hiện hành đó thôi.

Như trong kinh nói: Phàm phu trong sắc sinh tâm 
xả là đều y chỉ nơi sắc. Nếu thắng duyên nầy với ngã làm 
tăng ích hay tổn giảm, thì trở lại sinh tham sân. Cho nên 
biết chưa thắng được cảnh duyên.

Lại thụ không khổ không vui, tướng đó tịch diệt, 
như định Vô sắc. Vì tịch diệt nên phiền não hiện hành rất 
vi tế, phàm phu trong đó sinh trưởng là giải thoát. Cho 
nên Phật nói trong đó có vô minh sai khiến.

Lại vì chưa biết được cảnh duyên nên khổ vui chưa 
hiểu rõắ Nếu biết khổ vui trong cảnh duyên ấy thì hiểu rõ 
được, bấy giờ mới sinh tham sân.

Hỏi: Nấu biết được cảnh duyên nầy thì sinh tưởng 
khổ vui. Cho nên chỉ phải có thụ khổ vui?

Đáp: Người nầy có khi trong cảnh duyên ấy tâm 
không sinh vui không sinh khổ. Cho nên không chỉ có khô 
vui. Như trước đã nói đều là khổ mà có 3 thứ sai khác.

Hỏi: Ông nói biết cảnh duyên nầy lại sinh tưởng 
vui. Vì sao cái biết không thể lấy vô minh biết?
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Đáp: Người ấy trong cảnh duyên nầy, vì trước lấy 
tướng, nên ừong cảnh duyên nầy, hoặc vô minh sai khiến, 
hoặc tham sân sai khiến.

Hỏi: Chỉ trong khổ vui sinh si. Như trong kinh nói: 
Người nầy đối với các thụ, không như thật biết mùi vị của 
tập, diệt quá xuất v.v..., vì không biết nên trong không 
khô không vui nói là vô minh sử sai khiến. Cho nên chỉ 
trong khổ vui khởi vô minh sử, không phải trong không 
khổ không vui?

Đáp: Kinh nầy tự nói đối với các thụ không như 
thật biết mùi vị của tập, diệt v.v..., nên trong không khổ 
không vui bị vô minh sử sai khiến.

Hỏi: Tuy có lời nầy, nhưng trong nghĩa ấy không 
đúng. Vì vì sao với khổ vui, mà không biết tập, diệt v.v... 
nên trong thụ không khổ không vui vô minh sử sai khiến. 
Bởi vì sao? Vì ở trong các việc mà không biết các việc sử 
sai khiên. Cho nên kinh ấy phải nói như vậy. Người nầy 
ở trong thụ không khổ không vui, vì không biết tập v.v... 
nen bị vô minh sử trong thụ không khổ không vui sai 
khiến. Còn nểu trong thụ không khổ không vui, vô minh 
không khiến?

Đáp: Người nầy trong thụ không khổ không vui, sinh 
3 thứ tâm. Vì tịch diệt tưởng, bất khổ bất lạc tưởng, nên 
sinh tâm không khô không vui. Nêu đem tà trí lấy tướng 
thì sinh tâm vui. Nếu lấy mùi vị vui bậc trên thì sinh tâm 
khổ. Cho nên trong kinh nói nhiều về các thứ thụ. Bởi vì 
sao? Vì tât cả các thụ đều do vô minh sai sử. Thứ thụ bất 
khổ bất lạc nầy vì tùy thời nên có 3 thứ sai khác.
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Lại nếu chưa thông đạt được tập đế khổ v.v..., bấy 
giờ trong khổ thụ sinh tưởng vui, cũng sinh tưởng không 
khổ không vui. Cho nên mới nói vì không biết các thụ tập 
v.v... nên bị vô minh sử sai khiến. Chỉ trong thụ không 
khổ không vui nhiều vô minh sử sai khiến hom.

Phẩm 82: Hỏi về thụ

Hỏi: Trong kinh nói: Người nầy khi thụ lạc thụ, như 
thật biết ta thụ lạc thụ nầy. Như thật biết thụ gì ư? Quá khứ 
vị lai không thể thụ được, thụ hiện tại không tự biết được?

Đáp: Kinh nầy ý nói người thụ, cho nên không lỗi.

Lại vui v.v... các thụ đến noi thân, do ý có thể duyên, 
nên cũng không lỗi.

Lại trong các thứ làm vui mà nói ra tên vui V.V.... 

Thế gian cũng có trong nhân nói quả vậy.

Lại người nầy trước thụ lạc thụ, sau mới lấy tướng, 
cho nên nói khi thụ lạc thụ biết như thật.

Hỏi: Vì bởi người thụ nên gọi là thụ, hay có thể thụ 
nên gọi là thụ? Nếu cho người thụ gọi là thụ, thì thụ và 
vui v.v... khác nhau. Mà trong kinh nói lạc thụ khô thụ và 
bất khổ bất lạc thụ. Nếu cho rằng có thể thụ gọi là thụ, 
vậy ai là người thụ? Bởi thụ nên gọi là thụ?

Đáp: Ở trong cảnh duyên nói vui, như nói nửa khổ 
nửa vui. Cho nên vì biết cảnh duyên, nên gọi là thụ vui.

Lại chúng sinh thụ thụ nầy, nên nói có thể thụ là thụ.
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Hỏi: Chúng sinh không gọi là thụ, vì trong kinh nói 
thụ là thụ?

Đáp: Danh nghĩa là như vậy, có tướng thì có tác. 
Trong giả danh có tướng là khổ, vui, không khổ không 
vui, ở tại thân, thì tâm có thể biết, nên nói thụ là thụ.

Hỏi: Trong kinh nói trong các thụ, người quán 
thuận thụ bấy giờ làm sao sinh tưởng khổ, vui, không 
khổ không vui? Người nầy bấy giờ không đều sinh khổ 
tưởng ư?

Đáp: Người ấy chưa được tất cả đều khổ, chỉ nghĩ 
nhớ 3 thụ.

Hỏi: Nếu dùng ý thức tu 4 niệm xứ, thì sao nói là 
thân vui?

Đáp: Trong tất cả thụ, phải buộc niệm như vầy: 
Thân nay vui, tâm nầy vui.

Lại khi tu niệm xứ, trong thân sinh tướng vui, buộc 
niệm trong đó, nên gọi là thân vui.

Hỏi: Nếu tất cả thụ đều là tâm pháp, vì sao nói 
thân thụ?

Đáp: Vì ngoại đạo nên nói như vậy. Ngoại đạo 
bảo các thụ nương nơi thần, nên Phật nói các thụ y chỉ 
thân tâm.

Hỏi: Những gì là thân thụ?

Đáp: Do 5 căn sinh ra thụ, đó gọi là thân thụ. Do 
căn thứ 6 sinh ra thụ, gọi là tâm thụ.

Hỏi: Thụ nầy sao gọi là bẩn, sao gọi là sạch?



Đáp: Các phiền não là bẩn. Các phiền não nầy sai 
khiến thụ, nên gọi là bẩn. Phiền não không sai khiến thụ 
thì gọi là sạchằ

Hỏi: Vì sao khổ thụ gọi là sạch?

Đáp: Khổ thụ để dứt trừ phiền não, đó gọi là sạch.

Lại khổ thụ cùng phiền não trái nhau, gọi là sạch.

Hỏi: Đã nói bẩn sạch, sao lại nói nương tham, nương 
xuất, tham tức phiền não, xuất tức là sạch?

Đáp: Trước đã nói chung là bẩn, nay lại nói riêng tham 
là nhân của bẩn. Như ữong kinh nói: Có cái mừng bẩn, có 
cái mừng sạch, có cái mừng sạch ở trong sạch. Mừng bẩn 
là mừng do 5 dục sinh. Mừng sạch là mừng của Sơ thiền. 
Mừng sạch ở trong sạch là mừng của Nhị thiền. Nếu thụ chỉ 
vì Nê-hoàn, đó là nương xuất. Cho nên lại nói.

Hỏi: Trong 5 căn, vì sao khổ thụ lạc thụ đều phân 
chia làm 2, mà xả thụ thì không?

Đáp: Buồn mừng cần tưởng phân biệt mới sinh, khổ 
vui không cần do tưởng phân biệt. Còn xả thụ thì tưởng 
phân biệt vi tế nên không phân chia làm 2.

Hỏi: Trong Đệ tam thiền, những gì ý thức thụ được 
vì sao gọi là vui, mà không gọi là mừng?

Đáp: Thứ vui nầy sâu dày đủ khắp thân tâm nên gọi 
là vui. Còn mừng chỉ có thể khắp tâm, mà không khắp 
thân. Nên trong Tam thiền Phật y vào cái mừng sai khác 
mà nói thân thụ vui.

Hỏi: Trong 3 thụ nầy cái nào có thể sinh phiền não 
sâu dày?
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Đáp: Có luận sư nói lạc thụ có thể sinh. Bởi vì 
sao? Vì như trước đã nói các nhân duyên bại hoại nên 
thụ khổ lớn.

Lại có luận sư khác nói khổ thụ có thể sinh. Bởi vì 
sao? Vì chúng sinh bị khổ bức bách, nên mới cầu vui mà 
khởi sâu phiền não.

Lại nhiều thứ vui mà chút khổ có thể thắng, như 
người khi hưởng đầy đủ 5 dục mà bị ruồi muỗi chích thì 
liền sinh cảm giác khổ. Biết sắc v.v... 5 dục không phải 
như vậy.

Lại như cái vui còn sống trăm đứa con, không bằng 
cái khổ chết mất một đứa.

Lại trong sinh tử, tướng khổ thụ nhiều, mà lạc thụ 
thì không như vậy. Bởi vì sao? Vì có nhiều chúng sinh ở 
3 ác thú, mà ít sinh về trời người.

Lại không phải gia công, tự nhiên bị khổ, mà gia 
công cầu vui thì khi được khi không. Như trong ruộng cỏ 
dại tự mọc mà lúa thì không.

Lại do khổ thụ khởi tội nghiệp nặng. Bởi vì sao? Vì 
trong khổ thụ có sân sai khiến. Như trong kinh nói: Sân 
là tội nặng.

Lại có luận sư khác nói có thụ không khổ không vui 
sinh. Bởi vì sao? Vì trong đó có si sai khiến. Si là cội gốc 
tất cả phiền não.

Lại thụ nầy vi tế vì phiền não trong đó khó biết được.

Lại thụ nầy là bản tính của chúng sinh, mà khổ vui 
là khách.
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Lại thụ nầy phổ biến khắp 3 cõi, còn 2 thụ kia không 
như vậy.

Lại thụ nầy là nhân của sống lâu, vì tham thụ nầy 
nên được sống lâu 8 vạn đại kiếp, chịu tướng khổ các ấm.

Lại thụ nầy với Nê-hoàn trái nhau. Bởi vì sao? Vì 
trong đó lầm sinh tướng tịch diệt, tướng Nê-hoàn, nên 
không còn có thể được Nê-hoàn chân thật.

Lại thụ nầy nhờ Thánh đạo nên có thể được qua, 
như nói nhờ tính lìa mà được giải thoát. Khổ thụ lạc thụ 
nhờ thế gian đạo cũng có thể được qua.

Lại thụ nầy tận cùng biên giới sinh tử mới đoạn khi 
đoạn dứt sự tiếp nối. Cho nên có thể sinh phiền não sâu dày.

Phẩm 83: Năm thụ căn

Hỏi: Lạc căn ở tại đâu? Cho đến xả căn ở tại đâu?

Đáp: Khổ lạc tại thân, tùy chỗ được thân cho đến 
Tứ thiền. Còn 3 căn kia tại tâm, tùy chỗ được tâm, cho 
đến cõi Hữu đỉnh.

Hỏi: Như ưong kinh nói: Trong Sơ thiền diệt ưu 
căn, trong Tam thiền diệt hỷ căn, trong Tứ thiền diệt lạc 
căn, trong Diệt tận đinh diệt xả căn. Cho nên lời ông nói 
không đúng?

Đáp: Nếu ông tin kinh này, thì khổ căn phải ở tại 
Sơ thiền. Mà trong pháp ông, Sơ thiền thật không có khổ 
căn. Cho nên kinh này không đáng tin.
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Hỏi: Cõi Sắc và Vô sắc tu sâu thiện pháp, phải 
không có ưu khổ?

Đáp: Ba cõi đều khổ. Trong 2 cõi trên tuy không 
có khổ về mặt thô, cũng có khổ về mặt vi tế. Vì sao biết 
được? Trong Tứ thiền nói có 4 oai nghi. Đã có oai nghi, 
tức đều có khổ.

Lại cõi Sắc có mắt tai thân thức. Trong thức này có 
bao nhiêu thụ, đều là khổ vui. Từ một oai nghi cầu một 
oai nghi khác, nên biết có khổ.

Lại trong kinh hỏi: Trong sắc có mùi vị gì? Như là 
bởi sắc sinh vui sinh mừng. Trong sắc có những lỗi gì? 
Như là có sắc là tướng vô thường, khổ, bại hoại. Vì cõi 
Săc có sắc nên có tâm đắm vị, có tâm tội lỗi, cho nên có 
khổ vui.

Lại có hanh giả đối với các thiền đinh cũng tham, 
cũng bỏ, ăt phải vì nhân duyên lạc thụ nên tham, nhân 
duyên khô thụ nên bỏ. Cho nên biết có khổ vui.

Lại Phật nói âm thanh v.v... là tác động kích thích 
đối với Sơ thiền. Giác quán là tác động kích thích đối với 
Nhị thiên, cho đến có tưởng thụ là tác động kích thích đối 
với phi tưởng phi vô tưởng xứ. Tác động kích thích là 
nghĩa của khổ. Cho nên biết tất cả có khổ.

Lại tất cả 5 ấm đều là khổ. Chính vì não hại là khổ. 
Như cõi Dục vì chịu não hại nên khổ. Hai cõi trên cũng 
có chịu não hại, vì sao không khổ? Như cõi Dục nói có 
bẹnh v.v... 8 hanh nghiệp, cõi Săc và cõi Vô sắc cũng 
đồng nói 8 hành nghiệp, vì sao không khổ?
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Lại cõi sắc nói ánh sáng có hơn kém, nên biết 
nghiệp cõi Sắc cũng có sai khác. Vì nghiệp sai khác nên 
quyết phải có nghiệp báo khổ.

Lại trong kinh nói trong đó có các phiền não ganh 
ghét V.V.... Như có Phạm Thiên bảo các Phạm chúng rằng: 
Chính nơi đây là Thường, các ngươi đừng đến Sa-môn 
Cù-đàm. Cũng có Phạm Thiên đến nạn hỏi Phật.

Lại trong kinh nói vào Đệ tứ thiền mới dứt pháp 
bất thiện.

Lại trong kinh cũng nói trong đó có phiền não tà 
kiến. Các phiền não đó tức bất thiện, phải bị khổ báo, vì 
sao không khổ?

Lại có luận sư nói tất cả phiền não đều là bất thiện. 
Trong đó làm sao không có khổ thụ.

Lại trong kinh nói: Các người trời yêu sắc, thích 
sắc, tham sắc và đắm sắc. Các người trời nầy vì yêu, 
thích, tham, đắm sắc, cho nên khi sắc ấy bại hoại thì sinh 
sầu khổ, cho đến thức cũng như vậy. Cho nên biết tât cà 
người chưa lìa dục đều có buồn mừng.

Lại ái duyên sinh mừng, lìa ái duyên nầy, quyết 
sinh buồn rầu. Phàm phu vô trí đâu có sức gì gặp được 
ái duyên mà không sinh mừng, mất không sinh buồn? 
Như trong kinh nói: Chỉ có người đắc đạo, khi sãp mạng 
chung không hiện sắc buồn mừng. Cho nên biêt tât cả 
phàm phu, buồn mừng thường bám theo.

Lại Phật nói: Không buồn không mừng một lòng 
hành xả, đó là công đức La-hán.
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Lại 6 xả hành duy chỉ Thánh hành, không phải 
phàm phu thực hành được. Phàm phu hoặc khi tu hành xả 
đều vì chưa có thể biết kiến duyên. Như trong kinh nói: 
Phàm phu trong sắc, có tâm xả đều nương dựa sắc, tham 
săc không rời, cho nên biết phàm phu không có tâm xả .

Lại trong kinh nói: Trong lạc thụ tham sai khiến. 
Nếu không có lạc thụ thì tham sai khiến chỗ nào? Ý ông 
hoặc cho rằng trong bất khổ bất lạc thụ tham sử sai khiến. 
Trong kinh không chỗ nào nói như vậy.

Lại trong bậc trên càng càng chuyển tăng vui tịch 
diệt, càng lợi lớn thân tâm. Như nói vị trời nầy một khi 
ngồi là một ngàn kiếp. Nếu khổ thì hành giả không thể 
trụ lâu trong các oai nghi được. Như trong kinh nói: Ngồi 
yên 7 ngày thụ vui giải thoát.

Lại trong đó khoan khoái vui đệ nhất. Như trong 
kinh nói: Người khoan khoái mới hưởng thụ vui. Cho 
nên biêt trong tât cả bậc đêu có cái vui. Ý ông hoặc bảo 
khoan khoái khác, thụ vui khác. Điều này không đúng. Vì 
có bao nhiêu lợi ích đến nơi thân thì gọi là vui. Cho nên 
khoan khoái vui không khác thụ vui.

Hỏi: Nếu cối trên quyết định có khổ, vui, buồn 
mừng, thì sao thuận với Kinh Thiền?

Đáp: Kinh ấy trải hại pháp tướng, nếu bỏ nào có 
lôi gì?

Lại trong ấy lạc hành tịch diệt không hiển lộ, không 
thê phát khởi tham giận về mặt thô. Cho nên nói là không 
khổ không vui.
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Lại trong đó khổ vui vi tê không rõ, không có các 
thứ khổ về đao, gậy; các thứ buồn rầu về mất người thân 
v.v. ẵ ế Cho nên gọi không buồn mừng. Như nói cõi Săc 
không lạnh không nóng. Trong đó cũng có tứ đại, sao nói 
là không lạnh không nóng được? Như nói chúng sinh ở 
Tam thiền một thân một tướng. Trong ấy cũng có ánh sáng 
sai khác. Như nói nếu người hành thiền không thể khéo trừ 
sự buồn ngủ, sự đùa giỡn thì anh sáng không trong sạch.

Lại như người ít trí gọi là không có trí.
Lại như người đời thức ăn ít mặn nói là không mặn. 

Như vậy trong đó buồn mừng không hiển hiện, nên gọi 
là không có.

Lại các ông nói trong đó không giác. Trong kinh 
Phật nói tưởng làm nhân duyên cho giác. Trong đó có 
tưởng mà Vì sao không giác? Cho nên phải biết giác pháp 
cho đến cõi Hữu Đảnh vẫn còn là thô giác, nên mói nói 
vào Nhị thiền mới diệt được.

Cho nên trong 2 cõi trên cũng có khổ vui V.V....

Xong phàn luận về thụ ấm.

Phẩm 84: Luận về tư trong hành ấm 
của nhóm khổ đế

Trong kinh nói tư duy là hành ấm.

Hỏi’ệ Những gì là tư duy?
Đáp: Nguyện cầu là tư duy. Như trong kinh nói: Tư 

duy thấp, cầu thấp, nguyện thấp.



Hỏi: Vì sao biết cầu là tư duy?

Đáp: Như trong kinh nói: Vì khởi làm nên gọi là 
hành. Thụ ấm khởi làm, gọi là cầu. Như trong kinh nói: 
Khởi làm đều nương nơi ái.

Lại trong kinh nói: Như một bó lúa mạch để giữa ngả 
tư đường, 6 người đến đập, có người thứ 7 lại đến đập nữa. 
Ý các Tì-kheo nghĩ sao? Là thành thục chưa? Thành thục 
rồi thưa Thế Tôn! Phật nói: Người si cũng vậy, thường bị 
6 thứ xúc nhập đánh đập. Khi bị đập như vậy là nghĩ thân 
sau, tức là đến thành thục. Phải biết cầu tức là tư duy.

Lại nói ý nghĩ đến cái ăn nên quán như đống lửaế 
Lửa dụ cho cái gì? Là người cầu thân sau; thân sau như 
lửa, vì thường sinh các khổ.

Lại trong kinh nói: Ngã tức là chỗ động, cũng là hý 
luận. Tác khởi nương nơi ái, tùy chỗ có ngã thì có động 
niệm hý luận. Tác khởi nương ái. Nếu pháp tác khởi, thì 
nói là nương nơi ái. Phải biết cầu tức là tư duy.

Lại nói nếu đứa trẻ từ khi sinh tập lòng từ, có thể 
khởi nghiệp ác, suy nghĩ nghiệp ác chăng? Thưa không, 
Thê Tôn! Nghĩa nầy là cầu muốn tạo nghiệp ác.

Lại nói nghiệp là tư duy, tư duy rồi thì trong tư duy 
là ý nghiệp. Tư duy rồi là thân khẩu nghiệp. Tư duy rồi 
gọi là cầu rồi.

Lại trong Kinh Hòa Lợi nói: Ni-kiền tử dứt thụ nước 
lạnh, mà thụ nước nóng; khi sắp chết cầu nước lanh cuối 
cùng không được mà chết, sinh ý mong lên trời. Vậy thì vì 
suy nghĩ cái lạnh nên sinh. Cho nên biết cầu tức là tư duy.
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Hỏi: Ông nói cầu là tư duy. Đó là tướng của ái, chứ 
không phải tư duy. Bởi vì sao? Vì trong Kinh Hữu Nhân 
Hữu Duyên nói: Cái tìm cầu của người si tức là ái.

Lại trong Kinh Đại Nhân nói: Do ái nên mới 
cầu v.v...

Lại trong kinh nói: Người khổ cầu nhiều, người vui 
không cầu.

Lại nói nếu người muốn hành 5 dục, muốn tức 
là cầu...

Lại nói ái nhân duyên nên lấy. Trước cầu sau lấy. 
Cầu tức là ái. Cho nên ông cho cầu là tư duy, cũng không 
đúng. Bởi vì sao? Vì trong Kinh Hòa Lợi nói: Không tư 
duy mà tạo nghiệp, thì nghiệp ấy không nặng. Không tư 
duy là không biết trước. Thế gian cũng cho biết là tư duy, 
như nói làm sao người trí có thể làm điều này. Ai có tư 
duy, sẽ làm điều này. Nghĩa của lời nầy là người trí cho 
nên biết, biết tức là tư duy?

Đáp: Nguyện gọi là nhóm. Muốn, một phàn của 
nguyện gọi là tư duy. Như người nguyện nói: Đời sau tôi 
sẽ được thân như vậy.

Hỏi: Nếu muốn là một phần của tư duy, thì không 
có tư duy vô lậu.

Lại tư duy là nhân của ái. Như trong kinh nói: Nếu 
biết, thấy, ý nghĩ ăn, tức là biêt, thây, dứt, 3 thứ ái. Cho 
nên biết tư duy là nhân của ái?

Đáp: Ông nói không có tư duy vô lậu. Tôi cũng không 
nói có tư duy vô lậu. Bởi vì sao? Vì hành tướng khởi làm,
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nên gọi là tư duy. Pháp vô lậu không có tướng khởi làm. 
Cho nên tư duy là khởi làm, không phải diệt pháp.

Lại ông nói tư duy là nhân của ái. Đó cũng không 
đúng. Bởi vì sao? Vì tư duy là quả của ái, cũng là một 
phần của ái, không phải nhân của ái. Vì quả đoạn nên nói 
nhân đoạn, nghĩa là ý, tư, thực đoạn nên 3 ái đoạn. Hành 
v.v... các nhân duyên đều lấy đây giải đáp. Cho nên biết 
ái phần là tư duyề Ái có 2 thứ: Có nhân có quả. Nhân gọi 
là ái, quả gọi là cầu. cầu tức là tư duy.

Hỏi: Nếu lúc ở trong nhân gọi ái, lúc ở trong quả 
gọi tư duy, thì tư duy không phải ái phầnệ Bởi vì sao? 
Vì nói pháp ở trong nhân tướng khác, ở trong quả tướng 
khác. Cho nên biết tư duy không phải ái phần. Như trong 
Kinh Hữu Nhân Hữu Duyên nói: Chỗ tìm cầu của người 
si tức là ái, chỗ ra làm của người ái tức là nghiệp. Cho nên 
tư duy tùy theo nghiệp tướng mà khác với ái.

Lại nếu người vì tham việc này nên tìm cầu việc 
này, cho nên từ tham sinh cầu. cầu tức là tư duy. Cho nên 
tham là nhân của tư duy?

Đáp: Tôi trước đã nói ái phần là tư duy, ái phần tức 
là ái, chỉ có ái mới khởi gọi là tham, tham rồi gọi là cầu.

Lại ông nói nguyện, điều này không đúng. Bởi vì 
sao? Vì nguyện là một phần của tư duy. Trước nguyện là 
nghiệp, sau nghiệp là hồi hướng.

Hỏi: tư duy với ý là một hay là khác?

Đáp: Ý tức là tư duy. Như trong Pháp Cú nói: Ác 
tâm làm ra, nói ra đêu chịu quả khổ. Thiện tâm cũng như



278 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

vậy. Cho nên biết ý tức là tư duy. Nếu ý không phải là tư 
duy, thì cái gì là nghiệp của ý? Ý nghiệp là ý hành trong 
cảnh duyên. Cho nên tư duy tức là ý. Tuy tướng chung 
nói ý hành là tư duy, mà tư duy ấy phần nhiều nói trong 
thiện và bất thiện. Tư duy này có nhiều phần. Nếu người 
vì chủng sinh cầu thiện cầu ác, bấy giờ gọi là tư duy. Nêu 
việc càu chưa được, bấy giờ gọi là cầu. Nêu câu thân sau, 
bấy giờ gọi là nguyện. Cho nên biết một thứ tư duy mà 
gọi bằng nhiều tên.

Phẩm 85ễ. Xúc

Thức ở trong cảnh duyên gọi là xúc. Vì 3 thứ hòa hợp 
gọi là xúc. Đó không phải tướng của xúc. Bởi vĩ sao? Vì 
căn không đến duyên. Cho nên căn, duyên không phải hòa 
hơp. Vì 3 thứ nầy có thể lấy duyên nên gọi là hòa hợp.

Hỏi: Riêng có tâm số pháp gọi là xúc. Bởi vì sao? 
Vì trong 12 nhân duyên nói Xúc nhân duyên thụ.

Lại nói xúc làm nhân cho thụ, tưởng, hành V.V.... 

Nếu khong có pháp, làm sao làm nhân? Cho nên biết có 
tâm số pháp nầy gọi là xúc.

Lại trong Kinh Lục Lục nói cỏ nhiêu lục xúc.

Lại trong kinh nói: Nên quán vô minh các xúc. Nêu 
nói các nhân của thành giả pháp, không nên lại nói riêng 
giả pháp.

Lại trong kinh có 2 thứ xúc: Một là 3 việc hòa hợp 
là xúc. Hai là 3 việc hòa hợp nên xúc. Cho nên biết xúc
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CÓ 2 thứ. Một là có tự thể. Hai là giả danh. Như mặt trời 
và phân trâu, 3 thứ khác với lửa, mặt trăng khác với nước, 
đất v.v... khác với mầm. Như vậy xúc khác với mắt v.v... 
có lỗi gì sao?

Lại như các Tì-kheo hòa hợp không khác các Tì- 
kheo. Các ấm hòa hợp không khác các ấmệ Hai cây hòa 
hợp không khác 2 cây. Hai tay hòa hợp không khác 2 tay. 
Các bệnh hòa hợp không khác các bệnh. Xúc cũng như 
vậy, không khác mắt v.v... lại có lỗi gì?

Đáp: Tôi trước đã nói tâm có thể lấy duyên, bấy giờ 
gọi là xúc. Cho nên, khi tâm làm nhân sinh thức, rồi sau 
thụ v.v... các pháp mới sinh. Trong Kinh Lục Lục cũng 
nói bấy giờ gọi là xúc. Đó là có đạo lý.

Lại chúng tôi không công nhận 2 thứ xúc đó. 
Thường nói 3 thứ hòa họp gọi là xúc. Dù cho có 2 thứ xúc 
đó, cũng nên bỏ hẳn kinh ấy đi, vì trái với pháp tướng. 
Cho nên dẫn kinh không phải là nhân.

Lại nếu xúc nầy khác nhau như nước với lửa, thì 
làm cũng phải khác mà thật không thấy có khác với làm. 
Cho nên biết xúc nầy không khác với 3 thứ kia.

Lại nếu xúc là tâm số thì khác nhau với các tâm số 
khácệ Bởi vì sao? Vì xúc là các tâm số duyên mà xúc, chứ 
không phải xúc duyên để sinh khác, nên không phải tâm 
số pháp.

Hỏi: Vì xúc thắng nên xúc duyên, tâm số không 
phải xúc duyên. Xúc như thụ duyên ái, không phải ái 
duyên thụ?
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Đáp: Xúc có thắng tướng gì mà các tâm số không 
có, cần nói tướng nó ra, mà thật nói không được. Cho 
nên không phải là nhân. Thụ là thời gian đâu, ái là 
thời gian sau, cho nên thụ duyên ái, không phải ái 
duyên thụ.

Lại nếu xúc là tâm số pháp đặc biệt cần nói tướng 
nó, nhưng thật không thể nói được, nên phải biết là 
không khácế

Lại Phật với trong pháp khác, cũng có nói tên xúc. 
Như nói nếu có khổ não đến xúc thân người.

Lại nói: Thụ lạc, xúc, không buông lung, thụ 
khổ xúc không giận dữ. Trong các thụ này là nói tên 
của xúc.

Lại Phật nói con quỷ mình có lông nhọn như mũi 
tên ngươi chạm xúc thì nhám rít không thể lại gần thân. 
Như người đời nói xúc lửa thì vui, cũng nói xúc là ăn, 
cũng nói tay chạm xúc. Các việc trên đây đêu do thân 
thức biết mà nói tên là xúc.

Lại các chỗ khác nói người mù không xúc sắc màu. 
Cũng đối với duyên sắc v.vếẽ. mà nói tên là xúc. Xúc này 
vì lơi nói không nhất định, nên không phải riêng có tâm 
số pháp này. Nếu nói xúc là tâm số thì với xúc tướng trái 
nhau. Bởi vì sao? Vì Phật nói 3 thứ hòa hợp nên gọi là 
xúc. Cho nên biết thật không riêng có tâm sổ pháp. Nấu 
pháp đến nơi thân đều gọi là xúc.

Lại tùy có thể cùng với thụ v.v... làm nhân cho tâm 
số, bấy giờ mới gọi là xúc.
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Phẩm 86: Niêm

Tâm tác phát gọi là niệm. Niệm nầy là tướng của 
tác phát nên niệm niệm mới có thể sinh lại tâm khác.

Lại nói niệm tướng có thể thành xong công việc. 
Như trong kinh nói: Nếu nhãn nội nhập sắc không hư 
hoại, ngoại nhập tại trước mắt, mà trong đó không thể có 
niệm hay sinh tâm khác, thì nhãn thức không sinh.

Hỏi: Biết của các thức đều do niệm lực sinh khởi 
phải không?

Đáp: Không phải. Bởi vì sao? Vì các thức sinh biết 
không hẳn quyết định. Hoặc do sức tác phát sinh, như 
cưỡng trừ dục v.v... Hoặc do sức của căn sinh, như người 
tỏ mắt có thể quan sát từng đầu sợi lông. Hoặc do sức 
của duyên sinh, như xa thấy ánh sáng đèn, thấy ánh sáng 
không xao động. Hoặc do khéo tập nên sinh, như nghề 
nghiệp tinh xảo v.v... Hoặc do đế lấy tướng nên sinh, như 
đắm say nơi sắc. Hoặc do pháp tự phải sinh, như thiền định 
trong thời kiếp tận. Hoặc do thời tiết nên sinh, như chúng 
sinh ác tâm bị đoản mạng. Hoặc do chỗ sinh nên sinh như 
tâm bò dê v.v... Hoặc tùy thân lực nên sinh, như tâm nam 
nữ v.v... Hoặc tùy theo năm nên sinh như tâm trẻ nhỏ v.v... 
Hoặc do mỏi mệt nên sinh, hoặc do nghiệp lực nên sinh, 
như thụ các thứ dục. Hoặc do định lực nên sinh, như buộc 
tâm một chỗ là tăng tăng trưởng htri thức. Hoặc do quyết 
định nên sinh, như kế tiếp vô ngại đạo ắt sinh giải thoát. 
Hoặc do lâu chán nên sinh, như chán mùi cay đắng thì nghĩ 
đên vị ngon ngọt. Hoặc theo sở thích nên sinh, như đối với
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Sắc v.v... hoặc thích xem sắc, mà không ưa nghe tiếng, như 
màu xanh đỏ v.v... cũng vậy. Hoặc do mềm mại nên sinh, 
như lông đâm vào mắt thì sinh khổ tâm mà đâm vào nơi 
khác thì không vậy. Hoặc do hết khổ nên sinh, như chữa 
thiện bệnh mắt thì ăn mới biết ngon. Hoặc do diệt chướng 
nên sinh như diệt trừ dục v.v..., thì mới biết nó là tội lỗi. 
Hoặc lần lượt nên sinh, như do dưới mà sinh giữa, do giữa 
mà sinh trên. Hoặc tày chỗ thiên vị mà sinh.

Hỏi: Nếu tất cả tri thức đều do thứ lớp tùy thuộc 
nhau, cớ sao nói không có thể sinh tâm niệm khác ư?

Đáp: Là vì ngoại đạo. Các ngoại đạo nói vì thần 
ý họp nên biết của thức mới sinh. Vì muốn phá thuyết 
này, nên mới chỉ rõ các biết của thức đều thuộc thứ lớp 
duyên, cho nên nói lời như vậy. Nấu người không có thê 
sinh tâm niệm khác, thì biết của thức không sinh. Bởi vì 
sao? Vì thứ lớp duyên, tức biết của thức có nhân, mỗi 
mỗi mới sinh.

Lại tùy chỗ nghiêng về đó mà mỗi mỗi thức sinh, 
như đốn cây, cây thường ngã về phía nghiêng nặng.

Lại như trước đã nói các thức không phải sinh đồng 
thời. Vì nhân duyên ấy mà biết các thức mỗi mỗi theo thứ 
lớp sinh.

Lại các thức pháp phải theo thứ lớp sinh, chứ không 
đợi thần ý hòa hợp. Như ngoại vật mầm, cây, nhánh, lá, 
hoa quả theo thứ lớp sinh. Nội pháp cũng như vậy, biết 
của mỗi mỗi thức theo thứ lớp sinh. Niệm ấy có 2 thứ một 
là chính, hai là tà. Chính là thuận lý, như nói chính vấn 
chính nạn. Đó là nên đáp, vì nạn vấn có lý.
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Lại như hỏi thật tướng các pháp, tính vô thường 
v.v..., đó gọi là chính.

Lại tùy chỗ có thể thành nên gọi là chính. Cho 
nên biết tùy thuận đạo niệm chân thật niệm v.v... gọi là 
chính niệm.

Lại tùy khi tùy người niệm gọi là chính niệm. Như 
người nhiều dục quán bất tịnh là chính niệm. Khi tâm 
chìm lặng mà phát khởi tướng lên là chính niệm. Trái lại 
trên đây gọi là tà niệm. Chính niệm có thể sinh tất cả công 
đức, tà niệm có thể khởi tất cả phiền não.

Phẩm 87: Dục

Tâm có điều cần, gọi là dục. Bởi vì sao? Kinh nói 
dục dục. Vì cần các điều mình muốn nên gọi dục dục.

Lại trong kinh nói: Dục là gốc của pháp. Vì muốn 
tìm cầu nên được tất cả pháp, cho nên nói dục là gốc 
của pháp.

Lại nói: Nếu các Tì-kheo thâm dục pháp ta, thì pháp 
trụ lâu dài. Nêu nhât tâm cần đến gọi là thâm dục.

Lại trong như ý túc nói: Dục Tam-muội, tinh tiến 
Tam-muội, tâm Tam-muội, tư duy Tam-muội. Tùy tâm 
cần đến gọi là dục. Pháp dục này, lấy tinh tiến giúp tu tập 
định tuệ. Từ 4 việc nầy, chỗ cần đến đều được gọi là như 
ý phần.

Lại nói: Ông muốn bay đi.
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Lại CÓ một Tì-kheo thường ưa đọc tụng. Vị nầy tu 
thiền chứng được A-la-hán, nên không đọc tụng nữa. Có 
vị trời hỏi rằng: Ông thường ưa đọc tụng, nay sao không 
tụng nữa? Tì-kheo đáp: Trước kia tôi chưa lìa dục nên 
phải cần kinh sách. Nay đã lìa 3 cõi nên không cần đến 
nữa. Có bao nhiêu kinh sách, thiền định, trí tuệ, Thánh 
nhân đều nói là pháp có thể xả bỏ. Cho nên biết cái cần 
đến là nguyên nhân của dục. Vì cần đến nên tham các thứ 
mình muốn, đó gọi là tham dục.

Phẩm 88: Hỷ

Nếu tâm ưa thích, gọi là hỷ. Như nói chúng sinh 
tính loại theo nhau. Thích ác theo ác, ưa thiện theo thiện, 
gọi là hỷ.

Hỏi: Tính không gọi là hỷ. Bởi vì sao? Phật biết 
chúng sinh có nhiều thứ tính, tính đó là trí lựcề Biêt 
nhiều thứ hỷ là dục trí lực. Cho nên biết tính của hỷ đều 
khác nhau.

Đáp: Tu lâu, nhóm họp tâm, thì gọi là tính, tùy 
tính sinh hỷ. Cho nên biết nhóm họp tâm lâu gọi là tính 
trí lực. Trí tùy theo tính sinh hỷ, gọi là dục trí lực. Cho 
nên nói chúng sinh tùy tính theo nhau, nhóm họp lâu ác 
tâm thì ưa thích điều ác, nhóm họp lâu thiện tâm thì ưa 
thích điều thiện. Như lúc lạnh ưa thích nóng. Đó là nhân 
duyên hiện tại không phải từ tính sinh. Đó sự khác nhau 
của tính hỷ.
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Phẩm 89: Tín

Quyết định là tướng của tin..

Hỏi: Quyết định là tướng của tuệ. Quyết định là dứt 
nghi, là tướng của tuệ?

Đáp: Tự mình chưa thấy pháp, theo lời dạy của hiền 
thánh, tâm được thanh tịnh. Đó gọi là tin.

Hỏi: Nếu vậy thì tự thấy pháp rồi không cần tin nữa?

Đáp: Phải. A-la-hán gọi là người không tin. Như 
trong Pháp Cú nói: Người không tin, người không biết 
ơn, gọi là bậc Thượng nhân.

Lại trong kinh nói: Bạch Thế Tôn! Tôi đối với việc 
này là tin theo lời Phật. Nếu tự thấy pháp tâm được thanh 
tịnh, thì đó gọi là tin. Trước nghe pháp, sau dùng thân 
chứng, khởi ý niệm như vầy: Pháp nầy chân thật chắc 
chắn không hư dối, tâm được thanh tịnh, đó gọi là tin 
trong 4 thứ tin. Ví như người bệnh, trước tin lời thầy, 
uống thuốc thiện bệnh, sau đối với thầy sinh tâm thanh 
tịnh, đó gọi là tin. Tin nầy có 2 thứ: một sinh từ si, một 
sinh từ trí. Sinh từ si là không nghĩ thiện ác, như đối với 
các ác sư Phú-lan-na v.v... sinh tịnh-tâm. Sinh từ trí là 
như trong 4 thứ tin, đối với Phật v.v... sinh tịnh tâm. Tin 
nầy 3 thứ: thiện, bất thiện, vô kýẵ

Hỏi: Tin bất thiện nầy tức là phiền não. Pháp bất tín 
trong đại địa không phải là tin vậy?

Đáp: Không phải pháp bất tín. Tín nầy là tịnh 
tướng, bất thiện tín đó cũng là tịnh tướng. Nếu không
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phải vậy thì bất thiện thụ không nên gọi là thụ, mà thật 
không phải vậy. Cho nên mới có 3 thứ sai khác. Nếu như 
tin ở căn số tùy thuận giải thoát, ở 37 phẩm trợ đạo thì 
quyết định là thiện.

Phẩm 90: cần

Tâm phát hành động gọi là cần. Thường nương 
các pháp hoặc nghĩ nhớ hoặc định, trong đó phát động 
nhất tâm thường hành gọi là cần. cần  có 3 thứ là thiện, 
bất thiện và vô ký. Nếu ở trong 4 chính cần thì gọi là 
thiện, ngoài ra không gọi là thiện. Nếu hành giả tin bất 
thiện là tội lỗi, thiện pháp là lợi ích, sau đó sinh siêng 
năng là dứt bất thiện, và tụ tập pháp thiện. Cho nên kể 
tiếp tín căn mới nói tinh tiến căn. cần  nầy khi vào trong 
thiện pháp gọi là tinh tiến, vì có thể làm căn bản cho tât 
cả việc lợi ích. Nhờ tinh tiến nầy trợ giúp các pháp ức 
niệm v.v... mới có thể được quả lớn, như lửa gặp được 
gió đốt cháy càng nhiều.

Phẩm 91: Hồi ức

Biết cảnh từng trải qua từ trước gọi là nhớ lại. Như 
trong kinh nói: Đã trải qua lâu xa có thể nhớ không quên. 
Đó gọi là nhớ.

Hỏi: Nhớ nầy ở trong 3 đờiễ Bởi vì sao? Vì trong 
kinh nói nhớ tất cả đều là đúng.
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Lại nhớ nầy ở trong 4 ký ức. Bốn chỗ ký ức nầy 
cũng duyên 3 đời, vì sao chỉ nói quá khứ ư?

Đáp: Đó nói đều đúng, là không phải 3 đời. Nấu 
tâm dao động, lặng chìm thì nhớ theo 2 chỗ, đó gọi khắp 
đi. Ông nói 4 chỗ ký ức duyên 3 đời, trong đó tuệ có thể 
duyên hiện tại, mà không phải là nhớ. Cho nên Như Lai 
trước nói tên nhớ, hiểu thì nói là tuệ.

Hỏi: Vì sao một thức khác trải qua biết, lại một thức 
khác có thể nhớ?

Đáp: Pháp về nhớ là như vậy. Trong pháp tự nối nhau 
sinh diệt, liền sinh thức khác rồi ừở lại có thể tự duyên.

Lại pháp tri thức là như vậy. Một thức khác trải qua, 
một thức khác có thể biết. Như nhãn thức nhận thức sắc, 
ý thức có thể biết.

Lại một người khác đã dùng qua, một người khác 
có thể biết. Như các Thánh nhân cho đến các thân đời 
trước đã từng trải qua, nhờ sức ký ức nên biết.

Hỏi: Nếu biết cảnh đã trải qua từ trước gọi là nhớ, 
thì nay thức v.v..ằ các pháp đều nên gọi là nhớ. Bởi vì 
sao? Vì pháp ấy cũng đi qua cảnh đã từng ừải từ trước?

Đáp: Các thức pháp cũng gọi là nhớ. Như Phật bảo Tát- 
già-ni-diên tò rằng: Ngưcd nhớ lại việc trước thì hãy đápể

Lại nói: Nếu nhớ việc hý lạc từ trước thì phiền não 
phát sinh. Cho nên các thức v.v... các pháp nhớ việc trước, 
nên cũng gọi là hồi ức. Hồi ức nầy do lấy tướng mà sinh, 
tày pháp nào đó rồi lấy tướng thì hồi ức phát sinh, khác thì 
không sinh, về định tuệ, sẽ nói trong Phẩm định tuệễ
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Phẩm 92: Giác quán

Nếu tâm thường khởi sinh tán hành, gọi là giác.

Lại trong tán tâm, cũng có thô, tế. Thô gọi là giác, 
vì không giữ sâu nên gọi thô tâm. Như trong kinh nói: 
Phật nói hanh của ta có hạnh giác quán. Cho nên Sơ thiền 
chưa giữ sâu được, nên gọi là hữu giác quán. Tán tâm vi 
tế thì gọi là quán. Hai pháp này phổ biến khắp 3 cõi, vi 
tướng thô, tế của tâm này.

Lại tâm tán loạn gọi là giác quán, vì tướng này ứng 
tất cả chỗ.

Lại việc chưa hiện biết việc, phải dùng trí so sánh mới 
biết. Suy nghĩ so lường nên vậy hay không nên vậy, gọi là 
giác. Cho nên suy nghĩ so lường việc hiện chưa biết nên có 
tên chính giác và tà giác. Lìa phân biệt suy nghĩ so lường thì 
gọi là chính kiến. Ba thứ biết nầy là: Tà giác là suy nghĩ điên 
đảo cho rằng trong vô thường là thường v.v... Chính giác là 
chưa được chân trí, dùng tướng so sánh mà biết. Hành giả 
này trong đặt phần thiện căn gọi là nhẫn. Như vậy các điều 
thuận đạo so sánh biết, gọi là chính giác. Trong đó nếu xa lìa 
tướng nghĩ nhớ phân biệt, gọi là biết trong hiện tại. Trong 
giác này suy nghĩ tính toán, cho rằng do nhân duyên này nên 
như vậy, nhân duyên kia nên không như vậy, đó gọi là quán.

Hỏi: Có thuyết cho rằng giác quán ở trong một tâm. 
Việc ấy thế nào?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì các ông tự nói 
dụ như đánh chuông linh, tiếng đầu là giác, các tiêng sau 
là quán.
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Lại như dụ sóng nước, thô là giác, tế là quán. Là vì 
thời gian và phương hướng khác, nên không phải một tâm.

Lại 5 thức không phân biệt nên không có giác quán.

Phẩm 93: Các tâm số

Nếu không làm điều thiện, hoặc làm điều thiện 
mà không chính đáng, gọi là phóng dật. Không riêng 
có một pháp gọi là phóng dật. Khi tâm hành, gọi là 
phóng dật. Trái với đây gọi là không phóng dật. Nến 
tâm hành thiện gọi là không phóng dật, cũng không có 
pháp riêng khác.

Lại tâm chạy theo bất thiện gọi là phóng dật. Thuận 
theo thiện pháp gọi là không phóng dật. Người có thiện 
căn thì không tham, sân, si. Lấy suy nghĩ so lường làm 
đầu, có thể không tham đắm gọi là không tham. Lấy từ bi 
làm đâu, không sinh giận dữ gọi là không sân. Lấy chính 
kiên làm đầu, không sai lầm gọi là không si. Không riêng 
có một pháp gọi là không tham. Có người nói không tham 
gọi là không tham. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì 
không tham gọi là không pháp. Không pháp làm sao làm 
nhan cho pháp? Không sân không si cũng như vậy

Lại cùng với 3 bất thiện căn trái nhạu nên chỉ nói 
3. Kiêu mạn v.v... cũng phải là bất thiện căn. Vì lược bớt 
nên chỉ nói là 3 bất thiện căn. Sẽ nói đến trong Phẩm bất 
thiện. Vô ký căn, có người nói có 4 là: vô ký, ái kiến, mạn 
và vô minh.
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Lại có người nói có 3 là: ái, vô minh và tuệ. Đó 
không phải Phật nói. Tùy tâm vô ký mà nhân duyên nào 
sinh, thì gọi nhân duyên đó là vô ký căn.

Lại vì nghiệp thân khẩu phần nhiều từ tâm vô ký 
sinh khởi, cho nên vô ký tâm gọi là vô ký căn. Khi tâm 
hành có thể khiến thân tâm yên tĩnh, diệt trừ được thô 
trọng, bấy giờ gọi là khoan khoái. Khi có nhiều tâm hành 
gọi là xả. Nếu trong các thụ, tâm hành không rõ gọi là 
xả. Trong các Thiền lìa khổ vui mặc cho tâm hành gọi là 
xả. Trong 7 giác không chìm lặng, không động, tâm hành 
bình đẳng gọi là xả. Lìa lo buôn mừng vui, được tâm bình 
đẳng gọi là xả. Trong 4 vô lượng, lìa tâm yêu ghét gọi là 
xả. Như vậy tùy nhiều thứ pháp trái nhau thì có vô lượng 
tâm số sai khác.
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Phẩm 94: Bất tương ưng hành

Tâm bất tương ưng hành là: đấc, bất đắc, vô tưởng đinh, 
diệt tận định, vô tưởng xứ, mạng căn, sinh, diệt, trụ, dị, lao, tử, 
danh chúng, cú chúng, tự chúng và phàm phu pháp V.V....

Đăc là các pháp thanh tựu, vì chúng sinh nên mới 
có đắc. Chúng sinh thành tựu 5 ấm thân, đời hiện tại gọi 
là đắc.

Lại trong đời quá khứ nghiệp thiện bất thiện, quả 
báo chưa chịu, chúng sinh đã thành tựu pháp nầy. Như 
trong kinh nói: Người này thành tựu thiện pháp và cũng 
thành tựu bất thiện pháp.

Hỏi: Có người nói thành tựu nghiệp thân khẩu 
thiện bât thiện đời quá khứ, như người xuất gia thành 
tựu giới luật nghi đời quá khứ. Việc này thế nào?

Đáp: Đều đã thành tựu. Bởi vì sao? Trong kinh nói: 
Nêu người làm tội phúc tức là đã có 2 việc thường bám 
theo thân, như bóng theo hình.

Lại trong kinh nói: Họa phúc không hư hoại, nghĩa 
là có thê được quả. Nếu không thành tựu nghiệp tội phúc 
thì không nên đắc quả, tóc mất các hành nghiẹp.
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Hỏi: Luật nghi quá khứ không nên thành tựu. Bởi vì 
sao? Vì ông đã nói pháp quá khứ diệt, vị lai chưa có, hiện 
tại không có thể thường có thiện tâm, thì làm sao thành 
tựu giới luật nghi được ư?

Đáp: Người nầy thành tựu luật nghi hiện tại, không 
phải quá khứ. Như bởi hiện ô nhiễm nên nhiễm. Như vậy 
lấy giới hiện tại nên gọi là trì giới, chứ không lấy quá 
khứ. Nhưng vì trước đã thụ mà không xả, nên gọi thành 
tựu quá khứ.

Hỏi: Có luận sư nói chúng sinh thành tựu tâm thiện 
bất thiện trong đời vị laiể Việc ấy thế nào?

Đáp: Không thành tựu. Bởi vì sao? Vì chưa tác 
nghiệp mà đã được. Cho nên vị lai không thành tựu. Đó 
gọi la đắc, là không riêng có tâm bất tương ưng pháp gọi 
là đắc. Trái với đó gọi là bất đắc. Và cũng không riêng có 
pháp bất đắc.

Vô tưởng đinh là không có pháp nhất định. Bởi vì sao? 
Vì phàm phu không có thể diệt tâm và tâm số pháp. Điêu 
này sẽ nói sau. Tâm và tâm sô pháp nây vi tê khó giác sat 
biết được, nên gọi là vô tưởng. Vô tưởng xứ cũng như vậy.

Diệt tận định là tâm diệt không còn hành nữa nên 
gọi là diệt tận, không có pháp riêng, giống như Nê-hoàn.

Mạng căn là vì nghiệp nhân duyên nên 5 ấm nối 
nhau gọi là mạng. Mạng nầy lấy nghiệp làm căn bản nên 
gọi là mạng căn.

Sinh là 5 ấm ở đời hiện tại gọi là sinh.

Xả bỏ đời hiện tại gọi ỉà diệt.
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Nối nhau nên trụ.

Trụ nầy biến đổi khác nên gọi là dị. Không phải 
riêng có pháp gọi là sinh trụ diệt.

Lại trong nghĩa sâu xa của Phật pháp, thì các duyên 
hòa hợp là có pháp sinh. Cho nên không có pháp nào có 
thể sinh pháp khác.

Lại nói nhãn, sắc v.v... làm nhân duyên cho nhãn 
thức. Trong đó không nói có sinh, cho nên không sinh 
không có lỗi gì.

Lại nói sinh pháp v.v... đồng thời sinh. Nếu pháp 
đồng thời sinh tức diệt. Trong đó sinh v.v... để làm gỉ? 
Điều này cần suy nghĩ.

Lại trong 12 nhân duyên Phật tự nói nghĩa sinh: 
Các chúng sinh nơi nơi sinh, thụ các ấm là sinh. Cho 
nên trong đời hiện tại trước tiên được các ấm gọi là sinh. 
Cũng nói 5 ấm lui mất gọi là chết. Cũng nói các ấm suy 
hoại gọi là già, mà không riêng có pháp già chết.

Danh chúng là do từ chữ sinh danh, tức tên gọi, 
như nói người nào đó. Từ chữ thành nghĩa gọi là cú, tức 
là câu. Các chữ gọi là chữ. Có người nói có các danh, cú, 
tự, là tâm bất tương ưng hành. Điều này không đúng. Vì 
pháp nầy gồm trong pháp thuộc về thanh.

Hỏi: Pháp phàm phu là tâm bất tương ưng hànhỗ 
Việc này thế nào?

Đáp: Pháp phàm phu không khác phàm phu. Nếu 
riêng có pháp phàm phu, cũng phải chấp nhận riêng có 
pháp cái bình V.V....
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Lại nữa số lượng, một khác, hợp ly, tốt xấu, v.v... 
pháp đều phải có riêng. Trong kinh sách ngoại đạo nói cái 
bình khác, pháp cái bình khác. Do pháp cái bình mới biết 
là sắc cái bình khác, sắc của pháp khác. Điều này không 
đúng. Bởi vì sao? Vì pháp là tự thể. Nếu ông bảo pháp 
phàm phu khác, thì sắc không có tự thể, phải đợi sắc pháp 
mới có. Điều này không đúng. Cho nên bởi ông không 
nghĩ kỹ nên mới nói riêng có pháp phàm phu. Có các 
luận sư học ngoại điển nên tạo luận A-tì-đàm nói riêng có 
pháp phàm phu V.V.... Cũng có các luận sư khác nói riêng 
có pháp tính, chân tế, nhân duyên v.v... các pháp vô vi. 
Cho nên phải suy nghĩ kỹ lý nầy, đừng chỉ theo văn tự.

Xong nhóm khổ đế.

Phẩm 95: Tướng của nghiệp 
trong luận về nghiệp của nhóm tập đế

Luận giả nói: Đã nói xong về khổ đế, nay sẽ nói về 
tập đế.

Tập đế là các nghiệp và phiền não. Nghiệp nầy có 3 
thứ: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp 
là thân ra làm gọi là thân nghiệp. Nghiệp này cổ 3 thứ: 
đoạt lấy sinh mạng v.v... là bất thiện, đứng lên nghinh tiếp 
lễ bái v.về.. là thiện, nhổ cỏ vếv... là vô ký.

Hỏi: Nếu thân ra làm gọi là thân nghiệp, thì cái bình 
v.về.. các vật cũng phải có thân nghiệp, vì thân nó cũng 
có tác dụng vậy?
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Đáp: Cái bình v.v... là quả của thân nghiệp, chứ 
không phải thân nghiệp, vì nhân quả khác.

Hỏi: Không nên có thân nghiệp. Bởi vì sao? 
Vì thân khởi động tác gọi thân nghiệp, mà pháp 
hữu vi diệt trong từng mỗi niệm nên không phải có 
động tác.

Đáp: Điều này trong Phẩm niệm niệm diệt đã giải 
đáp, nghĩa là pháp khi sinh ở các chỗ khác, làm tổn hại 
hoặc lợi ích cho người khác, đó gọi là thân nghiệp.

Hỏi: Nếu như vậy thì thân tức là thân nghiệp, vì 
sinh các chỗ khác, nến không phải thân ra làm gọi là 
thân nghiệp?

Đáp: Thân là công cụ tác nghiệp. Thân khi sinh ở 
các chỗ khác nhóm họp tội phúc gọi là nghiệp. Cho nên 
thân không phải nghiệp.

Hỏi: Nhóm tội phúc là không làm, còn thân làm là 
thế nào?

Đáp: Khi sinh thân ở các chỗ khác có các tạo tác 
gọi lấthân làm.

Hỏi: Thân này ra làm hoặc thiện hoặc bất thiện, mà 
thân không vậy. Cho nên không phải thân làm?

Đáp: Tùy tâm lực nên khi sinh thân ở chỗ khác 
có thể nhóm nghiệp. Cho nên hoặc nhóm thiện, bất 
thiện, không những là thân, mà khẩu nghiệp cũng 
vậy, chẳng những âm thanh ngôn ngữ cũng lấy tâm 
lực, tùy âm thanh ngôn ngữ mà nhóm thiện ác gọi là
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khẩu nghiệp. Ý nghiệp cũng vậy, nếu tâm quyết định: 
Ta giết chúng sinh nầyẾ Bây giờ nhóm tội phúc cũng 
như vậy.

Hỏi: Như từ thân khẩu riêng có nghiệp, ý với ý 
nghiệp là tức chính nó hay là khác?

Đáp: Hai thứ: Hoặc ý tức là ý nghiệp. Hoặc do từ ý 
sinh nghiệp. Như ý quyết định giết chúng sinh, đó là ý bất 
thiện, mà cũng là ý nghiệp. Nghiệp nầy có thể nhóm tội 
thắng hơn nghiệp thân khẩu. Nếu tâm chưa quyết định, 
thì ý này khác với nghiệp.

Hỏi: Đã biết tướng tạo tác là do từ tạo tác mà sinh. 
Nhóm nghiệp khác, cái nào là tướng?

Đáp: Đó tức là không tạo tác.

Hỏi: Chỉ thân khẩu là không tạo tác, ý không có 
không tạo tác sao?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì trong đó không 
có nhân duyên, nên chỉ nghiệp thân khẩu có không tạo 
tác, mà ý không có không tạo tác.

Lại trong kinh nói có 2 thứ nghiệp là tư nghiệp và 
tư dĩ nghiệp. Tư nghiệp, nghĩa là nghĩ tức là ý nghiệp. 
Tư dĩ nghiệp, nghĩa là nghiệp do đã nghĩ rồi. Có 2 
thứ là do nghĩ nhóm họp nghiệp và nghiệp thân khẩu. 
Ý nghiệp là quan trọng nhất, sau sẽ đề cập. Do trọng 
nghiệp nhóm họp gọi là không tạo tác, vì thường nối 
nhau sinh, nên biết ý nghiệp cũng có trạng thái không 
tạo tác.



Phẩm 96: Không tạo tác

Hỏi: Pháp nào gọi là không tạo tác?

Đáp: Do tâm sinh tội phúc. Ngủ mê, ngất xỉu 
v.v..., những khi ấy thường sinh đó gọi là không tạo 
tác. Như trong kinh nói: Nếu trồng cây gây vườn rừng, 
đào giếng, bắt cầu v.vếế.. Người này tạo phúc ngày đêm 
thường tăng trưởng.

Hỏi: Có người bảo tác nghiệp hiện có thể thấy. Như 
bố thí, lễ bái, sát sinh hại mạng v.v... là phải có. Còn 
không tác nghiệp, vì không thể thấy nên không có. Xin 
làm rõ nghĩa nầy.

Đáp: Nếu không có sự không tạo tác, thì không có 
pháp lìa sát sinh v.v...ế

Hỏi: Lìa là không làm, không làm thì không có 
pháp. Như người khi không nói, thì không có pháp không 
nói sinh. Như khi không thấy sắc cũng không có pháp 
không thấy

Đáp: Nhân lìa sát sinh v.v... được sinh lên trời. Nếu 
không có pháp làm sao làm nhân?

Hỏi: Không vì lìa nên sinh tròi, mà vì thiện tâm vậy?

Đáp: Không phải. Trong kinh nói: Người tinh tiến 
tùy theo sống lâu được phúc nhiều. Vì tùy theo phúc nhiều 
nên được hưởng vui cõi trời lâu dài. Nếu chỉ có thiện tâm 
làm sao có thể có nhiều phúc? Vì người ấy không thể 
thường có thiện tâm.

Lại nói trồng cây v.v..., phúc ngày đêm tăng trưởng.
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Lại nói trì giới kiên cố. Nếu không có không tạo 
tác, làm sao nói phúc thường tăng trưởng và trì giới 
kiên cố?

Lại chẳng phải làm tức là sát sinh, làm tuần tự pháp 
sát sinh mới sinh, rồi sau bị tội sát sinh. Như người sai 
bảo giết, tùy lúc sai bảo, người sai bảo bị tội sát sinh. Cho 
nên biết có cái gọi là không tạo tác.

Lại ý không có giới luật nghi. Bởi vì sao? Vì người 
tâm ở trong tâm bất thiện, vô ký, hoặc vô tâm, cũng gọi 
là trì giới. Cho nên biết, lúc bấy giờ có cái không tạo tác. 
Bất thiện luật nghi cũng như vậy.

Hỏi: Đã biết có pháp không tạo tác không phải tâm. 
Vậy nó là sắc, hay là tâm bất tương ưng hành?

Đáp: Đó là thuộc về hành ấm. Bởi vì sao? Vì tướng 
tác khởi là hành, không tạo tác là tướng tác khởi, sắc là 
tướng não hoại, không phải tướng tác khởi.

Hỏi: Trong kinh nói 6 thứ tư duy là hành ấm, mà 
không nói tâm bất tương ưng hành?

Đáp: Điều này trước đã nói rõ, nghĩa là có tâm 
không tương ưng với tội phúc.

Hỏi: Nếu cái không tạo tác là sắc tướng thì có lỗi gì?

Đáp: Năm pháp sắc thanh hương vị xúc, vì không 
phải tính tội phúc, nên không lấy sắc tính cho là không 
tạo tác.

Lại Phật nói sắc là tướng não hoại. Trong cái không 
tạo tác nầy không thể tìm được tướng não hoại, cho nên 
không phải sắc tính.
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Hỏi: Không tạo tác là tính của thân khẩu nghiệp; 
thân khẩu nghiệp tức là sắc?

Đáp: Không tạo tác chỉ gọi là thân khẩu nghiệp, 
mà thật không phải thân khẩu làm ra, vì bởi thân khẩu 
mà ý nghiệp mới sinh, cho nên mới nói thân khẩu ý 
nghiệp tính.

Lại hoặc chỉ do ý sinh cái không tạo tác, thì cái 
không tạo tác nay làm sao gọi sắc tính được?

Lại trong cõi Vô sắc cũng có cái không tạo tác. 
Trong Vô sắc thì làm sao có sắc?

Hỏi: Làm những gì có thể sinh cái không tạo tác?

Đáp: Do thiện bất thiện tác nghiệp có thể sinh cái 
không tạo tác, chứ không phải vô ký, vì sức nó yếu.

Hỏi: Từ khi làm thời gian bao lâu sinh cái không 
tạo tác?

Đáp: Từ đệ nhị tâm sinh. Tùy tâm thiện ác mạnh thì 
có thể trụ lâu. Nếu tâm yếu thì trụ không lâu. Như thụ giới 
một ngày thì trụ một ngày, thụ giới trọn đời trụ trọn đời.

Phẩm 97: c ố  ý và không cố ý

Hỏi: Trong kinh nói: cố  tác nghiệp không cố tác 
nghiệp. Thế nào là cố ý và không cố ý?

Đáp: Trước đã biết mà cứ làm gọi là cố làm, trái lại 
gọi là không cố làm.

Hỏi: Nếu không cố ý làm, không gọi là nghiệp?
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Đáp: Có nghiệp, nhưng chỉ có tâm cố ý làm thì 
nghiệp có quả báo.

Lại tâm quyết định làm nghiệp gọi là cố ý. Tâm 
không quyết định làm gọi là không cố ý. Như nói lõ lời 
gọi là không cố ý, không lỡ lời là cố ý. Như trong kinh 
nói: Ông có tội lỗi, ta sẽ kể tội, nếu nói lỡ lời thì ta không 
kể. Hỏi như vậy 3 lần. Nếu trước không cỏ ý làm mà làm 
như người khi đi dẫm phải làm chết trùng, đấy là không 
cố ý. Nghiệp không cố ý này, vì không nhóm, nên không 
có thể sinh quả báo.

Nghiệp có 4 thứ: có làm không nhóm, có nhóm 
không làm, có cũng làm cũng nhóm, có không làm 
không nhóm.

Làm mà không nhóm như làm nghiệp sát sinh v.v..., 
sau liền sinh ăn năn làm nghiệp bố thí v.v..., về sau lòng 
cũng ăn năn và làm nghiệp rồi sau tâm không nhớ. Đó gọi 
là làm mà không nhóm.

Nhóm không làm là như người khác làm sát sinh 
v.v... mà lòng minh sinh vui mừng, người khác làm bố thí 
v.v... lòng cũng vui mừng.

Cũng làm cũng nhóm là như tự làm tội sát sinh 
v.v..., làm phúc bố thí vỗv..., tự sinh lòng vui mừng.

Không làm không nhóm là cũng không làm cũng 
không sinh mừng. Trong đây, cũng làm cũng nhóm, nghiệp 
ấy quyết định chịu quả báo. Như trong kinh nói nếu nghiệp 
cũng làm cũng nhóm là nghiệp chắc chắn thụ quả báo. 
Cho nên nghiệp làm nhóm, hoặc hiện đời chịu báo, hoặc 
đời sau chịu báo, hoặc sau đời sau nữa chịu báo.
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Hỏi: Nếu nghiệp có làm có nhóm quyết định chịu 
báo thì không giải thoát?

Đáp: Nghiệp tuy cố làm, nhưng vì được chân trí 
nên không còn nhóm nữa, ví như rang hạt giống thì hạt 
giổng không có thể sinh lại.

Hỏi: Trong Kinh Giám Lượng Phật nói: Có người 
tạo nghiệp báo địa ngục mà hiện đời chịu nhẹ?

Đáp: Nếu ác nghiệp nặng mà có thể hiện chịu nhẹ, 
cớ sao không thể khiến hết sạch ư? Nếu người không thể 
tu đầy đủ chân trí, thì ác nghiệp được cơ hội trả báo, nên 
đời hiện tại ít chịu quả báoệ

Hỏi: A-la-hán tuy tu đủ chân trí mà cũng chịu ác báo?

Đáp: Thâm nghiêm tu hành thiện pháp thì ngăn 
được bất thiện. Cho nên, nếu người ở trong trăm ngàn 
đời tu nhóm giới v.v... các nghiệp thiện, thì nghiệp bất 
thiện không thể sinh khởi được, giống như chư Phật, bậc 
Nhất thiết trí. Còn những người khác không thể như vậy, 
cho nên nghiệp bất thiện được cơ hội phát sinh. Cho nên 
A-la-hán tuy tu đủ chân trí, nhưng vì nghiệp đời trước 
nên cũng phải chịu ác báo.

Hỏi: Trong kinh cũng nói Phật cũng bị hủy báng 
v.v... các nghiệp báo bất thiện?

Đáp: Phật là bậc Nhất thiết trí, không còn ác nghiệp 
báo vì đã dứt tất cả cội gốc các pháp bất thiện. Nhưng 
dùng vô lượng thần thông, phương tiện thị hiện làm Phật 
sự không thể nghĩ bàn. Như trong Kinh Tăng Nhất A-hàm 
nói có 5 việc không thể nghĩ bàn.
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Nghiệp có 2 thứ: Định báo và Bất định báo. Nghiệp 
định báo là hoặc nhiều hoặc ít quyết sẽ chịu quả báo. 
Nghiệp bất định là có thể khiến tiêu hết.

Hỏi: Thế nào gọi nghiệp định báo và những gì là 
nghiệp bất định báo?

Đáp: Trong kinh nói tội ngũ nghịch là nghiệp 
định báo.

Hỏi: Chỉ tội ngũ nghịch là nghiệp định báo, còn có 
tội gì khác không?

Đáp: Trong các nghiệp khác cũng có phần định 
báo, nhưng không thể chỉ ra được. Hoặc vì sự trọng nên 
quyết định báo, như đối với Phật và đệ tử Phật, hoặc 
cúng dường, hoặc khinh chê. Hoặc vì tâm trọng nên có 
định báo, như người vì cố tâm giết hại trùng kiến, nặng 
đến việc giết người. Những nghiệp như vậy v.v... quyết 
chắc có định báo.

Hỏi: Nếu tội ngũ nghịch có thể khiến nhẹ bớt, Vì 
sao không thể khiến tiêu hết?

Đáp: Tội pháp này là như vậy, không thể làm tiêu 
hết được. Như Tu-đà-hoàn dù giải đãi mấy cũng không 
đến 8 lần sinh.

Lại tội ngũ nghịch vì bền chắc nặng nề nên không 
thể làm tiêu hết được. Như trong phép vua người bị trọng 
tội, có thể được giảm khinh, chứ không tha bổng.



Phẩm 98: Tội nhẹ nặng

Hỏi: Trong kinh nói có tội nghiệp nhẹ nặng. Thế 
nào là nhẹ nặng?

Đáp: Nếu nghiệp có thể bị quả báo địa ngục A-tì, 
gọi là tội nặng.

Hỏi: Những nghiệp gì có thể bị quả báo ấy?

Đáp: Như nghiệp phá Tăng ắt chịu báo này. Bởi vì 
sao? Vì chia lìa ngôi Tam Bảo, khiến Tăng bảo lìa Phật 
bảo cũng phá Pháp bảo nữa.

Lại vì sinh tà kiến hạng nặng nên có thể khởi nghiệp 
này. Cũng do rất ghét, giận Phật, nên khởi nghiệp này. 
Cũng từ lâu tụ tập ác tính, rất tham lợi dưỡng, nên khởi 
nghiệp này.

Lại người này nói phi pháp là pháp phải thời, ngăn 
nhiều chúng sinh tu các thiện pháp, nên gọi là tội nặng.

Hỏi: Chỉ có tội phá Tăng bị báo địa ngục A-tì, còn 
các tội khác?

Đáp: Các nghiệp khác cũng có. Như nói không có 
tội phúc, cúng dường cha mẹ và các người thiện không có 
quả báo. Các tà kiến nầy cũng bị quả báo đó.

Lại làm cho người khác sa vào tà kiến này, khiến 
nhiều chúng sinh tạo các ác nghiệp nên cũng bị báo đó.

Lại có thể trước tác các kinh sách tà kiến như vậy, 
như bọn Phú-lan-na v.v... và các sư tà kiến, làm hại chính 
kiến, nên mở đường nhân duyên cho nhiều chúng sinh 
làm ác.
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Lại tội hủy báng hiền thánh cũng bị quả báo ấy, 
như nói một bên hông chịu khổ 8 vạn 4 ngàn năm.

Lại như trong Kinh Pháp Cú nói:

Thánh sống lâu vì pháp,
Đem pháp ấy giáo hóa.
Độn căn nương ác kiến 
Trái nghịch lời dạy đây,
Như tre gai sinh trái,
Thì tự hại thân hình,
Người nầy đọa địa ngục,
Đầu xuống chân ngược lên,
Người ác tâm ác khẩu,
Vì bài báng hiền thánh.
Người nầy đọa 10 vạn 
Địa ngục Ni-la-phù,
Ba sáu vạn địa ngục,
Và 5 A-phù-đà.

Lại sát sinh v.v..., nếu sự trọng, tâm trọng, tội này 
cũng đọa địa ngục A-tì. Trái lại với nặng là nhẹ, như là 
ở ữong địa ngục nhỏ bị nướng trên lửa nướng v.v... súc 
sinh, ngạ quỷ và trong người trời chịu quả báo bất thiện, 
đó là tội nhẹ.
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Phẩm 99: Nghiệp lọi lớn nhỏ

Hỏi: Trong kinh nói có nghiệp lợi lớn nhỏ. Những 
gì là nghiệp lợi lớn?

Đáp: Tùy theo nghiệp nào có thể đưa đến A-nậu-đa- 
la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đó là nghiệp báo lợi lớn nhất. 
Nghiệp kế tiếp là có thể được quả Bích-chi-phật đạo. 
Nghiệp kế tiếp là được quả Thanh Văn đạo. Nghiệp kế 
tiếp là được quả báo cõi Hữu Đảnh, có thọ mạng đến 8 
vạn đại kiếp. Đây là nghiệp báo lớn nhất trong sinh tử. 
Nghiệp kế tiếp là được quả báo cõi Vô sở hữu xứ, thọ 
mạng 6 vạn kiếp. Cứ như vậy lần lượt cho đến cõi Phạm 
Thế, thọ mạng nửa kiếp. Tiếp đến trời Tha Hóa Tự Tại 
trong cõi Dục hưởng số trời 1 vạn 6 ngàn tuổi. Cho đến 
trời Tứ Thiên Vương hưởng số trời 5 trăm tuổi. Như vậy 
trong loài người 4 thiên hạ đều tày theo nghiệp mà thụ 
quả báo. Như vậy súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng có 
nghiệp lợi nhỏ.

Hỏi: Những nghiệp nào có thể được A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề?

Đáp: Bố thí v.v... đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, thì có 
thể được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Rồi từ thiện 
nghiệp này thứ lớp càng mỏng dần được Bích-chi-phật 
Bồ-đề, càng mỏng dần nữa được Thanh Văn Bồ-đề. Nếu 
tu tăng thượng 4 vô lượng tâm thì được sinh về cõi Hữu 
Đảnh. Tu 4 vô lượng thứ lớp mỏng dần, kế là sinh về bậc 
dưới. Tu 4 vô lượng càng nhỏ mỏng nữa và tùy nhân duyên 
giới định nên sinh cõi sắc. Do nhân duyên tu bố thí trì giới
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tu thiện nên sinh cõi Dục. Nghiệp bố thí v.v... nầy tùy theo 
phúc điền dày mỏng nên có sai khác. Nếu tu trong phúc 
điền chư Phật thì vượt trội hơn hết. Kế đến là trong phúc 
điền Bích-chi-phật, v.v... mà tu, thứ lớp càng ít dần.

Hỏi: Trí phúc điền hơn, hay đoạn phúc điền hơn?

Đáp: Nếu trí có thể đạt tới pháp tướng nghĩa là rốt 
ráo không, thì trí ấy hơn. Bởi vì sao? Vì như Phật do trí 
nên trong hàng đệ tử Phật là hom, chứ không do đoạn. 
Như trong Tạp Bảo Tạng nói: Nếu quét đất phòng Tăng 
rộng bằng một cõi Diêm-phù-đề, không bằng quét tháp 
Phật một chỗ bằng chừng một bàn tay. Lại tất cả trí tuệ 
đều vì để đoạn. Như các Bồ-tát ở lâu trong sinh tử đều là 
khéo đoạnẾ Khéo đoạn nghĩa là tự mình đoạn kết và cũng 
đoạn kết cho chúng sinh. Các kết nầy đều dùng trí đoạn 
dần. Cho nên biết trí tuệ phúc điền đối với đoạn là hơn.

Hỏi: Như Tu-đà-hoàn lợi căn, Tu-đà-hoàn độn căn, 
thì 2 phúc điền này đàng nào là hơn?

Đáp: Lợi căn hơn, không phải độn căn.

Hỏi: Nói vậy không đúng. Như trong kinh nói: 
Cúng dường trăm Tu-đà-hoàn, không bằng cúng dường 
một Tư-đà-hàm.

Lại nói: cỏ  dại hại lúa, tham dục vấy bẩn tâm. Cho 
nên bố thí người vô dục, phải được phúc nhiều. Tư-đà- 
hàm có thể làm mỏng 3 độc, Tu-đà-hoàn thì chưa, làm 
sao nói hơn được?

Đáp: Kinh đó là không liễu nghĩa. Vì sao biết được? 
Trong kinh nầy nói: Thí cho súc sinh được lợi gấp trăm.
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Mà thật thí cho chim chóc v.v... được quả báo hơn thí cho 
người ngoại đạo có 5 thần thông. Cho nên kinh nầy cần 
phải biện biệt rõ nghĩa lại. Kinh nầy theo sổ nhiều nên 
mới nói như vậy, trừ lợi trí tuệ.

Lại Tu-đà-hoàn vì trí lực nên tuy thụ các dục mà 
cũng gọi phúc điền, không phải phàm phu đoạn dục, cho 
đến người có thể được định cõi Hữu Đảnh.

Lại trí đa văn ở trong đạt phần còn hơn, chứ không 
phải định Hữu đảnh phần không thông đạt.

Lại Bồ-tát Di-lặc tuy chưa được Phật quả, nhưng 
cũng được các A-la-hán lễ kính.

Lại như người chỉ có thể phát tâm Bồ-đề suông liền 
được La-Hán cung kính. Như có một Sa-di mang áo bát 
đi theo A-la-hán, Sa-di nầy bỗng phát tâm vô thượng Bồ- 
đề, vị A-la-hán liền lấy áo bát lại tự mang lấy và đi theo 
sau Sa-diề Như trong thí dụ có nói rộng. Cho nên biết trí 
tuệ phúc điền là hơn hết.

Phẩm 100: Ba nghiệp

Hỏi: Trong kinh nói 3 nghiệp: thiện, bất thiện, và vô 
ký. Những gì là nghiệp thiện?

Đáp: Tùy theo nghiệp nào đó có thể cho người khác 
việc tốt, nghiệp đó là thiện. Nghiệp thiện nầy do pháp bố 
thí, trì giới, lòng từ v.v... mà sinh, chứ không phải do tắm 
rửa V.V....

Hỏi: Sao gọi là tốt?



Đáp: Làm cho người khác được vui, gọi là tốt. Cũng 
gọi là thiện, cũng gọi là phúc.

Hỏi: Nếu làm cho người khác được vui gọi là 
phúc thì làm cho người khác bị khổ phải có tội? Vậy 
như thầy thuốc châm cứu làm bệnh nhân đau đớn cũng 
phải đắc tội?

Đáp: Thầy thuốc châm cứu là vì làm cho được vui 
nên không đắc tội.

Hỏi: Nếu vì cho vui là được phúc, thì như dâm vợ 
người ta, khiến họ sinh vui sướng cũng phải được phúc?

Đáp: Dâm dục quyết định là bất thiện. Nếu ai khiến 
người khác làm pháp bất thiện, thì đấy là khổ không phải 
vui. Nói vui, là nay vui, sau cũng vui, chứ không phải 
chút vui hiện tại, mà vì đó bị khổ lớn về sau.

Hỏi: Có người dùng nhân duyên ăn uống khiến 
người khác sinh vui, hoặc ăn uống không tiêu khiến người 
kia đến chết, thì người cho ăn nầy bị tội hay được phúc?

Đáp: Người nầy tâm tốt cho ăn, không có tâm xấu, 
nên chỉ được phúc mà không bị tội.

Hỏi: Dâm vợ người khác ấy cũng như vậy. Chỉ vì 
khoái lạc nên cũng bị tội, và được phúc?

Đáp: Điều này trước đã giải đáp. Nghĩa là dâm dục, 
quyết định là bất thiện, vì sinh khổ lớn.

Lại trong bố thí ăn uống có phần phúc đức. Bởi vì 
sao? Vì người được ăn uống không phải ai cũng chết. 
Chúng sinh đều bởi lòng tham nhiễm mà hành dâm dục, 
hoàn toàn không phải nhân phúc, làm sao được phúc?
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Hỏi: Có người vì sát sinh mà lợi ích nhiều người, 
như người phá giặc thì đất nước khỏi tại họa. Như giết 
thú dữ thì lợi nhân dân. Các trường họp này có thể dùng 
sát sinh mà được phúc chăng? Hoặc có người dùng nhân 
duyên trộm cướp mà cúng dường cha mẹ, nhân duyên dâm 
dục sinh con cái tốt, nhân duyên vọng ngữ hoặc cho mạng 
sông lâu, hoặc do ác khẩu v.v... khiến người ta được lợi. Đó 
đêu là thuộc về 10 ác, làm sao do đấy mà được phúc?

Đáp: Người nầy được phúc mà cũng bị tội. Vì lợi 
người khác nên được phúc, vì hại người khác nên bị tội.

Hỏi: Thầy thuốc này trước làm cho người khổ vì 
đau đớn, sau khiến được vui vì thiện bệnh, sao không bị 
tội và được phúc, mà chỉ được phúc?

Đáp: Thây thuôc ấy vì thiện tâm mà châm cứu, 
không có ác ý. Nếu hành nghiệp vì thiện ác nên khởi, thì 
có tội phúc cả hai.

Hỏi: Sát v.vễ.. đều là được phúc. Bởi vì sao? Vì nhân 
duyên sát được việc sở dục. Như làm vua giết giặc được 
giàu sang. Do nhân duyên phúc nên được tùy ý sở dục, 
sao sát sinh mà không gọi là phúc?

Lại người có thể sát thì được tiếng khen. Mà tiếng 
khen là điêu vui của người đời, mà điều vui của người đời 
là quả báo của phúc đức.

Lại vì sát, nên được mừng vui, mà mừng vui cũng 
là quả báo phúc đức.

Lại trong kinh sách nói: Nếu ra trận bị chết, được 
sinh lên trời. Như bài kệ nói: Nếu người ra chiến trận bị 
chết, thì thiên nữ tranh nhau làm chồng.
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Lại nói: Tuy người thiện giàu sang, vì giặc mà xông 
ra trước có thể giết giặc không bị tội, không giết giặc là 
bị tội.

Lại Kinh Thế Pháp nói: Có 4 hạng người: Bà-la- 
môn, Sát-lợi, Tỳ-xá và Thủ-đà-la. Bốn hạng người nầy 
đều có pháp riêng. Bà-la-môn có 6 pháp, Sát-lợi 4 pháp; 
Tỳ-xá 3 pháp và Thủ-đà-la 1 pháp. Sáu pháp là: 1. Tự làm 
miếu thờ trời. 2. Làm thầy tế trời. 3. Tự đọc kinh Vi-đà. 
4. Cũng dạy người khác. 5. Bố thí. 6. Nhận của thí. Bôn 
pháp là: 1. Tự làm miếu thờ trời mà không được làm thầy 
tế. 2. Theo người khác thụ học kinh Vi-đà mà không được 
dạy người. 3. Bố thí, không được nhận của thí. 4. Bảo vệ 
nhân dân. Ba pháp là: 1. Làm miếu thờ trời mà không làm 
thầy tế. 2. Tự học kinh Vi-đà mà không dạy người. 3. Tự 
bố thí mà không nhận của ai thí. Một pháp là: Lo cung 
cấp 3 hạng người trên mà thôi. Như hạng Sát-lợi vì bảo 
hộ nhân dân nên có quyền đoạt mạng sống người khác 
mà chỉ có phúc không có tội.

Lại kinh Vi-đà nói sát sinh được phúc, như lấy thần 
chú trong Vi-đà đọc mà giết dê, dê chêt sinh lên trời. Kinh 
Vi-đà được người đời tin.

Lại cũng kinh ấy nói nếu thật sự người đáng chết 
thì giết không tội. Như tiên ngũ thông hay dùng thần chú 
giết người, không thể nói là thần tiên có tội. Người có tội 
làm sao có thể thành được điều này. Cho nên biết sát sinh 
được phúc.

Lại người hoặc có tâm lực có thể đoạt mạng sống thì 
được phúc, mà thí cho mạng sống là đắc tội. Như người
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đem thiện tâm mà sát sinh vì muốn khiến được an vui làm 
sao có tội? Như những người hàng thịt nuôi dưỡng bò dê, 
tuy thí mà vẫn phải tội. Như vậy trong việc trộm v.v... 
cũng có phúc đức?

Đáp: Ông nói sát sinh được sở dục nên gọi phúc 
đức. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì do phúc đức 
nên được tùy ý sở dục. Việc sở dục đó lại duyên sát sinh 
mà được. Bởi vì sao? Vì do đời trước tạo phúc bất tịnhắ 
Như trong kinh nói: Cướp đoạt sát hại được của dùng làm 
bố thí, khiến cho người khác buồn khóc, và bất tịnh thí, 
thí như vậy v.v... gọi là bất tịnh. Phải do ác duyên mới thụ 
quả báo.

Lại người nay do đời trước có phúc mà cũng có 
nghiệp duyên sát sinh, cho nên thân nay nhân sát mà thụ 
báo. Cũng có chúng sinh phải đền của, đền mạng nên do 
sát hại mà được toại sở dục.

Lại không phải tất cả chúng sinh đều do sát sinh mà 
được giàu sang, như người đời nói: Người ấy bạc phúc, 
làm nhiều công đức, mà không được quả. Tiếng khen, 
mừng vui cũng như vậy, đều nhờ phúc đức nhân duyên 
nên được tiếng khen, được thân mạnh mẽ và vui sướng. 
Chỉ vì phúc đó bất tịnh nên mới do sát mà được.

Hỏi: Sư tử, cọp sói v.v... được thân khỏe mạnh đều 
tò tội sinh, Dạ-xoa, La-sát v.v... được vui thân khỏe manh 
vui sướng cũng do tội sinh?

Đáp: Điều này như trước đã đáp. Cũng do phúc bất 
tịnh nên nhờ tội duyên mà được. Ông nói trong kinh sách 
có nói nếu ra trận bị chết, thì được sinh lên trời. Điều này
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không đúng. Bởi vì sao? Vì kinh ấy là lấy lời tà ngữ dụ 
dỗ người ngu, làm cho họ có dũng khí. Vì sao biết được? 
Vì phải do phúc sinh phúc, do tội sinh tội. Trong đó hoàn 
toàn không có nhân của phúc thì do đâu mà được quả 
phúc? Ông nói 4 hạng chúng sinh đều tự có pháp riêng. 
Hạng Sát-lợi vì bảo hộ người nên giết không tội. Điều 
này cũng như gia pháp, như những người hàng thịt v.v... 
đời đời gia truyền thường phải sát sinh mà cũng không 
khỏi tội. Hạng Sát-lợi cũng vậy, tuy vương pháp, nhưng 
cũng phải đắc tội. Nếu Sát-lợi vì vương pháp nên sát sinh 
không tội, thì những người thợ thịt, thợ săn kia cũng phải 
không tội? Chỉ hạng Sát-lợi đem lòng thương xót vì dân 
trừ hoạn, do đó mà được phúc. Nếu trừ lý do trên, mà 
đoạt mạng sống của người khác, thì có tội. Như người 
cướp đoạt của cải người khác để nuôi cha mẹ mình, thì 
người nầy đều phải chịu cả tội lẫn phúc.

Hỏi: Người nào trộm cướp về nuôi cha mẹ người 
ấy không nên đắc tội. Như Kinh Thế Pháp nói: Nếu thiếu 
ăn 7 ngày, theo Thủ-đà-la mà cướp lấy thì không tội. Nếu 
mạng đói muốn chết, thì được quyền theo Bà-la-môn mà 
lấy. Người ấy tuy dùng ác nghiệp để nuôi mạng sống, 
nhưng không gọi là người phá giới, vì lý do nguy cấp, 
giống hư không bụi đất không làm bẩn được. Người nầy 
cũng vậy, không nhiễm bẩn vì tội?

Đáp: Tức trong pháp Phạm Chí nói: Nếu khi cướp 
đoạt, tài chủ đến bảo hộ, bấy giờ Phạm Chí cần phải so 
sánh tính toán giả sử công đức của tài chủ không bằng thì 
nên giết đi. Bởi vì sao? Vì Phạm Chí ta là người thắng 
nhân có thể dùng nhiều phương pháp sám hối mà trừ diệt
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tội này. Nếu công đức đôi bên ngang nhau, thì tự giết giết 
người tội đó cũng ngang nhau, vì đó là trọng tội khó trừ 
diệt. Nếu tài chủ đức thắng hơn, thì nên tự xả thân, vì đó 
là trung tội, không thể trừ. Phân biệt như vậy, trong việc 
giết người cướp đoạt cũng phải như vậy.

Lại nói dùng ác nghiệp nuôi sống, trong đó vì có ác 
nghiệp làm sao gọi là phúc? Ông nói người xông ra trước 
giết thì không tội, không giết là đắc tội. Lời nầy đã bị phá. 
Bởi vì sao? Vì nếu đối phương đức hơn mình, thì nên tự 
xả thân. Nếu là không tội, cớ sao phải như vậy? ông nói 
kinh Vi-đà nói sát sinh được phúc. Lời nói nầy trước đã 
đáp, là giết thì không phúc... Ông nói người thật đáng 
chết, thì giết không tội. Vậy thì giết những người oán tặc 
cũng phải không tội?

Lại tất cả chúng sinh đều là tội nhân, vì khởi tác 
nghiệp thụ ấm thân. Vậy thì sát sinh không đắc tội. Điều 
này không thể được.

Hỏi: Nếu chúng sinh đời trước tự tạo sát duyên, 
nay giết lại sao đắc tội. Nghiệp cướp trộm v.v.ễ. cũng 
đều như vậy?

Đáp: Nếu như vậy thì không có tội phúc. Bởi vì 
sao? Vì người ấy đời trước tự tạo duyên giết hại, nên 
giết nó không tội, thì lìa sự sát sinh cũng không có phúc 
đức. Như vậy nếu bố thí người khác cũng phải không có 
phúc, vì người thụ thí đời trước đã tự tu nghiệp bố thí, 
nay tự được quả báo. Nhưng kỳ thật không thể không 
có tội phúc. Nên phải biết chúng sinh tuy tự tạo nghiệp 
sát, mà người sát sinh cũng vẫn đắc tội, vì khởi tham sân
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si các phiền não. Các phiền não nầy gọi là tà điên đảo; 
sinh tâm tà điên đảo còn đáng bị tội huống chi cố ý khởi 
nghiệp thân khẩu? Bởi đó mà khiến sinh tò vô cùng tận. 
Nếu không như vậy, thì khi các vị thần tiên khởi phiền 
não tham sân v.v..., phải không liền bị mất thần thông. 
Nếu đó không phải tội lỗi thì với pháp gì trái nhau mới 
gọi là phúc đức? Phải biết chúng sinh tuy đời trước tự tạo 
duyên sát sinh, nhưng kẻ sát sinh vẫn phải có tội. Tuy ông 
nói tội nhân vô sở có thể thành. Điều này không đúng. Vì 
hạng Chiên-đà-la v.v... cũng có thể dùng chú thuật để giết 
người. Người tiên cũng vậy, vì ác tâm nên tùy theo lời 
chú nên vẫn có thể thành tội.

Lại người này vì phúc lực nên có thể thành, bởi 
cướp đoạt mạng sống nên bị tội. Ông nói hoặc có tâm 
lực do đoạt mạng sinh phúc, thí mạng đắc tội. Điều này 
không đúng. Bởi vì sao? Vì phải do tâm lực và phúc nhân 
duyên nên mới được phúc, chứ không những chỉ do tâm. 
Nếu đem thiện tâm dâm vợ của thầy, giết Bà-la-môn có 
thể được phúc chăng? Những người ở vùng biên giới xa 
xôi như ở các xứ An-tức v.v... đem tâm phúc đức dâm mẹ, 
dâm  chị liệu có phúc chăng? Cho nên biết do nhân duyên 
phúc, mới có phúc sinh, chứ không phải chỉ có tâm mà 
thôi. Cướp trộm v.v... cũng như vậy. Cho nên biết sát sinh 
v.v... đều là bất thiện.

Lại sát sinh này v.v... chẳng phải vì lợi cho người 
khác nên gọi là bất thiện, tuy với đời hiện nầy được chút 
vui chốc lát, nhưng đời sau chịu khổ lớn, vì hại tổn người 
khác nên gọi là tướng bất thiện.
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Lại hiện thấy có nhiều chúng sinh gây những nghiệp 
sát sinh v.v... cũng phần nhiều ở trong tam đồ và loài 
người chịu các khổ não. Nên phải biết khổ não là kết quả 
của sát sinh v.v..., vì quả giống nhân.

Lại trong 3 ác đạo tội khổ rất dữ dội. Cho nên biết 
vì nhân duyên sát sinh v.v... mà sinh vào trong đó.

Hỏi: Trong người, trời cũng như vậy. Các trời cũng 
thường cùng chiến tranh với A-tu-la, giết hại lẫn nhau. 
Trong loài người cũng dùng hầm hào, lưới, thuốc độc, 
giết hại chúng sinh?

Đáp: Trong cõi người, cõi trời có pháp lìa sát sinh 
v.v..., mà trong 3 ác đạo không có. Phải biết trong đó, tội 
khổ rất lớn.

Lại trong loài người bởi nhân duyên sát sinh v.v... 
nên mất những lợi lạc sống lâu v.v... Con người thời 
thượng cổ có thọ mạng vô lượng, ánh sáng từ thân phóng 
ra, sáng như mặt trời mặt trăng, bay đi tự tại; đất đều tự 
nhiên sinh các vật tùy ý, gạo thóc tự nhiên sinh. Nhưng 
đêu bởi phạm tội sát sinh v.v..., nên mất các việc như vậy. 
Vê sau, đến khi con người thọ mạng chỉ còn 10 tuổi, lại 
mất các thứ như bơ, dầu, đường phèn, thóc lúa, bắp v.vễ.., 
tất cả đều không có. Cho nên biết sát sinh v.v... là nghiệp 
bất thiện.

Lại nếu như lìa sát sinh v.v... được lợi lạc trở lại: 
Thọ mạng tăng thêm như tuổi thọ đến 8 vạn tuổi và các 
sở dục đều tùy ý. Cho nên biết sát sinh là bất thiện.

Lại như hiện nay, Châu Ưất-đan-việt tự nhiên có 
gạo bắp, áo mặc do cây sinh ra, đều do lìa sát sinh v.v...
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Nói tóm lại, chúng sinh có tất cả những vui sướng gì đều 
do lìa sát sinh v.v... mà được. Cho nên biết sát sinh v.v... 
là nghiệp bất thiện.

Lại pháp sát sinh v.v...là pháp những người thiện 
đã xả bỏ. Như chư Phật, Bồ-tát, Duyên Giác, Thanh Văn 
và bao nhiêu những người có công đức , v.v... đều lìa bỏ, 
cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Sát sinh v.v... nầy, người thiện cũng cho phép. 
Như trong Kinh Vi-đà nói: Vì cúng trời nên cho phép 
giết dê?

Đáp: Đó không phải là người thiện. Người thiện là 
thường cầu lợi tha, tu tâm từ bi, bình đẳng với kẻ oán, 
người thân. Những người như vậy, đâu có cho phép sát 
sinh? Người nói như vậy là do lòng tham sân đục vẩn nên 
tự tạo kinh nầy để cầu sinh lên trời. Chú nguyện chúng 
sinh kia, nhờ phúc lực nên có thể thành điều này.

Lại sát sinh v.v... nầy, người được giải thoát không 
bao giờ làm. Cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Những người được giải thoát cũng không làm 
các việc khác nữa, như ăn quá trưa vẽv... Điều này cũng 
nên là bất thiện sao?

Đáp: Đó là nhân duyên sinh tội, nên người thiện 
cũng bỏ. Nếu pháp không lỗi không nên lìa bỏ. Ăn quá 
giờ trưa v.v... có thể hại hạnh tu hành, cho nên cũng bỏ. 
Có pháp vì thể tính bất thiện nên bỏ, như sát sinh, trộm 
cắp v.v..ễ Có pháp vì nhân duyên bất thiện nên cũng bỏ, 
như uống rượu, ăn quá trưa V.V.... Cho nên biêt sát sinh 
thể tính bất thiện.
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Lại người sát sinh bị nhiều người ghét như sư tử, 
cọp, sói, các oán tặc và Chiên-đà-la V.V.... Nếu vì pháp 
nhân duyên nầy mà bị nhiều người ghét gớm lẽ đâu chẳng 
phải bất thiện?

Lại nếu người không sát sinh được nhiều người 
thương mến, như các vị hiền thánh tu hạnh từ bi. Cho nên 
biết sát sinh là bất thiện.

Hỏi: Có người sát sinh vì sức mạnh mẽ nên được 
người ưa, như người vi vua giết các oán giặc thì được vua 
yêu mến?

Đáp: Vì nhân duyên nên không phải yêu mến cho 
lắm. Như nói nếu người đem ác nghiệp làm cho chủ vui 
lòng, nếu khi chủ sinh chán, thì trở lại nghi người nầy. 
Nếu vì ác sự sinh nghi thì làm sao gọi là thương mến?

Lại những người làm điều bất thiện là tự không 
thương mình huống chi người khác? Cho nên biết sát 
sinh là pháp bất thiện.

Lại pháp sát v.v... là đánh phá sự trói buộc v.v... các 
nhân khổ não. Cho nên biết là bất thiện.

Hỏi: Pháp bất sát v.vỗ.. cũng có nhân khổ, như vua 
ra lệnh cho người phải giết giặc, nếu không giết chắc bị 
vua hại?

Đáp: Nếu vì không giết bèn bị hại. Vậy thì những 
người không giết đều bị hại chết? Người nầy vì tự trái lệnh 
vua . Nếu vua biết thâm tâm người nầy không giết, thì 
không gia hại mà lại cúng dường. Cho nên biết giết v.v... 
là nhân duyên khổ, chứ không phải không giết V.V....
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Lại người làm sát sinh, khi sắp chết đều sinh tâm ăn 
năn. Cho nên biết là bất thiện.

Lại làm việc sát sinh v.v... nên bị người không tin, 
trong đồng bọn còn không tin nhau, huống chi người thiện.

Lại người làm việc sát sinh còn bị đồng bọn chê bai, 
huống chi những người khác.

Lại người làm việc sát sinh v.v... người thiện lánh xa, 
như những Chiên-đà-la, người hàng thịt, thợ săn v.v.ử..

Lại những người làm việc sát sinh v.v... không gọi 
là người vui, như người hàng thịt, thợ săn v.v... trọn đời 
không nhờ nghề nghiệp đó mà được quý trọng.

Lại người thiện gắng công lìa bỏ sát sinh V.V.... Neu 
không phải bất thiện, cớ sao gắng công cầu lìa bỏ làm gì?

Lại hiện thấy sát sinh v.v... có quả báo không ưa 
thích. Phải biết đời sau cũng bị quả báo khổ.

Lại nếu sát sinh v.v.ề. không phải bất thiện, thì còn 
có pháp nào gọi bất thiện sao?

Hỏi: Nếu pháp sát sinh v.v... là bất thiện, thi không có 
thân người đẹp. Bởi vì sao? Vì không có lúc nào không sát 
sinh. Như những lúc đi đến, chân cất lên dẫm xuống, hằng 
thường giết hại những chúng sinh vi tế. Cũng thường vì ý 
tưởng của mình mà lấy vật của người khác. Cũng tùy ý tưởng 
của mình mà nói dối. Cho nên chắc không có thân đẹp?

Đáp: Cố ý làm thì bị tội, chứ không phải không cố 
ý. Như trong kinh nói: Thật có chúng sinh, trong đó sinh 
tâm tưởng chúng sinh, có tâm muốn giết, giết rồi bị tội 
giết. Trộm v.v... cũng như vậy.
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Hỏi: Như người ăn thứ độc, cố ý hay không cố ý 
đều có thể chết người.

Lại như sa hầm lửa, biết cùng không biết đều có 
thể cháy người. Dầm gai v.v... cũng như vậy. Phải biết sát 
sinh cố ý hay không cố ý đều phải bị tội?

Đáp: Dụ nầy không đúng. Độc để giết hại thân nên 
chết, còn tội phúc do tâm, làm sao đem ví dụ được.

Lại lửa gai v.v..., nếu không cảm giác, không thể 
sinh khổ. Cho nên dụ này không đúng. Nếu không biết thì 
không cảm giác đau, có biết mới có cảm giác. Như vậy 
nếu không cố tâm, thì tác nghiệp không thành, cố tâm thì 
thành, dụ nầy mới đúng. Có cố thì có tội, không cố thì 
không. Các nghiệp đều do tâm sai khác, nên có thượng có 
hạ, nếu không cố tâm làm sao có thượng có hạ?

Như thầy thuốc với không phải thầy thuốc, đều làm 
cho bệnh nhân sinh khổ, nhưng vì tâm lực nên có tội phúc 
sai khác.

Lại như con sờ vú mẹ thì không bị tội, vì không 
nhiễm tâm. Nếu nhiễm tâm mà sờ thì có tội. Nên phải biết 
tội phúc đều do tâm sinh.

Lại nếu không cố tâm mà có tội, thì những người 
được giải thoát cũng có không cố mà não hại chúng sinh 
thì phải bị tội, và không có giải thoát, vì lẽ các tội nhân 
thì không giải thoát.

Lại nếu không cố mà có tội phúc, thì một hành 
nghiệp phải là thiện và bất thiện. Như người làm phúc 
nghiệp lầm giết chúng sinh, thì nghiệp nầy cũng tội mà
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cũng phúc? Điều này không đúng. Phải biết không cố, thì 
không nên có tội có phúc gì cả.

Lại nếu vô tâm mà có nghiệp báo, thì làm sao phân 
biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện và đâu là vô ký ư? 
Nên đều do tâm mới có sai khác. Như có 3 người đồng 
đi nhiễu quanh tháp. Một người nghĩ nhớ công đức Phật. 
Một người để lấy trộm đồ. Một người vì dạo mát. Tuy 
thân nghiệp đồng mà có thiện, bất thiện và vô ký khác 
nhau. Phải biết là do ở tâmẵ

Lại có nghiệp quyết định có quả báo; có nghiệp 
không quyết định có quả báo. Có nghiệp thượng, trung, 
hạ. Có nghiệp có quả báo hiện tại, có quả báo đời sau, có 
quả báo sau các đời sau nữa V.V.... Nếu không do tâm mà 
có tội phúc thi sao có sai khác như vậy?

Lại nếu lìa tâm có nghiệp, thì chẳng phải chúng 
sinh cũng phải có tội phúc. Như gió xô sập núi hại chết 
chúng sinh, gió cũng phải có tội. Nếu thổi hoa thơm đến 
chùa tháp, gió cũng phải được phúc. Điều đó không thể 
được. Cho nên biết lìa tâm không có tội phúc.

Lại có ngoại đạo nói: Tu pháp nhịn ăn, nằm trên 
tro, đất, chông gai v.v..., gieo mình xuống vực, nhảy vào 
lửa, tự lao mình xuống núi v.v..., dùng những nhân duyên 
khổ mà có phúc đức. Có người trí hỏi vặn lại rằng: Neu 
vậy chúng sinh ở địa ngục thường bị đôt nướng, loài ngạ 
quỷ bị đói khát, loài trùng thiêu thân bay vào lửa, loài 
cá rùa ở nước, heo, dê, chó v.v... thường nằm trên phân 
đất, Chúng cũng phải được phúc? Ngoại đạo kia đáp: 
Phải đem cố tâm chịu khổ não nầy mới có phúc đức, chứ
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không phải không cố tâm mà được. Địa ngục v.v... không 
phải dùng cố tâm chịu khổ đốt vểv... Nếu không do cố tâm 
nên không có phúc, thì do không cố tâm nên không tội. 
Nếu do không cố tâm mà có tội phúc, thì trong địa ngục 
v.v... cũng phải có phúc? Có những lỗi như vậy.

Lại nếu không cố tâm mà có tội phúc, thì đời không 
có người thiện. Bởi vì sao? Vì trong 4 oai nghi thường 
giết chúng sinh. Điều này là không thể được. Phải biết 
không cố tâm, thì không tội phúcệ

Lại không được sinh nơi tốt đẹp là thường vì tội. 
Mà thật có các Phạm vương có các thân hình tốt đẹp, cho 
nên biết nghiệp không cố tâm là không tội phúc.

Lại trong pháp của các ông, ăn thức ăn bất tịnh, 
thì đều có tội. Nếu suy nghĩ cho kỹ, tất cả đồ uống ăn 
đều là bất tịnh, ăn thức ăn bất tịnh đều phải đắc tội. Như 
vậy đụng đến rượu v.v..., thì không phải Bà-la-môn. Nếu 
không thấy nghe, đem tịnh tâm mà ăn, bèn không tội. 
Phải biết lìa tâm, thì không tội phúc gì cả.

Lại trong việc cúng trời, đem phúc tâm nên giết dê, 
khiên dê sinh lên trời. Vì phúc tâm mà giết nên có phúc. 
Nêu không phải vậy, tất cả sát sinh đều được phúc mà 
cũng bị tội.

Lại như Bà-la-môn nói: Hoặc có khi trộm cướp mà 
không tội. Như thiếu ăn 7 ngày được theo Thủ-đà-la mà 
lấy. Nếu đói gần chết thì theo Bà-la-môn mà lẩy. Cũng vì 
muốn sinh con đẹp nên dâm dục không tội. Nếu khong 
vì cô tâm, thì sẽ không có các khác biệt nàyắ Cho nên 
biết, nếu người không cố tâm ác ý mà cho người khác
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Uống độc, thì do đâu đắc tội? Nếu cố tâm cho người chất 
độc, mà độc trở lại làm thiện bệnh, thì phải được phúc? 
Như bố thí cho người ăn, thức ăn ấy không tiêu, khiến 
người phải chết, vậy là đắc tội sao? Nếu không cô tâm 
mà có tội phúc thì pháp loạn.

Lại người đời, tất cả việc đều tin nơi tâm, như ngay 
một câu nói có thể sinh vui hoặc giận. Đánh đập v.v... 
cũng vậy. Cho nên biết các nghiệp đều do nơi tâm.

Lại ý nghiệp thắng hơn hết, phẩm sau sẽ nói, cho 
nên biết các nghiệp tại tâm.

Lại như người trí tuệ tuy ở nơi ngũ dục mà không 
đắc tội, đều nhờ sức của ý. Bởi vì sao? Vì người trí thấy 
sắc không khởi tâm tưởng tà vạy, nên không lỗi đắm sắc. 
Thanh v.v..ằ cũng như vậyỗ Nếu không khởi vọng tưởng 
mà có lỗi ấy, thì tất cả mọi thấy nghe, phải đều có lỗi. Vậy 
thì ý nghiệp vô dụng. Người trí lấy trí tuệ làm đầu, tuy thụ 
5 dục mà không tham đắm. Ngũ dục tuy có đấy, nhưng 
tâm nhàm chán nên có thể không đắm nhiễm, đó không 
phải là sức của ý nghiệp ư? Cho nên không có việc không 
cố tâm mà đắc phúc hay đắc tội.

Hỏi: Ông nói tướng thiện và bất thiện là tổn hại hay 
lợi ích cho người khác. Điều này không đúng. Bởi vì sao? 
Vì nếu người tự đem vật nuôi thân mà làm phúc nghiệp, 
người ấy tự ăn cũng vẫn có phúc đức.

Lại tháp chùa, chẳng phải chúng sinh, tưới quét 
cũng được phúc.

Lại lễ kính v.v... đối với người khác là vô ích. Chỉ 
tổn hại công đức người khác, không nên có phúc.
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Lại không chỉ phát tâm nên có phúc đức mà tùy đem 
áo cơm lợi ích cho người khác bấy giờ mới được phúc. 
Như vậy thì người tu hạnh từ bi, không nên có phúc.

Lại như tháp chùa v.v.ế. nếu chẳng phải thuộc loài 
chúng sinh, thì hoặc đoạt lấy của cải đồ vật, hoặc làm hư 
hại, phải không có tội.

Lại không ra trước mặt mà ác khẩu mắng sau lưng 
người ta, phải không có tội, vì người ta không nghe, đâu 
tổn giảm chi mà tội?

Lại đối với người khác, chỉ sinh ác tâm mà không 
động thân mở miệng, thì đâu có hại gì, đó đều không 
phải tội.

Lại hoặc tự mắng mình hoặc tự sát, hoặc tự làm 
hạnh tà cũng có khi đắc tội. Cho nên tướng thiện và bất 
thiện, không phải chỉ có tổn hại hay lợi ích người khác.

Đáp: Ong nói tự đem đồ nuôi thân là có phúc đức. 
Điêu này không đúng. Nêu tự cúng dường cho mình mà 
có phúc đức, thì không ai cúng dường người khác. Mà 
thật có người cúng dường người khác để cầu phúc đức.

Lại do mình vị kỷ mà phúc trở nên mỏng, cho nên 
biêt tự vì mình thì không có phúc.

Lại ông nói tự ăn là làm phúc nghiệp. Nếu tự nuôi 
thân là lợi ích cho người khác, đó là do nơi tâm mới có 
thể sinh phúc đức, chứ không phải do tự nuôi mình mà 
được phúc.

Ông nói tháp chùa, là chẳng phải chúng sinh, tưới 
quét cũng được phúc. Đó là người nầy nghĩ công đức của
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Phật, đối với trong chúng sinh Phật là bậc cao cả, cho nên 
tưới quét. Điều này cũng do chúng sinh nên được phúc.

Hỏi: Phật đã diệt độ, không gọi chúng sinh. Như 
trong kinh nói: Phật không phải có, không phải không, cũng 
không phải có không, cũng không phải không có không 
phải không không. Làm sao gọi là chúng sinh được?

Đáp: Nếu đã diệt độ không gọi chúng sinh. Người 
ấy nghĩ Phật khi chưa diệt độ mà cúng dường, cho nên 
được phúc. Như người thờ cúng cha mẹ là nghĩ tưởng lúc 
sinh thời. Nếu không như vậy, không gọi là cúng cha mẹ. 
Việc này cũng vậy.

Ông nói lễ kính v.v..ế với người khác vô ích. Điều 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì lê kính v.v..., có nhiêu 
lợi cho người khác, là khiển cho người kia được trọng 
vọng, được người khác cung kính, đó là lợi ích. Cũng 
khiến người khác bắt chước theo cung kính, cũng được 
phúc đức.

Lại khi lễ kính người khác, tự mình phá bỏ được 
sự ngạo mạn, vì phá được một phân bât thiện, nên được 
nhiều lợi ích. Cũng để hiển dương công đức của người 
khác, nên lễ kính v.v... có những lợi ích như vậy.

Lại ông nói lễ kính v.v... tổn công đức người khác. 
Điều này khong đúng. Đem hảo tâm mà lễ kính, không phải 
như ngoại đạo muôn làm tôn người kia mà hanh le kinh.

Lại như bố thí, nếu người kia không tiêu, thì cũng 
tổn công đức. Vậy thì bố thí cũng phải không có phúc. 
Nên khi lễ kính v.v... cần phải suy nghĩ kỹ, có phúc thì 
làm. Như trong kính nói: Có một Tì-kheo ở trong nhà
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tắm, đem tay thoa thân người khác. Phật bảo các Tì-kheo 
rằng: Người cúng dường này là A-la-hán, người thụ cúng 
dường là người phá giới. Các người nên học. Không nên 
đem sư tử cúng dường chồn mèo v.v.ệ.

Ông nói không chỉ phát tâm mà được phúc. Tâm là 
gốc tất cả công đức. Như người làm lợi mình và người, 
lợi đời nầy và đời sau, đều lấy thiện tâm làm gốc. Như 
người làm tổn mình và người, tổn hại đời nầy và đời sau, 
đều do tâm bất thiện làm gốc.

Lại người tu hạnh từ, lấy quả báo từ tâm làm lợi 
ích cho tất cả. Như là gió mưa phải thời, nhật nguyệt 
tinh tú không sai lệch, nước biển lớn không dâng cao, 
lửa dữ không thiêu đốt, gió mạnh không làm đổ sập. 
Đây đêu là quả báo của sức từ. Như trong kinh nói: Nếu 
tất cả thế gian đều làm hạnh từ tâm thì điều mong muốn 
tự nhiên được.

Ông nói cướp lấy của tháp chùa không phải tội, 
người này đem tâm chúng sinh mà cướp đoạt tùy theo 
tháp gì mà cướp đoạt đây? Do nhân duyên đó nên nếu 
có thể làm tổn hay nếu không thể làm tổn đều là chủ nên 
đắc tội.

Nếu tâm ông bảo đối với Phật không thể sinh não 
cho nên vô tội, thì dùng ác khẩu v.v... với A-la-hán không 
thể sinh khổ, cũng phải không có tội.

Ông nói không ở trước mặt mắng nhiếc thì phải 
không có tội, điều này không đúng. Người này dùng ác 
tâm với người. Bởi ác tâm cho nên tuy người kia không 
nghe, nếu nghe ắt phải sinh khổ, cho nên phải đắc tội.
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Ông nói nếu sinh ác tâm mà không động thân mở 
miệng thì không có tội, điều này cũng không đúng. Cái 
tâm xấu ác ô trược này là vì não hại người mà sinh, nêu 
người kia biết ắt sinh khổ não. Như giặc đến cướp của 
người, tuy không hay biết cũng làm não hại người.

Ông nói tự sát, tự mắng nhiếc mình cũng bị tội, điều 
này không đúng. Nếu tự làm khổ thân mà bị tội, thì không 
có ai được sinh chỗ tốt. Bởi vì sao? Con người trong 4 oai 
nghi thường bị khổ thânệ Vậy thì tất cả chúng sinh thường 
phải bị tội như não hại người khác, cho nên không có ai 
được sinh chỗ tốt. Điều này không đúng. Phải biêt không 
do tự thân có tội phúc, mà vì đạo nhân duyên, cho nên 
trong Tì-ni kết giới này. Nếu người ác tâm mà tự sát, do 
phiền não nên bị tội.

Nghiệp vô ký, là nghiệp không phải thiện không 
phải bất thiện. Đối với chúng sinh khác không làm tăng 
ích cũng không tổn giảm gọi là vô ký.

Hỏi: Vì sao gọi là vô kỷ?
Đáp: Đây là tên gọi của nghiệp này. Nếu nghiệp 

không phải thiện, không phải bất thiện thì gọi là vô ký.

Lại, nghiệp thiện bất thiện đều có thể được quả 
báo, nghiệp này không thể sinh quả báo nên gọi là vô 
ký. Bởi vì sao? Nghiệp thiện bất thiện là kiên cường, 
còn nghiệp này sức yếu. Ví như hạt giống hỏng không 
thể nảy mầm.

Lại báo có 2 thứ, thiện được báo yêu thích, bất thiện 
bị báo không không yêu thích, vô ký không có báo.
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Hỏi: Trong đây có lấy chẳng phải yêu chẳng phải 
ghét là báo vô ký. Nói vậy có lỗi gì?

Đáp: Phật nói báo có 2 thứ. Tà thân mà làm, được 
báo không yêu thích. Chính thân mà làm được quả báo ưa 
thích. Không nói có báo thứ 3.

Lại quả báo phúc đức thì được yêu thích như ý 
muốn, mà quả báo tội lỗi thì trái lại với trên.

Lại khổ, vui là quả báo của tội, phúc. Không khổ 
không vui cũng là quả báo của thiện hành. Cho nên biết 
vô ký không có quả báo.

Phẩm 101: Tà hành

Phật nói 3 tà hành: Thân tà hành, miệng tà hành, ý tà 
hành. Thân tạo tác ác nghiệp gọi là thân tà hành. Tà hành 
này có 2 thứ. Một là thuộc vào 10 bất thiện đạo, như giết, 
trộm, tà dâm. Hai là không nhiếp, như roi, gậy, trói buộc, 
tự dâm vợ v.v... và bất thiện đạo trước sau ác nghiệp.

Hỏi: Sát sinh v.v... nầy là 3 nghiệp bất thiện, chỉ là 
tính của thân nghiệp ư?

Đáp: Tội sát gọi sát bất thiện nghiệp. Tội nầy thân 
cũng có thể tạo, tùy đem thân mình sát hại chúng sinh. 
Miệng cũng có thể tạo, tùy đem lời sai bảo khiến người 
sát chúng sinh, hoặc đem tâm rủa nộp mà sát cũng có thể 
tạo được. Có người phát tâm có thể khiến người khác 
chết. Tội trộm, dâm cũng như vậy. Có điều tự làm thì bị 
tội đầy đủ.
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Lại thân nghiệp bất thiện, hoặc lấy thân làm tướng, 
hoặc miệng làm tướng, hoặc phát tâm thì người khác biết, 
lấy nhân duyên nầy cũng tạo được tội sát V.V.... Nhưng 
phàn nhiều là do thân tạo tác, nên thông thường gọi là thân 
nghiệp. Tà hành của miệng cũng như vậy. Miệng gây ra 
ác nghiệp gọi là tà hành của miệng. Trong đây cũng có 2 
thứ. Như khi có người quyết định hỏi, mà hiện trước mặt 
dối người ta, đó thuộc về bất thiện đạo. Ngoài ra là không 
nhiếp thuộc. Tham sân tà kiến v.v... là tà hành của ýỆ

Hỏi: Vì sao trong 10 bất thiện đạo nói là tà kiến? 
Trong 3 bất thiện căn nói là si?

Đáp: Tà kiến là tên khác của siễ Si nầy tăng trưởng 
bền chắc gọi là tà kiến. Si lại không có tướng riêng, chỉ 
lấy điên đảo tham đắm, nên gọi là si.

Hỏi: Trong kinh nói: Các tà hành được quả báo bất 
ái, chính hành được quả báo ái. Tướng ái và bất ái nay 
không quyết địnhẽ Như có một sắc, mà có ái và bất ái. 
Cho nên cần nói rõ tướng đó?

Đáp: Vui là tướng áiế Như trong kinh nói: Phúc báo 
gọi là vui. Khổ là tướng bất ái. Như trong kinh nói: Các 
ông đối với tội, phải sinh lòng khiếp sợ, vì đó là nhân 
duyên khổ.

Hỏi: Nếu vui là tướng ái thì heo chó v.v..., ăn phân 
nhơ lấy làm vui, đó là quả phúc đức sao?

Đáp: Là phúc quả bất tịnh. Như Kinh Nghiệp nói: 
Nếu phi thời thí, bất tịnh thí, tâm khinh khi, tâm đục vẩn 
mà bố thí nơi phi phúc điền. Thí như vậy v.v... thì được 
quả báo ấy.
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Hỏi: Như ữong kinh nói chính hành được ái báo. Vì 
sao lại nói do nhân duyên chính hành được sinh lên trời?

Đáp: Có những người tà hành cũng được sinh lên 
trời, hoặc bảo sinh trời là quả báo tà hành. Nên trong kinh 
lại nói nhân duyên chính hành mới sinh về nơi ấy.

Lại tà hành chính hành có thể được thân 2 đường thiện 
ác khác nhau. Khi thụ thân rồi trong đó chịu những khổ vui. 
Như nhân duyên tà hành trong ác đạo chịu khổ; nhân duyên 
chính hành thì được hưởng vui cõi trời cõi người.

Phẩm 102: Chính hành

Thân làm điều thiện gọi là thân chính hành. Miệng, 
ý cũng như vậy. Lìa sát sinh v.v... 3 nghiệp bất thiện gọi là 
thân chính hành. Miệng lìa 4 lỗi gọi là miệng chính hanh. 
Y lìa 3 bất thiện gọi là ý chính hành. Ba thứ nầy nhiếp 
thuộc về luật nghi. Như là giới, định vô lậu luật nghi.

Lại có những lễ kính, bố thí v.v... là thiện nghiệp 
của thân, đêu gọi là thân chính hành. Như nói lời chân 
thật dịu dàng v.v... đều gọi miệng chính hành. Ý nghiệp 
không tham v.v... đều gọi ý chính hành. Gọi chung là 3 
chính hành.

Hỏi: Ngoại đạo, thần tiên không có quả báo được 
giải thoát giới, những người nầy có thể được giới luật 
nghi chăng?

Đáp: Các ngoại đạo ấy từ nơi tâm sinh giới luật 
nghi, hoặc cũng gọi giới khẩu thụ.
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Lại các người đó v.v... cũng có thể được nhiếp 
thuộc về chính hành giới luật nghi. Như khi loài người 
thọ mạng chỉ còn 10 tuổi mà nhờ thụ pháp bất sát thì đẻ 
con thọ mạng được 20 tuổi.

Hỏi: Trong kinh nói chính hành, tịnh hành và tịch 
diệt hành. Có gì sai khác?

Đáp: Có luận sư nói: Người phàm phu tu thiện nơi 
nghiệp thân, miệng, ý gọi là chính hanh. Học nhân đã 
đoạn kết thì ngay nơi chính hành nầy gọi là tịnh hành. Vô 
học nhân đoạn kết, vì từ không kết sinh lời nói, nên gọi 
là tịch diệt hành.

Lại vô học nhân rốt ráo không khởi nghiệp bất thiện 
nên gọi là tịch diệt hành. Như nói thân tịch diệt, miệng 
tịch diệt, ý tịch diệt.

Lại có người nói 3 thứ hành nầy nghĩa đồng mà 
tên khác. Chỉ đẹp nơi chất trực nên gọi là chính. Lìa các 
phiền não nên gọi là tịch. Lìa các bất thiện nên gọi là tịch 
diệt. Nên tuy có 3 tên mà nghĩa không khác.

Hỏi: Có luận sư nói chỉ có tâm là tịch diệt hành chứ 
không phải tư duy. Nghĩa ấy thế nào?

Đáp: Ba thứ hành nầy đều do tâm. Bởi vì sao? 
Vì lìa tâm không có tư duy, cũng không có nghiệp 
thân miệng.

Hỏi: Trong kinh nói: Người thấy chính hành thành 
tựu, tức là thấy trời. Nếu thấy số trời không phải tất cả 
người chính hành đêu sinh lên trời, sao nói quyêt đinh 
như vậy?
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Đáp: Vì nói số trời nên điều này đã rõ. Những người 
chính hành tuy không nhất thiết sinh lên trời, nhưng nếu 
sinh về nơi tôn quý, thì cũng tương tự như trời, nên mới 
nói thấy số trời. Những người chính hành đáng lẽ đều 
sinh lên trời mà hoặc bị các duyên thừa phá hoại, cho nên 
không sinh, như là tà chính tạp hành. Vì tà hành mạnh 
hon nên không được sinh lên trời. Như trong kinh Phật 
bảo A-nan rằng: Ta thấy có người tu 3 chính hành mà sinh 
vào ác đạo. Đó là người quả báo tà hành đời trước đã chín 
muồi, nay tuy tu chính hành nhưng chưa đầy đủ.

Lại có người khi sắp lâm chung khởi tâm tà kiến, 
nên bị đọa ác đạo. Còn những người tà hành sinh về nơi 
thiện cũng như vậy. Cho nên pháp phàm phu là không 
nên tin. Phải biết tùy theo nghiệp lực mạnh nên thụ sinh 
cỏ sai khác.

Phẩm 103: Nghiệp buộc

Hỏi: Kinh nói có 3 thứ nghiệp: Nghiệp buộc cõi 
Dục, nghiệp buộc cõi sắc, nghiệp buộc cõi Vô sắc. Sao 
như vậy?

Đáp: Nếu nghiệp từ địa ngục đến cối trời Tha Hóa 
Tự Tại, trong đó chịu báo gọi là nghiệp buộc cõi Dục. 
Từ cõi Phạm Thế đến cõi trời A-ca-ni-tra, trong đó chịu 
báo gọi là nghiệp buộc cõi sắc. Từ Hư Không Xứ đến 
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ, trong đó chịu báo 
gọi là nghiệp buộc cõi Vô sắcẳ



Hỏi: Nghiệp vô ký và nghiệp bất định báo, không ở 
trong 3 thứ nầy sao?

Đáp: Nghiệp nầy và quả báo đều gọi là buộc ở 
cõi Dục. Bởi vì sao? Vì pháp nầy là nghiệp quả báo 
cõi Dục.

Hỏi: Pháp cõi Dục, không phải tất cả đều là nghiệp 
báo, cho nên không phải?

Đáp: Tất cả pháp ở cõi Dục đều là nghiệp báo buộc 
ở cõi Dục.

Hỏi: Nếu vậy thì ngoại đạo tà luận cho rằng tất 
cả những sự thụ khổ vui đều là nghiệp nhân duyên đời 
trước? Lại nghiệp quả báo đời trước là thiện, bất thiện có 
báo không có báo? Lại công phu tinh tiến là không có chỗ 
dùng? Nếu đều là nghiệp báo lại cần gì nhọc công? Và 
nếu các phiền não và nghiệp đều là nghiệp báo, thì không 
giải thoát được, vì nghiệp báo không thể hết?

Đáp: Ông nói là ngoại đạo tà luận. Điều này không 
trúng. Ngoại đạo nói: Khổ vui tốt xấu chỉ là nghiệp quả 
báo đời trước. Vậy thì không cần nhờ nhân duyên hiện 
tại. Mà thật thấy muôn vật từ hiện tại duyên sinh, như hạt 
giống chẳng hạn. Cho nên không được nói tất cả đều từ 
nghiệp nhân duyên đời trước.

Lại do nhân do duyên muôn vật mới được sinh, như 
lấy hạt giống làm nhân, đất, nước, thời gian, không gian 
v.v... làm duyên. Nhãn thức lấy nghiệp làm nhân, nhãn 
sắc v.v... làm duyên.. Cho nên không đồng với tà luận 
ngoại đạo. Ông nói nghiệp quả báo đời trước. Điều này 
không đúng. Vì hiện thấy do quả mới có quả khác nối
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nhau sinh, như do lúa sinh lúa. Như vậy do báo sinh báo, 
đâu có lỗi gì?

Lại như người ái nam, và sự dâm dục của loại chim 
sẻ, chim uyên ương v.v..., sự giận dữ của loại rắn độc 
v.v..., phải biết đều là nghiệp quả báo đời trước.

Hỏi: Nếu từ báo sinh báo, vậy là vô cùng?

Đáp: Tôi nói 3 thứ nghiệp báo: Thiện, bất thiện và 
vô ký. Từ thiện và bất thiện sinh báo vô ký không sinh, 
nên không phải vô cùng. Như từ lúa sinh lúa, trong đó từ 
hạt giống sinh mộng, không từ bắp v.v... sinh. Như vậy 
từ quả báo thiện và bất thiện mới có quả báo khác sinh 
không từ vô ký báo mà sinh. Ông nói không cần nhọc 
công lao. Nhưng tuy từ nghiệp sinh báo cũng cần phải 
gia công sau mới thành. Như nhờ được nghiệp lúa mới 
có lúa sinh, nhưng cần phải gieo trồng v.v... mới được 
thành. Ông nói không có giải thoát. Điều này không 
đúng. Được chân trí là ác nghiệp diệt hết, cũng như hạt 
giống đã rang cháy không còn sinh được, nên không bị 
lỗi không giải thoát.

Lại các pháp có sinh ra đều lấy nghiệp làm gốc. 
Nếu không có nghiệp làm gốc làm sao có thể sinh.

Lại vạn pháp sinh ra đều có định phần, như pháp 
nầy quyết tò thân người nầy sinh, mà không ở thân các 
người khác. Nếu không có nghiệp làm gốc, thì làm sao 
quyết định sự sai khác.

Hỏi: Nếu pháp chỉ tò nhân mà sinh, như từ đậu sinh 
đậu có lỗi gì?
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Đáp: Điều này cũng lấy nghiệp làm gốc, vì nghiệp 
nhân duyên được đậu, nên mới có từ đậu sinh đậu. Làm 
sao biết được? Là thời kỳ thượng cổ người ta tu hạnh 
thiện, nên lúa thóc tự sinh, cho nên biết nghiệp là gốc mới 
có đậu sinh đậu.

Hỏi: Vậy thì chúng sinh số, vật, từ nghiệp đời trước 
mà sinh?

Đáp: Không phải, chẳng phải chúng sinh số, vật 
cũng lấy nghiệp làm gốc. Tất cả chúng sinh có quả báo 
cộng nghiệp, nghĩa là được chỗ ở, nhờ nghiệp nhân duyên 
nên có đất v.v..., nhờ nghiệp nhân duyên sáng nên có mặt 
trời mặt trăng V.V.... Nên phải biết vật sinh ra đều lấy 
nghiệp làm gốc.

Hỏi: Nếu pháp sinh ra đều do nghiệp làm gốc thì 
hữu vi và vô lậu là thế nào?

Đáp: Cũng lấy nghiệp làm gốc. Bởi vì sao? Vì là 
đời trước đều có nguyên do của sức bố thí, trì giới v.v..., 
cho nên cũng từ nghiệp v.v... sinh.

Hỏi: Nếu pháp vô lậu cũng từ nghiệp sinh, thì đó 
cũng là pháp bị ràng buộc. Vậy thì không được, vì lẽ 
trong kinh nói có thụ pháp không bị buộc kia mà?

Đáp: Pháp vô lậu lấy chân trí làm nhân, lấy nghiệp 
làm duyên, vì sức lớn mạnh nên gọi là không buộc.

Hỏi: Nghiệp nào thụ quả báo cõi Dục? Nghiệp nào 
thụ quả báo cõi sắc, và cõi Vô sắc?

Đáp: Nếu ở trong 3 cõi Dục, sắc, Vô sắc khởi 10 
nghiệp bất thiện, thì thụ quả báo cõi Dục.
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Hỏi: Nếu ở trong cõi sắc, Vô sắc cũng có thể khởi 
nghiệp bất thiện chăng?

Đáp: Trong đó có thể khởi nghiệp bất thiện. Như 
trong kinh nói trong kia có tà kiến. Tà kiến không phải 
bât thiện sao?

Hỏi: Trong đó tà kiến là vô ký không phải bất thiện?

Đáp: Không phải vô ký. Làm sao biết được? Vì 
trong kinh Phật nói: Tà kiến là nhân khổ não. Người tà 
kiến khởi các nghiệp thân, khẩu, ý. Mọi tạo tác đều là 
quả báo khổ. Như trái mướp đắng, toàn tứ đại đều một 
vị đắng. Như cõi Dục tà kiến bất thiện; cối sắc và Vô 
sắc cũng lấy tướng nầy nên cũng gọi là bất thiện, vì 
tướng đồng nhau. Như Phạm Chí Bà-già bảo các Phạm 
kia rằng: Các ông đừng đến Sa-môn Cù-đàm, ta ở đây 
có thể độ thoát cho các ông. Đó là khởi tâm khẩu bất 
thiện ở cõi Sắc.

Lại có các Phạm thiên ở cõi kia nạn hỏi Phật các 
việc như vậy.

Lại người ở cõi sắc, Vô sắc bảo đó là Nê-hoàn. 
Đến khi mạng chung thấy ấm thân ở trong cối Dục, cõi 
Sắc liền sinh tà kiến cho rằng không có Nê-hoàn, nên bài 
báng Pháp vô thượng. Làm sao không phải bất thiện ư? 
Vì những điều này nên biết trong đó có nghiệp bất thiện.

Hỏi: Nếu ở trong đó khởi nghiệp bất thiện, nghiệp 
nây bị buộc nơi nào?

Đáp: Nghiệp bât thiện này thụ quả báo cõi Dục, nên 
buộc ở cõi Dục. Nghiệp thiện có 3 bậc: thượng, trung, hạ.
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Nghiệp hạ chịu quả báo cõi Dục; trung, chịu quả báo cõi 
Sắc; thượng chịu quả báo cõi Vô sắc.

Lại cỏ người nói nghiệp thiện chịu báo ở cõi sắc 
là nhiếp thuộc về Tứ thiền, chịu báo cõi Vô sắc là nhiếp 
thuộc về 4 Vô sắc định. Ngoài ra tâm tán loạn khởi nghiệp 
thì chịu quả báò ở cõi Dục.

Hỏi: Vì sao trong đó khởi nghiệp thiện mà chịu quả 
báo cõi Dục?

Đáp: Như trong đây nhiếp tâm khởi nghiệp thiện, 
thì trong kia chịu báo. Như vậy trong kia tâm tán loạn 
khởi nghiệp thiện, thì trong đây chịu báo.

Lại như cõi sắc, Vô sắc khởi nghiệp bất thiện thì 
ở trong cõi Dục chịu báo. Nghiệp thiện trong kia cũng 
như vậy.

Hỏi: Nếu ở cõi Sắc, Vô sắc không thể khởi nghiệp 
thiện buộc về cõi Dục?

Đáp: Trong đó không có nhân duyên nầy. Nếu ở cõi 
Dục có thể khởi nghiệp thiện cõi sắc, Vô sắc, mà ở cõi Săc, 
Vô sắc lại không có thể khởi nghiệp thiện cõi Dục sao?

Lại các ông nói ở trong cõi sắc có thể sinh tâm vô 
ký cõi Dục. Nấu có thể sinh tâm vô kỷ, Vì sao không thể 
sinh tâm thiện ư?

Lại trong kinh, Phật bảo Thủ Thiên tử rằng: Phải 
niệm trụ tâm thụ thô tướng. Thô tướng tức là tâm buộc 
cõi Dục. Người nầy tùy đem thiện tâm nghe pháp lễ Phật, 
đều là buộc tâm ở cõi Dục. Nếu không như vậy không 
gọi thô tướng.
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Lại trong đó nghĩ cầu tài phúc. Như nói: Thế Tôn! 
Tôi đối với 3 việc không chán đủ nên trong đây mạng 
chung sinh về cõi trời Vô Nhiệt. Nghĩa là chiêm bái Phật, 
nghe Pháp, và cúng dường Tăng mà nghĩ cầu tài phúc là 
buộc tâm về cõi Dục.

Lại trong đây có người niệm Phật v.v... mà không 
cầu tài phúc nên phải biết có thiện buộc về cõi Dục.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 8)

Phẩm 104: Ba nghiệp báo

Hỏi: Trong kinh Phật nói 3 thứ nghiệp báo: Nghiệp 
hiện báo, nghiệp sinh báo, nghiệp hậu báo. Vậy là thế nào?

Đáp: Nếu thân này gây nghiệp tức ngay thân này 
chịu, gọi là hiện báo. Đời nầy gây nghiệp đời sau chịu 
báo, gọi là sinh báo. Đời nầy gây nghiệp, qua các đời sau 
nữa mới chịu báo, gọi là hậu báo, vì qua sau đời sau nên 
gọi là hậu.

Hỏi: Báo nghiệp thân trung ấm chịu ở chỗ nào?

Đáp: Chịu ở 2 chỗ. Nghiệp trung ấm thứ tự chịu ở 
chỗ sinh báo, vì sinh có sai khác gọi trung ấm; nên nghiệp 
các trung ấm khác chịu ở chỗ hậu báo.

Hỏi: Ba thứ nghiệp này là báo quyết định hay đời 
quyết định?

Đáp: Có người nói báo quyết định. Nghiệp hiện báo 
ắt hiện chịu báo. Hai thứ kia cũng vậy.

Tuy có thuyết nầy, nhưng nghĩa ấy không đúng. Bởi 
vì sao? Vì nếu như vậy không chỉ ngũ nghịch gọi là định 
báo mà trong Lục Túc A-tì-đàm cũng nói ngũ nghịch là 
định báo.
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Lại trong Kinh Giám Lượng cũng nói bất định. 
Có nghiệp phải chịu quả báo địa ngục mà người nầy vì 
tu thân giới tâm tuệ nên có thể chịu quả báo đời hiện 
này. Cho nên 3 thứ nghiệp phải là đời quyết định, vì báo 
nghiệp hiện đời không nhất thiết hiện đời này chịu. Nếu 
chịu thì nên hiện chịu chứ không phải các chỗ khácỂ Hai 
thứ nghiệp kia cũng như vậy.

Hỏi: Những nghiệp gì có thể thụ hiện báo?

Đáp: Có người nói nghiệp nhanh nhạy chịu hiện 
báo. Như đối với Phật các vị Thánh nhân và cha mẹ 
v.v... mà khởi nghiệp thiện, ác là hiện chịu ngay quả 
báo. Nếu nghiệp không nhạy mà nặng thì đời sau chịu 
báo. Như ngũ nghịch V.V.... vừa nhạy vừa nặng, thì sau 
đời sau mới chịu. Như nghiệp Vua Chuyển luân, hoặc 
nghiệp Bồ-tát.

Lại có người nói 3 thứ nghiệp này tùy thuận được 
quả báoể Nếu nghiệp nguyện đời nay thụ tức là hiện thụ. 
Như bà Mạt Lỵ phu nhân đem phần ăn của mình cúng 
dường Phật, nguyện hiện đời được làm phu nhân của vua. 
Hai nghiệp kia cũng như vậy.

Lại tùy nghiệp nào chín muồi thì thụ trước.

Hỏi: Nghiệp quá khứ sao gọi là chín muồi?

Đáp: Đầy đủ tướng nặng, thì gọi là chín muồi.

Hỏi: Liệu có một niệm khởi nghiệp, một niệm kế 
thụ báo không?

Đáp: Không có. Lần lượt rồi mới thụ, như hạt giống 
lần lượt sinh mầmễ Nghiệp pháp cũng như vậy.
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Hỏi: Như những người còn ở trong thai, khi ngủ 
mê, hoặc điên cuồng v.v..., có thể tụ tập nghiệp không?

Đáp: Những trường hợp như vậy, hễ có suy nghĩ tư 
duy thì có thể tụ tập nghiệp, nhưng không đầy đủ.

Hỏi: Nếu lìa địa vị cõi Dục nầy cỏ thể khởi nghiệp 
địa vị này không?

Đáp: Người có ngã tâm đều tụ tập nghiệp này, nếu 
lìa ngã tâm thì không tụ tập lại.

Hỏi: A-la-hán cũng kính lễ tu phúc v.v..., nghiệp 
nầy Vì sao không tụ tập?

Đáp: Vì tâm chúng sinh nên các nghiệp mới nhóm. 
A-la-hán không ngã tâm nên các nghiệp không nhóm.

Lại A-la-hán tâm vô lậu, mà người vô lậu tâm không 
nhóm các nghiệp.

Lại trong kinh nói dứt nghiệp tội phúc gọi là A-la- 
hán. Người nầy không tụ tập nghiệp tội phúc và nghiệp 
bất động, thụ nghiệp cũ đã xong, nghiệp mới không tạo.

Hỏi: Học nhân có nhóm các nghiệp không?

Đáp: Cũng không còn tụ tập. Bởi vì sao? Kinh nói: 
Người nầy phá tan các nghiệp, không nhóm, không chứa,
diệt hết V.V....

Có luận sư nói: Học nhân này có ngã mạn, nên cũng 
nhóm các nghiệp, nhưng nhờ sức của trí vô ngã, nên bất 
tất chịu báo.

Hỏi: Ba thứ nghiệp nầy ở cõi nào có thể tạo?

Đáp: Tất cả chỗ trong 3 cõi đều tạo được.
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Hỏi: Có hay không có nghiệp bất định?

Đáp: Có. Nếu nghiệp hoặc hiện báo, hoặc sinh 
báo, hoặc hậu báo, đó gọi là bất định. Nghiệp như 
vậy nhiều.

Hỏi: Nếu biết 3 thứ nghiệp nầy được lợi gì?

Đáp: Nếu có thể phân biệt 3 thứ nghiệp này thì 
sinh chính kiến. Bởi vì sao? Vì hiện thấy có người 
làm ác mà hưởng giàu có sung sướng. Người hiền 
thiện lại chịu khổ. Đối với việc như vậy hoặc sinh tà 
kiến cho rằng thiện ác không có quả báo. Nếu biết 3 
nghiệp nầy sai khác như vậy, thì sinh chính kiến. Như 
kệ nói:

Làm ác thấy vui,
Vì ác chưa chín.
Đến lúc ảc chín,
Tự thấy chịu khổ.
Làm thiện thấy khổ,
Vì thiện chưa chín.
Đen khi thiện chỉn,
Tự thấy hưởng vui.

Lại Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp nói: Người không 
đoạn sát được sinh lên trời, là vì nếu người nầy đời trước 
có phúc, nên khi mạng chung phát thiện tâm mạnh mẽ, 
có thể biết như vậy tức sinh chính kiến. Cho nên phải 
biết tướng 3 thứ nghiệp này.



Phẩm 105: Ba thứ nghiệp thụ báo

Hỏi: Trong kinh Phật nói 3 thứ báo nghiệp: Báo vui, 
báo khổ và báo nghiệp không khổ không vui. Thứ nào 
như thế nào?

Đáp: Nghiệp thiện được báo vui. Nghiệp bất thiện 
bị báo khổ. Nghiệp bất động được báo không khổ không 
vui. nghiệp nầy không nhất thiết quyết định chịu, nếu 
chịu thì chịu báo vui, không phải khổ V.V.... Hai nghiệp 
kia cũng như vậy.

Hỏi: Các nghiệp nầy cũng được báo sắc, Vì sao chỉ 
nói thụ thôi?

Đáp: Trong các quả báo, thụ là vượt trội hơn hết. 
Thụ là thật báo, sắc v.v..ề là như đồ dụng cụ.

Lại trong cảnh duyên nói thụ, như nói lửa khô lửa 
vui; hoặc trong nhân có quả. như người thí thực gọi là thí 
5 thứ lợi. Cũng như nói ăn tiền V.V....

Hỏi: Từ cõi Dục đến trong Tam thiền có được thụ 
quả báo không khổ không vui ư?

Đáp: Được thụ.

Hỏi: Do nghiệp báo nào?
Đáp: Là nghiệp báo hạ thiện. Nghiệp thượng thiện 

thì thụ báo vui.
Hỏi: Nếu như vậy, Vì sao nói trong đệ Tứ thiền và 

Vô sắc định ư?
Đáp: Kia là tự địa Bởi vì sao? Vì trong đó chỉ có một 

thứ quả báo nầy mà không có thụ nào khác, vì là tịch diệt vậy.
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Hỏi: Có người nói buồn không phải nghiệp báo. 
Việc ấy thế nào?

Đáp: Vì sao không phải?

Hỏi: Buồn chỉ do tưởng phân biệt sinh, nghiệp báo 
không phải là tưởng phân biệt.

Lại nếu buồn là nghiệp báo thì nghiệp báo nhẹ, nên 
không phải báo.

Lại buồn nầy khi lìa dục là dứt, mà nghiệp báo 
khi lìa dục không dứt. Cho nên biết buồn không phải 
nghiệp báo?

Đáp: Ông nói buồn do tưởng phân biệt sinh nên 
không phải báo, thì vui cũng là nghiệp báo. Vui nầy có 2 
thứ: một là vui, hai là mừng. Mà vui mừng cũng do tưởng 
phân biệt sinh, lẽ ra không nên gọi là báo sao?

Ông nói nghiệp báo thì nhẹ. Buồn nầy nặng hơn 
khổ. Bởi vì sao? Vì buồn là người ngu, những người có 
trí không buồn, cho nên khó trừ, cũng có thể sinh phiền 
não sâu đậm.

Lại trong Tứ Bách Quán nói: Tiểu nhân thân khổ, 
quân tử tâm ưu.

Lại buồn lo nầy cần phải đem trí mới dứt được, thân 
khổ vui cũng có thể trừ được.

Lại buồn có thể sinh khổ não trong 3 đời, như nói ta 
trước khổ, nay khổ mai sau sẽ khổ.

Lại buồn là chỗ trú của các phiền não. Như trong 
kinh nói là chỗ ở của phiền não. Nên nói 18 thứ ý hành, 
bởi trong 5 thức không sinh phiền não.
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Lại trong kinh nói buồn là 2 mũi tên, vì chịu khổ 
2 lần, như người bị 2 mũi tên đâm vào một chỗ thì chịu 
khổ gấp đôi. Như vậy người ngu bị khổ bức bách lại 
càng thêm buồn lo, nên thân tâm khổ não lắm hơn khổ 
thông thường ề

Lại người ngu thường buồn lo. Bởi vì sao? Vì người 
ấy trái lìa ân ái, gặp gỡ oán ghét, tìm cầu không được 
v.v..., nên thường lo buồn khổ não.

Lại buồn nầy do 2 nhân sinh: một là do hỷ sinh, hai 
là do ưu sinh. Như mất vật mình yêu là do hỷ sinh, như 
ừong kinh nói: Phật hỏi vua Ba-tư-nặc rằng: Ông yêu 
nước Ca-thi-kiều-tát-la không?

Lại nói: Chư thiên vui sắc, tham sắc, sắc nầy nếu 
hoại, thì sinh buồn khổ. Đó là hỷ sinh.

Do ưu sinh là do việc ghét mà sinh, cũng do ganh 
ghét v.v... sinh. Người chưa lìa dục ganh ghét v.v... các 
thứ kết thường não hại nơi tâm. Như nói thiên nhân nhiều 
kết xan tham tật đố.

Lại nhiều chúng sinh bởi chọc tức người khác nên bị 
quả báo buồn khổ, như nói tùy trồng giống sinh quả, cho 
nên biết buồn là nghiệp báo. ông nói khi lìa dục thì dứt nên 
không phải báo. Điều này không đúng. Tu-đà-hoàn chưa ly 
dục cũng dứt được báo địa ngục V.V.... Có thể cho các báo 
địa ngục là không phải quả báo sao? Cho nên không thể 
cho ly dục dứt, mà liền gọi là không phải quả báo.

Hỏi: Báo nghiệp không khổ không vui, gọi là bất 
động. Nghiệp nầy là thiện, lẽ ra phải thụ báo vui, sao lại 
thụ báo không khổ không vui?
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Đáp: Thụ này bất động nên thật vui. Vì tịch diệt nên 
gọi không khổ không vui.

Lại trong kinh nói: Trong lạc thụ tham sai khiếnề 
Trong đó lòng tham ở trong thụ kia sai khiến nên biết 
là vui.

Phẩm 106: Ba chướng

Hỏi: Trong kinh nói 3 chướng: Nghiệp chướng, 
phiền não chướng, báo chướng. Thứ nào như thế nào?

Đáp: Nếu các nghiệp phiền não và báo, có thể 
chướng ngại đạo giải thoát, thì gọi là chướng.

Hỏi: Có thể chướng pháp gì?

Đáp: Tu thiện thí, giới hồi hướng 3 cõi, đây thường 
hay chướng đạo.

Lại cũng là chướng báo nghiệp quyết định chịu. Như 
trong kinh nói: Nếu người nầy quyết định nhóm chịu báo 
nghiệp, thì không vào chính vị. Đó gọi là nghiệp chướng.

Lại nếu người phiền não sâu dày thường ở nơi 
tâm tăng thượng một cách nhanh chóng, đó là phiền não 
chướng.

Lại như người phiền não không trừ khiển được, như 
dục tâm của những người ái nam v.v..., cũng gọi là phiền 
não chướng.

Lại ở chỗ do tội ác sinh như địa ngục v.v..., và tùy 
những chỗ sinh không thể tu đạo, đều gọi là báo chướng.
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Hỏi: CÓ người trước không hiểu rõ đối tượng, không 
biết người ấy là người thiện, nên không bố thí, vì nghĩ 
rằng người kia nếu ta thí sẽ được điều kiện gây các việc 
ác, thi ta có phần trách nhiệm, như Phạm Chí v.v... các 
người xuất gia. Cho nên các người xuất gia, không nên bố 
thí, vì nghiệp mới trói buộc chướng ngại giải thoát?

Đáp: Không phải vậy. Vì người khác tạo tội phúc 
với ta không can hệ. Bởi vì sao? Vì trong nhân duyên tội 
phúc có nhiều tội lỗi. Bởi vì sao? Như chúng sinh là nhân 
duyên sát, nếu không chúng sinh làm sao có sát? Vậy thì 
người chết lẽ ra phải có tội.

Lại như người giàu là nhân duyên của trộm cắp. 
Sắc đẹp là nhân duyên của tà dâm. Người khác là nhân 
duyên của nói dối v.v..ế. Ngụy xưng v.v... là nhân duyên 
của lường gạt. Người mua lẽ ra cũng có tội?

Lại người nhận làm nhân duyên của người thí, lẽ 
ra cũng được phúc. Như người đào giếng đào ao v.vế.., 
người dùng nước lẽ ra đều được phúc? Như vậy thì tự 
mình không cần làm phúc đức. Mà thật không phải vậy. 
Cho nên trong nhân duyên không nên có tội phúc.

Lại phúc phần của người nhận lẽ ra phải tiêu hết, thì 
người ấy không nên theo người khác mà thụ thí. Bởi vì sao? 
Vì đem phần phúc đức của minh mà đổi lấy đồ uống ăn.

Lại người thí phải nhiều tội mà ít phúcỂ Bời vì sao? 
Vì đâu có bao nhiêu người Bà-la-môn hay làm thiện. 
Phần nhiều đem tâm 3 độc vẩn đục, chìm đắm trong 5 
dục, không siêng tu hành. Cho nên người thí lẽ ra phải tội 
nhiều mà phúc ít.
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Lại các Phạm Chí v.v... tự xưng là người thiện tu 
hành pháp thiện. Mà sự thật những người ấy không thể 
nhiếp tâm chính quán các pháp thiền định. Nếu lìa thiền 
định, thì khó điều phục tâm. Cho nên người thí cho người 
chưa lìa dục ỉẽ ra phải bị tội nhiều?

Lại như người cúng dường cha mẹ, cung cấp 
cho vợ con, thân bằng quyến thuộc bè bạn đều phải 
bị tội, thì không có người được phúc phần. Mà thật 
không phải vậy. Cho nên tội phúc không ở trong 
nhân duyênế

Lại pháp trì giới v.v... cũng lợi cho người khác, vì 
người này không sát sinh nên thí mạng sống cho tất cả, 
thì người trì giới bị phần đại tội? Vì không sát nên đối 
tượng được sống lâu làm các điều ác, vậy lẽ ra người trì 
giới phải chịu một phần, như vậy thì người cầu phúc nên 
sát sinh, chứ không nên trì giới?

Lại như người thuyết pháp khiến cho người khác 
tu phúc, nhờ nhân duyên tu phúc về sau được giàu sang; 
giàu sang thì kiêu ngạo, phóng dật, kiêu ngạo phóng dật 
thì gây các việc ác; các ác này người thuyết pháp đều 
phải có phần trách nhiệm?

Lại nhân duyên thí khiến người khác giàu, vì nhân 
duyên giàu gây làm các tội, vậy người thí cũng phải chịu 
một phần. Vậy thì Phạm Chí không nên nhận thí, cũng 
không nên thí cho ai. Mà nay Phạm Chí chỉ nhận thí mà 
không thí nên biết đó là tà đạo.

Lại như các vị vua đúng như pháp trị dân cũng 
phải có tội?
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Lại như con làm tội, cha mẹ phải có phần trách 
nhiệm, vậy thì lẽ ra không nên sinh con?

Lại như thầy thuốc giỏi chữa lành bệnh lẽ ra cũng 
phải tội, vì người được sống sẽ làm nhiều tội lỗi.

Lại tròi mưa đúng thời vụ, nuôi lớn ngũ cốc lẽ ra trời 
cũng đắc tội, vì cứu sống và nuôi nhiều chúng sinh ác.

Lại người thí cho ăn lẽ ra cũng bị tội, vì người ăn 
nếu không tiêu thức ăn khiến đến chết, và những người 
chưa lìa dục vì đắm say thực vị, nên người thí lẽ ra cũng 
bị tội. Vậy thì người thí thường phải buộc người nhận lập 
lời thề rằng: Nay ăn thức ăn của ông, quyết sẽ không làm 
ác, rồi sau mới thí cho. Nếu không làm vậy thì người thí 
mất hết cả hai.

Hỏi: Trong kinh cũng nói: Nấu Tì-kheo ăn com của 
thí chủ, mặc áo của thí chủ, nhập vô lượng thiền định, 
nhờ nhân duyên nầy nên thí chủ ấy được phúc vô lượng. 
Nếu nhờ nhân duyên nầy mà được phúc ấy, thì sao lại 
không bị tội?

Đáp: Nếu Tì-kheo ăn cơm của thí chủ, mặc áo của 
thí chủ, nhập vô lượng thiền định, là phúc bố thí của thí 
chủ tự được tăng trưởng, chứ không được phúc thiền 
định. Như ruộng tốt nên thu hoạch nhiều, ruộng xấu 
thì thu hoạch ít. Như vậy ruộng phúc tốt thì quả báo thí 
phúc nhiều, mà phúc điền xấu thì phúc ít, chứ không phải 
do người nhận làm phúc làm tội mà người thí chịu ảnh 
hưởng. Cho nên không bởi nhân duyên tội phúc mà bị tội 
hay được phúc. Người kia tuy là nhân duyên, mà tội phúc 
phải do tự mình khởi 3 nghiệp.
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Hỏi: Người chưa lìa dục tâm không tự tại, ắt có 
tham đắm, nên người xuất gia không nên tu thí?

Đáp: Nếu như vậy thì người xuất gia trì giới v.v... 
đều có phúc đức, điều đó cũng nên bỏ, mà thật ra là không 
thể. Cho nên bố thí cũng không nên bỏ, nhưng đừng hồi 
hướng 3 cõi mà phải vì Nê-hoàn.

Lại chỉ nên xa lìa phiền não các nghiệp bất thiện. 
Bởi vì sao? Vì các nghiệp nầy, trong nhân còn có thể đề 
phòng, mà đến khi thành quả thì không thể làm gì hơn 
được! Cho nên chư Phật thường trong khi nhân nói pháp 
giáo hóa, không phải như Vua Diêm Vương khi quả đến 
mới giáo hóa bằng quở trách.

Hỏi: Trong 3 nghiệp chướng nầy thứ nào nặng hon?

Đáp: Có người nói báo chướng nặng hơn, vì không 
giáo hóa được. Có người nói bởi tùy người nên tất cả 
đều nặng.

Hỏi: Thứ nào có thể chuyển được?

Đáp: Đeu có thể khiến diệt được. Nếu có chuyển, 
thì đã không gọi là chướng.

Phẩm 107: Bốn nghiệp

Hỏi: Trong kinh Phật nói 4 thứ nghiệp: Báo nghiệp 
đen đen, báo nghiệp trắng trắng, báo nghiệp đen trắng 
đen trắng, và không báo nghiệp không đen không trắng 
vì đã diệt hết nghiệp. Thứ nào như thế nào?
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Đáp: Nghiệp báo đen đen là tùy theo nghiệp nào đó 
sinh về nơi khổ não như địa ngục A-tì và các chỗ khổ não 
khác không báo thiện, như súc sinh ngạ quỷ một phần ít. 
Trái nhau với đây, tức nghiệp thứ hai. Tùy theo nghiệp 
nào đó sinh về nơi không khổ não, như 2 cõi sắc, Vô sắc 
và cõi Dục, người trời một phần ít, đen trắng lẫn lộn, tức 
nghiệp thứ ba. Tùy theo nghiệp nào đó sinh về nơi khổ 
não không khổ não, như địa ngục súc sinh ngạ quỷ người 
trời một phần ít. Nghiệp thứ tư là vô lậu vì có khả năng 
diệt hết 3 nghiệp. Nếu nghiệp 2 đời bị quở trách là đời 
nay quở trách, đời sau quở trách, là người bị tội đọa ở nơi 
tối đen, không có tiếng tăm, nên gọi là đen.

Lại 2 đời khổ não là đời nay khổ, đời sau khổ nên 
gọi là đen.

Hỏi: Nghiệp nầy thứ nào có thể sinh về nơi hoàn 
toàn khổ não?

Đáp: Tâm nối nhau làm ác, không chút ăn năn, 
không có điều thiện có thể tiêu diệt nghiệp ác, đó là có 
thể sinh nơi hoàn toàn khổ não.

Lại đem tâm tà kiến gây các ác.

Lại đối với người quan trọng mà gây ác, như cha 
mẹ và các người thiện.

Lại đối với chúng sinh làm ác không chút xót 
thương, như giết chúng sinh, hoặc cướp hết của cải, hoặc 
nhốt nơi lao ngục mà lại không cho ăn, hoặc đánh khảo 
nặng nề khiến không còn chút vui. Các nghiệp như vậy 
sinh về nơi hoàn toàn khổ.
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Nghiệp báo trắng trắng là như người thuần tụ tập 
các thiện, không có gì bất thiện. Thế lực 2 nghiệp này to 
lớn nhất, các nghiệp khác không hơn được. Như khi chịu 
nghiệp báo đen thì không dung nghiệp báo trắng, khi chịu 
nghiệp báo trắng thì không dung nghiệp báo đen. Bởi 
vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều tụ tập thiện, bất thiện, 
nghiệp lực chướng ngại nhau, nên không được đồng chịu 
cùng lúc. Như 2 người cùng kéo giành một vật ai mạnh 
lôi đi trước. Nghiệp thứ 3 báo yếu ớt, vì thiện, bất thiện 
lẫn lộn cho nên chịu báo cùng thay nhau thắng hơn.

Hỏi: Có người nói nếu nghiệp bất thiện chịu báo ác 
đạo, đó là nghiệp đầu tiên. Thiện buộc ở cõi sắc, là nghiệp 
thứ hai. Trong cõi Dục buộc người trời chịu nghiệp báo 
lân lộn, đó là nghiệp thứ ba. Trong vô ngại đạo, 17 bậc 
học tư, là nghiệp thứ tư. Nghĩa này như thế nào?

Đáp: Phật tự nói tướng các nghiệp nầy. Nghĩa là 
nếu người khởi gây tội nơi thân khẩu ý, thì sinh về nơi 
khô não, thân chịu khổ não, và chịu lấy các thứ phải chịu 
đều không như ý muốn. Cho nên tùy khiến chúng sinh về 
nơi hoàn toàn khổ, đó là nghiệp đầu tiên. Cõi Sac và Vô 
săc thì hoàn toàn hưởng lạc. Trời người cõi Dục cũng có 
người hoàn toàn hưởng lạc, như trong kinh nói: Có người 
vui cũng có 6 thứ xúc, người trời cảm giác các thứ trần, 
không gì không được tùy ý. Đó là nghiệp thứ hai. Gây 
nghiệp đen trắng lẫn lộn, là nghiệp thứ ba. Tất cả nghiệp 
vô lậu là hêt các nghiệp, vì trái nhau, chứ không phải chỉ 
17 bậc học tư gọi là nghiệp thứ tư.

Hỏi: Vô lậu thật trắng, sao gọi là không trắng?
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Đáp: Tướng trắng này khác không giống trắng của 
nghiệp thứ hai. Trắng nầy vượt trội hơn cả, vì không 
đối đãi nhau. Như nói vị Chuyển Luân Thánh Vương 
thành tựu thanh tịnh quá hơn mắt người trời. Thật mắt 
người nầy hơn các người khác nên gọi là hơn người. 
Nghiệp nầy cũng vậy, hơn các nghiệp trắng khác nên 
nói không trắng.

Lại có người nói: Lẽ ra phải nói là nghiệp báo không 
phải đen trắng, vậy thì không lỗi.

Lại Nê-hoàn không là không phải trắng. Cho nên 
nghiệp nầy phải gọi là không phải trắng.

Lại cũng phải nói không phải trắng không phải đen. 
Bởi vì sao? Vì Nê-hoàn là vô pháp. Nghiệp nầy là Nê- 
hoàn nên gọi không đen không trắng.

Lại người đời quí trọng nghiệp thiện hữu lậu, nên 
gọi là trắng. Và nghiệp thứ tư có thể bỏ nghiệp này, nên 
gọi không trắng.

Lại nghiệp nầy không có tướng đen nên cũng không 
thể có tướng trắng được.

Lại báo trắng nên nghiệp gọi cũng trắng. Nghiệp 
nầy không báo nên không gọi trắng.

Phẩm 108: Năm nghịch

Thân kế sau chịu quả báo nên gọi không gián đoạn. 
Nếu đời hiện nầy chịu thì khổ não nhẹ, báo ít; vì nghiệp 
ấy nặng, nên theo thứ lớp mau đọa vào địa ngục A-tì.



Ngũ nghịch là bởi phúc điền đức trọng, nên gọi là 
nghịch. Đó là ác tâm phá Tăng, làm thân Phật chảy máu, 
giết A-la-hán, giết cha mẹ. Vì không biết ơn dưỡng dục, 
nên gọi là nghịch. Nghịch tội nầy chỉ trong đạo làm người 
có thể sinh khởi, không phải trong các đạo khác, vì người 
có phân biệt hiểu biết.

Hỏi: Giết Thánh nhân khác có bị tội nghịch không?

Đáp: Người giết Thánh nhân phần nhiều đọa địa 
ngục, nếu giết A-la-hán chắc chắn phải đọa địa ngục. Nếu 
người đánh Phật mà không chảy máu cũng bị trọng tội, vì

Ặ . Ạ ______Ấ 1 ắ rpi Ạ r in  ẠCÔ tâm muôn hại Thê Tôn.

Hỏi: Nếu người gây một nghịch tội thì đọa địa ngục, 
hoặc gây 2, 3, cũng nơi một thân đều chịu báo chăng?

Đáp: Vì tội nầy nhiều nên chịu khổ nặng lâu. Ở 
trong đó chết rồi lại sống lại trong đó.

Hỏi: Trong tội phá Tăng vì sao nặng?

Đáp: Nếu phi pháp biết là phi pháp, pháp biết là pháp, 
với tâm như vậy mà làm thì gọi là nặng. Nếu phi pháp bảo 
là pháp, pháp bảo là phi pháp, là không như trước.

Lại như người ở chỗ Phật mà phá Tăng, tự xưng 
Đại sư đáng cao cả trong trời người, đó cũng là nặng.

Hỏi: Nếu không phải Thánh nhân, phàm phu có thể 
phá sao gọi trọng tội?

Đáp: Vì chướng ngại chính pháp nên gọi trọng tội.
Hỏi: Pháp phá Tăng là bao lâu?

Đáp: Pháp không trụ lâu, không trải qua một đêm. 
Trong đó, các Phạm Vương, chư thiên, các đại đệ tử như
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Xá-lợi-phất v.v..., liền hòa hợp trở lại. Có người nói 5 
trăm vị Tì-kheo nầy, đời trước vì nhân duyên ngăn thiện 
căn đắc đạo của người khác nên nay bị quả báo nay.

Lại nhân tâm phàm phu vội vã nên dễ có thể phá 
hoại, như chỉ chứng được tâm không, vô ngã thế gian còn 
không thể phá được, huống chi bậc vô lậu! Vì ác dục ở 
ừong tâm, nên mới gây nhân duyên phá Tăng. Cho nên 
người cầu phúc cần phải bỏ ác dục.

Phẩm 109: Năm giới

Phật nói Ưu-bà-tắc có 5 giới.

Hỏi: Có người nói thụ đầy đủ thì được giới luật 
nghi. Việc ấy thế nào?

Đáp: Tùy thụ nhiều ít đều được luật nghi. Nhưng 
chỉ cần lấy có 5.

Hỏi: Lìa trói buộc v.v... vì sao không gọi là giới, mà 
chỉ nói bất sát v.v...?

Đáp: Vì là bà con quyến thuộc.

Hỏi: Vì sao không nói đoạn dâm, mà chỉ nói không 
tà dâm?

Đáp: Vì người còn ở thế tục khó thường lìa bỏ.

Lại như tự dâm vợ mình không nhất thiết đọa các ác 
thú. Như Tu-đà-hoàn v.v... cũng còn hành pháp nầy. Cho 
nên không nói hoàn toàn dứt dâm dục.

Hỏi: Lìa 2 lưỡi v.v..., vì sao không gọi là giới?
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Đáp: Việc nầy vi tế, khó giữ gìn được.

Lại 2 lưỡi v.v... là một phần của nói dối, nếu nói nói 
dối là đã nói chung tất cả.

Hỏi: Uống rượu là thật tội sao?

Đáp: Không phải. Bởi vì sao? Vì uống rượu không 
làm não hại chúng sinh, chỉ làm nhân sinh tội. Nếu người 
uống rượu thì mở cửa bất thiện. Cho nên, nếu dạy uống 
rượu thì đắc tội một phần, vì có thể chướng ngại thiền 
định và các thiện pháp. Như trồng cây ăn trái, ắt phải làm 
rào ngăn. Như vậy 4 pháp kia là thật tội, lìa là thật phúc. 
Vì để bảo vệ nên mới kết giới rượu nầy.

Phẩm 110: Sáu nghiệp

Nghiệp có 6 thứ. Nghiệp báo địa ngục, nghiệp báo 
súc sinh, nghiệp báo ngạ quỷ, nghiệp báo làm người, 
nghiệp báo sinh về cõi trời và nghiệp báo bất định.

Hỏi: Thứ nào như thế nào?

Đáp: Nghiệp báo địa ngục là như trong phần Lâu 
thán của bộ Lục Túc A-tì-đàm có nói rộng.

Lại tội sát sinh v.v... đều là địa ngục. Như trong 
kinh nói người ưa sát sinh, sinh trong địa ngục; nếu được 
làm người thì chịu quả báo chết yểu. Cho đến tà kiến 
cũng như vậy.

Hỏi: Đã biết 10 bất thiện đạo chịu báo địa ngục và 
cũng sinh trong súc sinh, ngạ quỷ và loài người, mà ông
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chỉ nói sinh trong địa ngục và loài người. Nay phải nói 
riêng nghiệp nào chỉ chịu báo địa ngục?

Đáp: Tức tội nghiệp nầy, rất nặng là chịu báo địa 
ngục, nhỏ nhẹ chịu báo súc sinh V.V....

Lại nếu đầy đủ 3 thứ tà hành tức là địa ngục, còn 
các nghiệp khác không đầy đủ thì làm súc sinh V.V....

Lại cố ý gây trọng tội là địa ngục.

Lại người phá giới phá kiến, gây các ác nghiệp tức 
là địa ngục.

Lại thâm tâm làm ác, tâm hoại, hành hoại, người 
nay gây ác nghiệp tức là địa ngục.

Lại gây nghiệp bất thiện vì giúp bất thiện là địa ngục.

Lại như đối với hiền thánh tạo nghiệp bất thiện là 
địa ngục.

Lại khởi nghiệp bất thiện, rồi tu nhóm bất thiện, về 
sau ngợi khen khoái lạc không muốn bỏ lìa, là địa ngục.

Lại đem tâm ghét giận để gây tội nghiệp, thì là địa 
ngục. Neu vì của cải thì còn chịu dư báo nữa.

Lại đem tâm tà kiến khởi nghiệp bất thiện, là địa
ngục.

Lại người phá giới gây ra tội nghiệp, là địa ngục.

Lại người không hổ thẹn gây ra tội nghiệp, là địa ngục.

Lại người ác tính gây ra tội nghiệp, là địa ngục, ví 
như đất ướt mưa ít cũng thành bùn.

Lại người thường làm bất thiện gây ra ác nghiệp, là 
địa ngục.
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Lại nếu không duyên cớ cấp nạn mà gây ác nghiệp 
là địa ngục.

Lại nếu người không được chút ít không vô ngã, vì 
nhiễm đắm sâu đậm gây tội nghiệp là địa ngụcỂ

Lại nếu người không tu thân giới tâm tuệ, gây ra ác 
nghiệp, là địa ngục.

Lại nếu người phàm phu gây ra tội nghiệp là địa 
ngục. Bởi vì sao? Vì người nầy không biết các pháp; ấm, 
giới, các nhập và 12 nhân duyên v.v..., vì không biết nên 
làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, nói lời 
không nên nói, không nói lời nên nói, nghĩ điều không 
nên nghĩ, không nghĩ điều nên nghĩ. Người này gây ra tội 
nghiệp tuy ít nhưng cũng là địa ngục.

Lại nếu không thấy lỗi trong bất thiện, thì người 
nầy có thể khởi tội nghiệp nặng, chịu quả báo địa ngục.

Lại nếu người làm tội mà không nương nơi thiện, 
tức là địa ngục, như người mắc nợ không nương cậy vua, 
thì chủ nợ dễ đòi.

Lại nếu người nghiệp thiện yếu ớt gây ra tội ít cũng 
là địa ngục, như trong thân người nhiệt lực kém ít, ăn 
phải thứ ăn khó tiêu, thì không tiêu được.

Lại nếu người chỉ làm bất thiện, không xen chút 
thiện nghiệp, tức là địa ngục. Như người làm giặc, nặng 
nhẹ đều bị trói.

Lại nếu lìa bỏ tất cả thiện căn, như khi voi chiến 
ra trận không giữ tiếc cái đầu, người ấy gây tội tức là 
địa ngục.



Lại nếu hành tiểu pháp, thụ học tiểu sư, người ấy 
tạo tội tức là địa ngục. Như người nghèo hèn mắc nợ, bị 
người giàu lôi kéo.

Lại nếu người thường trưởng dưỡng bất thiện, như 
mắc nợ ngày một sinh lãi. Như hành nghiệp của những 
người hàng thịt, thợ săn v.v..., là địa ngục.

Lại nếu che giấu tội lỗi, tức là địa ngục, như mụt 
nhọt chảy mủ.

Lại nếu người bất thiện ở lâu trong tâm, không 
thể mau dứt, tức là địa ngục. Như bị trị độc liền có thể 
giết người.

Lại như người tự làm bất thiện, cũng đem dạy người 
khác, vì mở nhiều cửa đau khổ cho chúng sinh, tức là địa 
ngục. Như các quốc vương và nhiều người tri thức làm ác tà 
hanh khiến nhiều người học theo, như bọn Phú-lan-na V.V....

Lại nếu gây ra nghiệp hại nhiều chúng sinh, như 
đốt rừng v.v..., lại dạy nhiều người khác, khiến sa vào phi 
pháp, như làm thợ săn v.v...

Lại nếu người dùng ác nghiệp làm nghề sinh sống, 
như làm đầu sỏ đảng giặc cướp, thợ thịt, thợ săn v.v...

Lại người rốt ráo phá giới gây tạo tội nghiệp, tức 
là địa ngục. Đến chết không bỏ nên gọi là rốt ráo. Như 
kệ nói:

Người rốt ráo phá giới 
Như dây mây quấn cây.
Người ẩy thân tạo ác,
Tự khiến oán toại nguyện,
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Lại vô cớ mà nổi giận dữ, vì tâm giận dữ này mà 
gây tội nghiệp tức là địa ngục. Nếu có cớ sự mà giận thì 
tội không đến như vậy.

Lại vì giận khởi nghiệp là kết nặng, tức là địa ngục. 
Như trong kinh nói: Giận là tội nặng mà dễ trừ diệt.

Lại nếu ác tâm thành tính, tức là địa ngục. Nấu vì 
nhân duyên mà khởi tội nghiệp thì yếu nhẹ.

Lại như người phóng túng tạo các ác nghiệp, tức 
là địa ngục. Nếu được bạn tri thức ủng hộ thì được 
sinh lên trời. Như chủ hàng thịt tên Tá-bà khi sắp lâm 
chung được Xá-lợi-phất đến tại chỗ, người ấy liền 
đưa mắt dữ tợn nhìn Xá-lợi-phất, mà không thể làm 
gì được, liền hô lên: Lại đây một chút. Rồi thở dài và 
thấy sắc hào quang của Xá-lợi-phất rực rỡ, bền nảy ý 
nghĩ rằng: Người này hơn ta, không thể giết. Liền đem 
tịnh tâm nhìn lên nhìn xuống Xá-lợi-phất 7 lần như 
vậy. Nhờ nhân duyên ấy mà được 7 phen sinh lên trời, 
7 phen sinh trong loài người, về sau tu chứng được 
quả Bích-chi-phật.

Lại như Ương-quật-ma-la đã gây nhiều tội nghiệp 
còn muốn toan giết mẹ, vì nhờ Phật là vị thiện tri thức, 
nên liền được giải thoát.

Lại như người thí việc dùng hầm lửa, cơm độc, 
muốn Phật trúng độc và hại Phật. Phật là vị thiện tri 
thức, nên cũng được giải thoát. Những người như vậy 
tuy có ác nghiệp mà không đọa địa ngục, cho nên mới 
nói: Nếu người phóng túng tạo các ác nghiệp, tức là 
địa ngục.
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Lại nếu dứt mất thiện căn không còn chữa được, 
như Điều-đạt v.v..., giống như bệnh nhân tướng chết đã 
hiện, người ấy tạo tội, tức là địa ngục.

Lại nếu người không thường làm thiện, đến khi 
mạng sắp chết thiện tâm khó sinh, người này tâm ăn năn 
nên đọa địa ngục.

Lại nếu đến khi chết khởi tâm tà kiến, người này bởi 
trước lấy bất thiện làm nhân, tà kiến làm duyên, nên đọa 
địa ngục. Như vậy có nhiều các nghiệp quả báo địa ngục.

Lại có luận sư nói: Tất cả bất thiện đều là nhân duyên 
địa ngục. Ngoài ra dư báo bất thiện sinh trong các loài súc 
sinh v.v... Như trong kinh nói: Phật bảo Tì-kheo rằng: 
Các ông đã thấy chúng sinh thân tà hành, khẩu tà hành, ý 
tà hành. Phải biết đó là thấy người trong địa ngục.

Hỏi: Đã biết báo nghiệp địa ngục. Còn báo nghiệp 
súc sinh là thế nào?

Đáp: Nếu người thiện không thuần, khởi nghiệp bât 
thiện, nên đọa súc sinh.

Lại kết sử bùng phát mạnh nên đọa súc sinhế Như dâm 
dục thịnh nên sinh ừong loại chim sẻ, chim cù dục, uyên ương 
v.v..., giận dữ thịnh nên sinh trong loại rắn, rết, bò cạp loài có 
nọc độc v.v..., ngu si thịnh nên sinh trong loài heo dê v.v..., 
kiêu ngạo thịnh nên sinh trong loài sư tò, cọp, sói v.v..., hiếu 
động thịnh nên sinh ừong loài vượn khỉ v.v..., ganh ghét v.v... 
thịnh nên sinh trong loài chó V.V.... Như vậy, các loại phiền 
não khác thịnh, nên sinh trong nhiều loài súc sinh khác. Nếu 
người có chút phần bố thí, tuy sinh ữong súc sinh cũng được 
hưởng v u i, n h ư  loài c h im  cánh vàng, rồng, voi ngựa V.V....
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Lại khẩu nghiệp báo, phàn nhiều đọa súc sinh, như 
người không biết, không tin nghiệp quả báo, nên khởi các 
thứ khâu nghiệp. Như nói: Người ấy hiếu động như vượn 
khỉ thì sinh trong loài vượn khỉ, như nói tham ăn như quạ, 
nói như chó sủa, hãi như heo dê, tiếng như lừa kêu, đi như 
lạc đà, tự cao như voi, hung dữ như trâu hoang, dâm như 
chim sẻ, sợ như chồn mèo, nịnh hót như dã can, hung tợn 
như dê đen, nhiều như lông bò. Sinh khởi ác khẩu nghiệp 
như vậy v.v..., nên phải theo nghiệp mà chịu quả báo.

Lại chúng sinh vì ham muốn nên phát nhiều thứ 
nguyện ước, như ham muốn dâm dục thì sinh trong loài 
chim sẻ V.V.... Nếu nghe các loài rồng, chim cánh vàng 
v.v... có thế lực, nên muốn sinh ừong các loài ấy.

Lại như trong kinh nói: Nếu chết ở chỗ chật hẹp 
nguyện được ở chỗ rộng rãi, thì sinh trong loài chim. Nếu 
chết vì khát, cầu nước nên sinh trong loài ở nước, chết vì 
đói, tham ăn nên sinh trong nhà xí V.V....

Lại từ ngu si khởi nghiệp nhẹ yếu, vì thiện lẫn lộn, 
nên sinh trong các loài bọ chét, rận, rệp, trùng, kiến V.V....

Lại nếu dạy người khác khiến đọa trong tà pháp thì 
sinh chỗ không trí, mù bẩm sinh, mù suốt đời, sinh làm 
côn trùng trong thây chết.

Lại gây nghiệp lẫn lộn, nên sinh trong súc sinhế 
Như trong kinh nói: Các súc sinh tùy nhiều thứ tâm, được 
nhiều thứ hình.

Lại nếu khởi nghiệp phải ăn cỏ, như người vọng 
ngữ, tự trù ẻo thê răng: Nếu ăn thứ ăn nầy khiến ta ăn cỏ, 
hoặc nói ta ăn đất V.V....



362 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Lại nếu người ác khẩu mắng rằng: Sao ngươi không 
ăn cỏ, ăn đất cho rồi! Người ấy tùy theo lời nói mà thụ 
sinh ăn cỏ ăn đất V.V....

Lại người tu bất tịnh thí, thì bị quả báo ăn cỏ V.V....

Lại nếu người mắc nợ không trả đọa trong các loài 
bò, dê, cheo, nai, lừa, ngựa v.v... để đền nợ xưa. Các 
nghiệp như vậy v.v... đọa trong súc sinh.

Hỏi: Đã biết báo nghiệp trong súc sinh, còn nghiệp 
nào đọa trong loài ngạ quỷ?

Đáp: Đối với ăn uống sinh tâm tham lam, nên đọa 
ngạ quỷ.

Hỏi: Nếu người có vật của mình không cho ai, sao 
lại bị tội?

Đáp: Vì người tham lam keo kiệt nầy, nếu có ai theo 
xin, thì tham tiec mà sinh giận dữ. Do tội nầy nên sinh 
trong ngạ quỷ.

Lại người tham lam keo kiệt nầy nếu có ai theo xin 
có mà nói không, vì vọng ngữ nên đọa trong ngạ quỷ.

Lại người này lâu nay tụ tập lòng keo kiệt, thấy 
người khác được lợi thì sinh lòng ganh ghét, nên đọa 
ngạ quỷ.

Lại người tham lam keo kiệt nầy, thây người khác 
tu thí thì ghét giận thí chủ, rồi nói: Người xin nầy vì quen 
xin được, nên chắc sẽ lại theo xin ta.

Lại đã từ lâu tụ tập lòng keo kiệt, nên đã tự không 
thí lại còn ngăn người khác thí.



THÀNH THẬT LUẬN 363

Lại nếu là của chung như vật của chúng Tăng trong 
chùa và vật của Bà-la-môn trong các miếu thờ trời, có 
người độc quyền chiếm lấy, lẫn tiếc không muốn thí cho 
người khác nên đọa vào ngạ quỷ.

Lại nếu người vì cướp đoạt phá hoại đồ uống ăn của 
người khác, nên sinh về chỗ không có vật uống ăn.

Lại nếu người không có phúc bố thí, nên không 
được báo sinh theo chỗ mong muốn, mà còn bị trách 
mắng là nghiệp ăn xin, nên chịu khổ trong đó.

Lại người keo kiệt nầy thấy người đói khát, không 
lòng thương tưởng, nên sinh về nơi thường bị đói khát. 
Nếu nhờ lòng từ bi được sinh lên trời. Như vậy bởi lòng 
giận hòn, nên sinh trong đường ác.

Lại tham đắm thân thuộc, yêu thích nơi ở nên đọa 
vào loài chim Ca-lăng-già V.V.... Sinh trong ngạ quỷ, vì 
tham ái làm nhân duyên sinh. Như vậy v.v..., như trong 
Kinh Nghiệp Báo có nói rộng.

Hỏi: Đã biết 3 ác báo nghiệp, còn do nghiệp gì sinh 
trong loài người và ười?

Đáp: Nếu tu nghiệp thiện như bố thí, trì giới v.v..., 
bậc thượng sinh trời, trung, hạ sinh trong loài ngườiể

Lại người lợi căn thì sinh trong loài người, vì có thể 
tu hành pháp làm người nên gọi là người.

Lại nghiệp thiện lẫn lộn nên sinh trong người. 
Nghiệp này có thượng trung hạ, nhất tâm bất nhất tâm, 
tịnh bất tịnh V.V.... Vì sao biết được? Vì người có nhiều 
phẩm cách sai khác bất đồng. Như trong kinh nói: Sát
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sinh thì đoản mạng, trộm cướp thì bần cùng, tà dâm thì 
gia đình không trinh lương, nói dối thì thường bị bài 
báng, đâm thọc thì dòng họ bất hòa, ác khẩu thì thường 
nghe tiếng dữ, lời thêu dệt thì người không tin, tham 
lam tật đố thì nhiều dâm dục, giận dữ thì nhiều tính ác, 
tà kiến thì nhiều ngu si, kiêu mạn thì sinh làm người hạ 
tiện, tự cao thì sinh lùn thấp, ganh ghét thì không uy 
đức, keo kiệt thì bần hàn, giận dữ thì thân xấu xí, não 
hại người thì nhiều tật bệnh, tạp tâm bố thí thì thèm 
những thứ không mỹ vị, bố thí phi thời thì không được 
quả vừa ý, nghi hối thì sinh ở biên địa, hành bất tịnh thí 
thì từ việc khổ mới được quả báo, phi đạo hành dâm thì 
sinh thân ái nam. Trong loài người có nghiệp bất thiện 
pha tạp như vậy V.V.... Nghiệp thiện thì trái lại với trên, 
như không sát sinh thì mạng được sống lâu V.V.... Trong 
loài người có nhiều thứ bất đồng như vậy v.v..., cho nên 
biết là nghiệp báo xen tạp.

Lại vì nguyện nên sinh trong loài người.

Lại người không ưa phóng túng, cũng không nhiều 
dục, mà ưa thích trí tuệ, phát nguyện muốn được thân 
người, thì sinh trong loài người.

Lại nếu người ưa thích cúng dường cha mẹ và các 
bậc tôn trưởng, cũng biết cúng dường Sa-môn Bà-la-môn 
v.v... ưa vui làm sự nghiệp, cũng ưa thích tu phúc, thì sinh 
loài người, ở trong loài người hoặc tu nhân duyên tịnh 
nghiệp, thì sinh về uẩt-đan-việt.

Lại nếu người chán ghét ruộng vườn nhà cửa và các 
ngã sở sai khác, thì cũng sinh uất-đan-việt.



THÀNH THẬT LUẬN 365

Lại nếu, người tu chính hành bạch nghiệp, không 
não hại người khác, dùng của để bố thí, cũng không tham 
đăm, tự trì giới hạnh lại không phá các giới quyến thuộc 
trước sau, thì sinh uất-đan-việt. Làm điều thiện nhỏ yếu, 
thì sinh về Câu-da-ni.

Lại nhỏ mà không bằng điều trên, thì sinh về Phất- 
vu-đãi. Nghiệp báo cõi trời là giới, thí thiện, thanh tịnh 
bậc thượng nên sinh về cõi trời.

Lại nếu người được một phần trí tuệ, uốn dẹp được 
các kết, nên sinh lên cõi trời.

Lại cũng tùy tạp nghiệp nên có sai khác, như đã nói 
trong phần về loài người.

Lại vì nguyện, như nghe nói nhân duyên hưởng vui 
trên trời, rồi ra làm nghiệp thiện, nguyện vãng sinh, như 
đã nói trong 8 nơi có phúc được sinh về. Nếu tu từ bi hỷ 
xả thì sinh cõi Phạm Thế cho đến cõi Hữu Đảnh. Trong 
đó phâm loại thiền định có sai khác, nên quả báo cũng sai 
khác. Như không khéo dứt trừ sự ngủ nghỉ vui chơi v.v..., 
thì ánh sáng nơi thân người nầy đục, nếu khéo thì dứt thì 
ánh sáng trong sáng.

Lại thượng thiện nghiệp báo thì sinh lên trời, được 
các thứ sở dục, nghĩ là liền được. Nếu lìa sắc tướng thì 
được Vô sắc định, sinh Vô sắc xứ. Như vậy v.v... gọi là 
nghiệp báo thiện. Nghiệp báo bất định là nghiệp thiện bậc 
thấp và nghiệp bất thiện. Nghiệp nầy chịu quả báo hoặc 
trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời.

Hỏi: Trong 4 đạo kia khá được thiện nghiệp báo, 
còn địa ngục thì sao?
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Đáp: Nếu trong địa ngục nhỏ có tạm nghỉ ngơi, như 
từ địa ngục lửa tự thoát ra, xa thấy rừng cây lòng mừng 
chạy đến vào trong rừng ấy, gió mát cây động, dao gươm 
chưa rơi xuống, bấy giờ tạm vui. Hoặc thấy sông nước 
mặn tưởng là nước ngọt, vội chạy thẳng đến cũng được 
chút vui. Như vậy v.v... là phần nghiệp báo thiện trong 
địa ngục. Đó gọi là nghiệp báo bất định.

Phẩm 111: Bảy bất thiện luật nghi

Bảy bất thiện luật nghi là: giết, trộm, tà dâm, đâm 
thọc, ác khẩu, nói dối, nói thêu dệt. Nếu người với 7 điêu 
này, hoặc đầy đủ, hoặc không đầy đủ, đều gọi là người 
bất thiện luật nghi.

Hỏi: Những gì thành tựu bất thiện luật nghi?

Đáp: Thành tựu giết bất thiện luật nghi, là những 
người hàng thịt, thợ săn V.V.... Thành tựu trộm, là ữộm 
cướp V.V.... Thành tựu tà dâm, là hành dâm không phải đạo 
và dâm nữ V.V.... Thành tựu nói dổi là những con hát, ca vũ 
kỹ V.V.... Thành tựu đâm thọc là ưa sàm báng và độc tụng 
những kinh sách nhảm nhí, mưu phản bán nước V.V.... Thành 
tựu ác khẩu là ngục tốt v.v..., cũng dùng ác khâu tự sinh sông 
V.V.... Thành tựu lời nói thêu dệt là hợp tập những ngôn từ 
khiến người cười chơi V.V.... Có người nói các vương hâu 
tể tướng trị việc nước, thường thành tựu bất thiện luật nghi 
này. Điều này không đứng. Bởi vì sao? Vì nêu người gây 
tội nối nhau không dứt, đó mới gọi thành tựu bất thiện luật 
nghi, chứ vương hầu v.v... không phải vậy.
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Hỏi: Làm sao được bất thiện luật nghi nầy?

Đáp: Tùy khi làm ác nghiệp mà được.

Hỏi: Là do giết một chúng sinh được luật nghi nầy, 
hay do tất cả chúng sinh mà được?

Đáp: Do tất cả chúng sinh mà được. Như người trì 
giới đối với tất cả chúng sinh mà được thiện luật nghi. 
Bất thiện luật nghi cũng như vậy. Như tùy giết chúng sinh 
được 2 thứ vô tác: một là thuộc về tội giết, hai là thuộc về 
bất thiện luật nghi.

Hỏi: Bất thiện luật nghi nầy thành tựu thời gian 
bao lâu?

Đáp: Cho đến khi chưa được xả tâm thì thường 
thành tựu.

Hỏi: Nếu người do tâm hạ nhuyễn, được bất thiện 
luật nghi, nếu tâm tham v.v... được, người ấy thường 
thành tựu như vậy, hay là lại được nữa ư?

Đáp: Tùy tâm tùy phiền não nhân duyên, lại được 
bất thiện luật nghi nầy nữa, vì trong niệm niệm thường 
được. Đối với tất cả chúng sinh được khởi 7 thứ. Bảy 
thứ nầy có thượng trung hạ nên lại thành 21 thứ. Như 
vậy trong mỗi niệm thường đối bên tất cả chúng sinh 
mà được.

Hỏi: Làm sao xả bỏ được bất thiện luật nghi này?

Đáp: Tùy khi thụ thiện luật nghi là bỏ được, khi 
chết cũng bỏ.

Lại phát thâm tâm từ nay không còn tái phạm, bấy 
giờ cũng bỏ.



CÓ luận sư nói khi nào chuyển căn là bỏ. Điều này 
không đúng. Bởi vì sao? Vì những người ái nam cũng 
được thành tựu.

Trong Luật Tì-ni cũng nói: Nếu Tì-kheo chuyển 
căn không mất luật nghi. Nên phải biết không vì chuyển 
căn mà bỏ được.

Hỏi: Trong ngũ đạo, chúng sinh trong đạo nào thành 
tựu bất thiện luật nghi?

Đáp: Chỉ đạo làm người thành tựu, không phải các 
đạo khác. Có người nói sư tử cọp sói v.v... thường sinh 
sống bằng nghiệp ác cũng phải thành tựu.

Phẩm 112: Bảy thiện luật nghi

Bảy thiện luật nghi là không giết cho đến không nói 
lời thêu dệt.

Hỏi: Đối với phi chúng sinh số, có được thiện luât 
nghi nầy không?

Đáp: Nhưng cần phải nhân nơi chúng sinh, thiện 
luật nghi nầy có 3 thứ là giới luật nghi, thiền luật nghi, và 
định luật nghi.

Hỏi: Vì sao không gọi vô lậu luật nghi?

Đáp: Vô lậu luật nghi gồm trong 2 thứ sau, nên 
không nói riêng.

Có luận sư nói: Lại có đoạn luật nghi. Nghĩa là khi 
lìa cõi Dục được thiện luật nghi. Vì đoạn dứt phá giới
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vềv.ẵ. các điều ác nên gọi là đoạn. Mà thật ra tất cả luật 
nghi đều gồm trong 3 thứ.

Hỏi: Các ngoại đạo được giới luật nghi nầy không?

Đáp: Được, vì người nầy cũng nhờ thâm tâm lìa các 
ác, nên giới sư dạy rằng: Người từ ngày nay không nên 
khởi giết v.v... các tội.

Hỏi: Các đạo chúng sinh khác có được giới luât 
nghi nầy không.

Đáp: Trong kinh nói các loại rồng v.v... cũng có thể 
thụ giới tu một ngày. Nên biết là có.

Hỏi: Có người nói có những người không đủ nam 
căn không được giới luật nghi nầy. Việc ấy thế nào?

Đáp: Giới luật nghi nầy do tâm mà được sinh. 
Người ái nam cũng có thiện tâm vì sao không được!

Hỏi: Vậy sao không cho làm Tì-kheo?

Đáp: Vì người nầy kết sử sâu dày khó mà đắc đạo.

Lại người nầy không ở trong hàng ngũ Tì- 
kheo, cũng không thuộc hàng ngũ Tì-kheo-ni, cho 
nên không cho.

Lại trong đó cũng có ngăn không cho các người 
khác nữa, như lé mắt V.V.... Người ấy cũng được thiện 
luật nghi nầy.

Hỏi: Trong Luật Tì-ni ngăn cấm người nghịch tội, 
người tặc trú và người làm ô uế Tì-kheo-ni v.v... không 
cho làm Tì-kheo. Nhưng các người ấy cũng có thiện luật 
nghi chứ?
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Đáp: Những người ấy nếu là người thế gian có thể 
được thiện luật nghi, như không ngăn những người ấy 
tu bố thí từ bi các pháp thiện. Như vậy nếu có thế gian 
giới luật nghi, đâu có lỗi gì. Nhưng vì người ấy bị ác 
nghiệp làm bẩn cũng chướng ngại Thánh đạo nữa, cho 
nên không cho xuất gia.

Hỏi: Là do chúng sinh có thể giết v.v... mà được 
thiện luật nghi hay là với tất cả chúng sinh mà được?

Đáp: Đều đối với tất cả chúng sinh mà được. Nếu 
không phải vậy, thì luật nghi có giới hạn, mà có giới hạn 
là không đầy đủ.

Lại luật nghi ẩy có thể tăng giảm. Vậy là cũng đồng 
với pháp của Ni-kiền tử, nghĩa là trong phạm vi một trăm 
do-tuần không sát sinh V .V .... Có các lỗi ấy, cho nên luật 
nghi không có phân biệtắ Nếu có người nói: Ta đối với 
người ấy lìa giết, mà người ấy không lìa, người ấy không 
được luật nghi nầy.

Có luận sư nói: Nếu phân biệt bố thí tu từ tâm v.v... 
cũng có phúc đức. Giới cũng như vậy, như giữ một giới 
cũng được phúc một giới. Như vậy đối với một chúng 
sinh cũng được luật nghi.

Hỏi: Giới luật nghi nầy có 2 thứ: một là trọn đời, 
hai là một ngày đêm. Trọn đời như giới Tì-kheo, Ưu-bà- 
tắc. Một ngày đêm như thụ 8 giới một ngày đêm, việc ấy 
thế nào?

Đáp: Việc ấy vô địnhế Hoặc một ngày một đêm, 
hoặc chỉ một ngày, hoặc chỉ một đêm; hoặc nửa ngày, 
hoặc nửa đêm. Tùy lúc có thể lãnh thụ được. Xuất gia thì
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chỉ nên trọn đời. Nếu nói tôi chỉ thụ 1 tháng hay 2 tháng, 
hoặc chỉ 1 năm thì không gọi là được pháp xuất gia. Năm 
giới cũng như vậy.

Hỏi: Nếu được thiện luật nghi trở lại phá, có mất 
luật nghi chăng?

Đáp: Không mất. Chỉ do bất thiện pháp làm bẳn 
luật nghi nầy.

Hỏi: Chỉ đối với chúng sinh hiện tại được giới luật 
nghi hay là chúng sinh 3 đời được chăng?

Đáp: Đều phải đối với chúng sinh 3 đời được. Như 
người cúng dường Chư Tôn quá khứ cũng có phúc đức.. 
Luật nghi cũng như vậy. Cho nên tất cả Chư Phật đồng 
một giới phẩm. Luật nghi nầy nhiều vô lượng, như đối 
với một chúng sinh được khởi 7 thứ, như do thiện căn 
không tham v.v... mà khởi, cũng do tâm thượng trung hạ 
mà khởi, nên có nhiều thứ. Như một người, hay tất cả 
chúng sinh cũng như vậy, trong mỗi niệm thường được, 
nên có vô lượng.

Hỏi: Giới luật nghi, thời gian bao lâu mới được?

Đáp: Cỏ người thụ giới một ngày, là sơ luật nghi. 
Ngay ngày thụ giới Ưu-bà-tắc, là luật nghi thứ hai. Ngay 
ngày xuất gia làm Sa-di, là luật nghi thứ ba. Ngay ngày 
thụ giới Cụ túc là luật nghi thứ tư. Ngay ngày thiền định, 
là luật nghi thứ năm. Ngay ngày được Vô sắc định, là 
luật nghi thứ sáu. Ngay ngày được vô lậu, là luật nghi 
thứ bảy. Tùy chỗ được đạo quả lại được luật nghi nữa, 
mà những luật nghi đã được từ trước không mất. Chỉ thứ 
nào thắng hơn thì được tên gọi. Như vậy là phúc đức càng
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tăng thêm, vì giới luật nghi nầy đối với tất cả chúng sinh 
trong mỗi niệm thường được. Cho nên nói giới luật nghi 
một ngày nầy, 4 kho báu lớn không bằng 1 trong 16 phân. 
Thiền luật nghi, vô lậu luật nghi tùy tâm hành, mà giới 
luật nghi không tùy tâm hành.

Hỏi: Có người nói khi nhập định có thiền luật nghi, 
mà xuất định thì không cóệ Việc ấy thế nào?

Đáp: Xuất nhập đều thường có. Vì người nầy thật 
được pháp không tạo ác, và trái với phá giới, thường không 
làm ác, thiện tâm càng vượt trội, nên phải thường có.

Hỏi: Như thiền trong cõi Vô sắc, không có pháp 
phá giới thì lấy gì trái nhau mà gọi là thiện luật nghi?

Đáp: Pháp phải như vậy. Các tiên, thánh đều được 
thiện luật nghi. Nếu phải lấy trái nhau với phá giới mới có 
luật nghi, thì chỉ do nên não hại chúng sinh mới được thiện 
luật nghi. Cỏ những lỗi như vây, cho nên không đúng.

Phẩm 113: Tám giới trai

Tám giới trai gọi là Ưu-bà-ta, nhà Tân dịch là thiện 
túc, là người ấy thiện tâm lìa được phá giới một đêm nên 
gọi là thiện túc.

Hỏi: Vì sao chỉ nói lìa 8 việc ấy ư?
Đáp: Đây là 8 cửa. Do 8 pháp nầy lìa tất cả ác. 

Trong đó có 4 pháp thật ác là ụống rượu là cửa của ác; 3 
pháp kia là nhân duyên phóng dật. Người nầy lìa 5 thứ ác 
là nhân duyên của phúc, lìa 3 thứ kia là nhân duyên của



đạo. Người thế gian phần nhiều thiện pháp yếu ớt, chỉ có 
thể khởi nhân duyên của đạo nhờ 8 pháp nầy mà thành 
tựu pháp ngũ thừa.

Hỏi: Tám phần trai giới chỉ nên thụ đầy đủ, hay thụ 
một phần nào cũng được?

Đáp: Tùy sức có thể giữ. Có người nói pháp nầy chỉ 
trai giới một ngày đêm. Điều này không đúng. Tùy thụ 
giới nhiều ít, hoặc có thể nửa ngày cho đến một tháng, 
đâu có lỗi chi?

Có người nói cần phải theo người khác mà thụ. Đó 
cũng không nhất định. Nếu khi không người truyền thì 
chỉ tâm niệm miệng nói: Tôi giữ 8 giới. Giới nầy có 5 thứ 
thanh tịnh:

1. Tu 10 thiện đạo
2. Dứt các khổ trước sau
3. Không bị ác tâm não hại
4. Cần nghĩ nhớ giữ gìn
5. Hồi hướng về Niết-bàn.

Có thể được trai giới như vậy, thì 4 kho báu lớn 
không bì kịp một phần, phúc báo Thiên Vương cũng 
không bì kịp. Đế Thích nói kệ, Phật quở rằng nếu người 
hết lậu tâm mới nên nói kệ nầy. Kệ rằng:

Lục trai thảng thần túc,
Vâng tu 8 giới pháp.
Người nầy được phúc đức,
Thì cùng tôi ngang nhau.
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Nếu ngày trai người nào thụ trai giới thì phúc như 
Đế Thích. Vì thụ trai pháp nầy ứng với quả Nê-hoàn, nên 
những người hết lậu tâm mới nên nói kệ nầy. Trong phép 
thụ trai pháp, có bị trói buộc, gông cùm đều được tháo xả, 
cũng cắt đứt được tất cả nhân duyên bất thiện, nên gọi là 
thanh tịnh.

Hỏi: Chuyển Luân Thánh Vương muốn thụ trai 
pháp này, thì nhờ ai truyền dạy?

Đáp: Đại Đức Thiên Thần từng yết kiến Phật sẽ dạy 
cho thụ.

Phẩm 114: Tám thứ lời nói

Tám thứ lời nói có 4 thứ bất tịnh 4 thứ tịnh. Bốn 
thứ bất tịnh là: Nếu người thấy nói không thấy, không 
thấy nói thấy, không thấy tự bảo thấy, nhưng hỏi thì nói 
không thấy, thấy tự bảo không thấy, nhưng hỏi thì nói 
thấy. Như vậy là sự trái ngược, tâm cũng ữái ngược, nên 
gọi là bất tịnh. Bốn thứ tịnh là: Nếu thấy nói thấy, không 
thấy nói không thấy, thấy tự bảo không thấy, hỏi thì nói 
không thấy, không thấy tự bảo thấy, hỏi thì nói thấy. Sự 
thật, tâm cũng thật, nên gọi là tịnh. Nghe, hiểu, biết, cũng 
như vậy.

Hỏi: Thấy, nghe, hiểu, biết có sai khác gì không?

Đáp: Có 3 thứ tin: Thấy là tin hiện tại, nghe là tin 
lời hiền thánh, biết là so sánh biết, hiểu là phân biệt. Là 3 
thứ tin tuệ. Ba thứ tuệ nầy, hoặc đều là thật, hoặc đều là
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trái ngược. Bậc thượng nhân không khởi bất tịnh, chỉ nói 
lời tịnh ngữ. Cho nên lời nói của kẻ hạ nhân dùng là bất 
tịnh. Lời nói của thượng nhân mới gọi là tịnh. Có người 
nói trong nghĩa nầy, các người chính trí đều gọi là thượng 
vì không những chỉ có người đắc đạo mà người phàm phu 
cũng có tịnh ngữ.

Phẩm 115: Nghiệp

Có 9 thứ nghiệp. Nghiệp buộc cõi Dục có 3 thứ là 
tạo tác, không tạo tác, không phải tạo tác, không phải 
không tạo tác. Nghiệp buộc cối sắc cũng vậy. Cối Vô sắc 
2 thứ và nghiệp vô lậu.

Nghiệp do thân khẩu gây ra gọi là tạo tác. Bởi 
tạo tác nên nhóm các tội phúc thường bám theo, đó là 
pháp tâm bất tương ưng, gọi là không tạo tác. Cũng 
có không tạo tác chỉ do tâm sinh. Không phải tạo tác 
không phải không tạo tác; tức là ý. Ý tức là ý nghĩ, ý 
nghĩ là nghiệp. Cho nên nếu ý tìm cầu thân sau, thì đó 
gọi là ý nghiệp, cũng gọi là ý nghĩ. Tư duy nghĩ về thân 
sau nên gọi là nghiệp.

Hỏi: Nếu như vậy thì không có tư duy vô lậu?

Đáp: Nếu cho đó là tư duy, tức là tư duy vô lậuệ

Hỏi: Không tạo tác nầy tuy từ thân sinh, nhưng phải 
có nhiêu ít sai khác chăng?

Đáp: Tất cả thân phần đều khởi tác nghiệp, nhân đó 
nhóm họp nhiều không tạo tác, được quả báo lớn.
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Hỏi: Không tạo tác nầy ở chỗ nào?

Đáp: Thể của nghiệp đạo quyết định nhóm không 
tạo tác. Tạo tác hoặc có hoặc không, các thứ khác thì phải 
đợi tâm. Nếu tâm mạnh thì có, tâm yếu thì không.

Lại không tạo tác này cũng từ nguyện sinh, nếu 
người phát nguyện: Tôi cần phải bố thí hoặc xây tháp cất 
chùa. Người ấy quyết định được không tạo tác.

Hỏi: Không tạo tác này thời gian bao lâu mới được, 
thòi gian bao lâu thì mất?

Đáp: Tùy việc làm ra tồn tại, như tạo lập vườn 
tược tháp chùa v.v... thí tày vật thí không hư, bấy giờ 
thường còn.

Lại tùy tâm không dứt, như người phát tâm: Ta phải 
thường làm điều này. Hoặc hội đồng hoặc cúng áo, những 
việc như vậy ở nơi tâm không dứt, bấy giờ thường được.

Lại tùy mạng sống chưa qua đời, như người thụ giới 
xuất gia, bấy giờ thường được.

Hỏi: Có người nói chỉ trong cõi Dục do tạo tác sinh 
không tạo tác mà trong cõi sắc thì không có. Việc ấy thế 
nào?

Đáp: Hai cõi đều có cả. Bởi vì sao? Vì chư thiên ở 
cõi Sắc cũng có thể thuyết pháp, kính lễ Phật và Tăng. 
Những người như vậy v.v..., Vì sao không do tác nghiệp 
sinh vô tác ư?

Lại có người nói ẩn mất, vô ký, nên không có 
không tạo tácẺ Điều này không đúng. Ẩn mất, vô ký 
là phiền não nặng. Phiền não nầy nhóm họp, gọi là sử,
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nhưng không ẩn mất, vô ký thì không có không tạo tác. 
Bởi vì sao? Vì tâm ấy mềm yếu, không thể khởi nhóm, 
như hoa có thể ướp mè chứ không phải cỏ cây V.V.... Có 
người nói: Vượt lên trên cõi Phạm Thế không có tâm 
có thể khởi tác nghiệp. Bởi vì sao? Vì có giác quán mới 
có thể khởi khẩu nghiệp, kia không có giác quán, chỉ 
dùng tâm Phạm Thế có thể khởi khẩu nghiệp. Điều này 
không đúng. Chúng sinh tùy nghiệp thụ thân, nếu được 
sinh lên bậc trên, thì không được dùng báo trong cõi 
Phạm Thế. Cho nên biết dùng tâm từ cõi mình có thể 
khởi khẩu nghiệp.

Lại ông nói kia không giác quán, ra sau sẽ nói có.

Hỏi: Thánh nhân đoạn các kết chưa hết có thể khởi 
tác nghiệp không?

Đáp: Thánh nhân không thể khởi nghiệp thật tội.

Hỏi: Âm thanh chúng sinh như tiếng chó sủa V.VẾ.. 
có phải khẩu nghiệp chăng?

Đáp: Tùy không có ngôn từ sai biệt, nhưng vì do 
tâm khởi nên cũng gọi là nghiệp.

Lại như hiện tướng hoặc hiệu lệnh, hoặc tiếng đàn 
sáo v.v..., đều gọi khẩu nghiệp. Nghiệp thân khẩu nầy 
cần có ý thức mới có thể khởi, chứ không phải các thức 
khác. Cho nên người có tự thấy thân nghiệp, tự nghe khẩu 
nghiệp, dùng ý thức sinh khởi nghiệp, nối nhau không 
dứt nến tự thấy nghe.
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Phẩm 116: Mười con đường bất thiện

Trong kinh Phật nói 10 con đường bất thiện là sát 
sinh V.V.... Năm ấm hòa hợp gọi là chúng sinh. Dứt mạng 
sống nầy là sát sinh.

Hỏi: Nếu 5 ấm ấy thường diệt trong tòng mỗi niệm 
thì lấy gì mà sát?

Đáp: Năm ấm tuy mỗi niệm diệt mà lại nối nhau 
sinh. Cắt đứt sự nối nhau gọi là sát sinh.

Lại vì người ấy có cố tâm sát, nên bị tội sát.

Hỏi: Vì dứt 5 ấm hiện tại mà gọi là sát hay sao?

Đáp: Trong 5 ấm nối nhau có tên chúng sinh. Vì 
hoại sự nối nhau nầy nên gọi sát sinh, chứ không bởi 
trong mỗi niệm diệt có tên chúng sinh.

Hỏi: Có người dựa theo cựu pháp của quan mà sát 
hại chúng sinh, hoặc vì sức mạnh ép bức sát chúng sinh, 
tự bảo không có tội. Việc ấy thế nào?

Đáp: Lẽ ra cũng bị tội. Bởi vì sao? Vì người ây đây 
đủ nhân duyên sát tội. Do 4 duyên bị tội sát sinh: 1. Có 
chúng sinh. 2. Biết là chúng sinh. 3. Có tâm muốn sát. 4. 
Dứt mạng sống của nó. Người ấy đủ 4 nhân nầy làm sao 
mà không tội?

Gọi là trộm, là nếu vật ấy thật thuộc của người ấy 
mà cướp trộm đấy gọi là trộm. Trong đó cũng có 4 thứ 
nhân duyên: 1. Là vật thật thuộc người khác. 2. Biêt là 
thuộc người khác. 3. Có tâm cướp trộm. 4. Cươp trọm 
lấy xong.
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Hỏi: Có người nói của vật ẩn tàng là thuộc của vua, 
nếu lấy vật ấy thì đắc tội với vua. Việc ấy thế nào?

Đáp: Bất luận vật gì trong đất, chỉ vật trên mặt đất 
thuộc của vua. Bởi vì sao? Vì như Cấp-cô-độc chẳng hạn, 
là Thánh nhân mà cũng lấy vật ấy, nên biết không tội.

Lại như tự nhiên được của không gọi trộm cướp.

Hỏi: Nếu tất cả muôn vật đều là cộng nghiệp sinh, 
thì trộm cướp vì sao bị tội?

Đáp: Tuy do nhân cộng nghiệp sinh, nhưng nhân có 
mạnh yếu, nếu người có sức nghiệp nhân mạnh, lại siêng 
có thể gia công thì vật ấy mới thuộc quyền sở hữu.

Hỏi: Nếu người cướp lấy ruộng đất nhà cửa đồ vật 
v.v... của tháp, chùa, chúng Tăng thì đắc tội với ai?

Đáp: Tuy Phật và Tăng đối với vật không có tâm 
cho là của mình, nhưng cũng đắc tội, vì vật nầy nhất định 
thuộc Phật Tăngề Trong đó sinh ác tâm hoặc cướp hoặc 
trộm, cho nên đắc tội.

Gọi tà dâm, là nếu hành dâm với người không phải 
vợ mình thì gọi là tà dâm.

Lại tuy là vợ mà hành dâm chỗ phi đạo cũng gọi là 
tà dâm.

Lại tất cả nữ nhân đều có người giám hộ, như cha 
mẹ, anh em, chồng, con cái V.V....NŨ nhân xuất gia được 
vua v.v... làm giám hộ.

Hỏi: Hành dâm với gái giang hồ là người không 
phải vợ, có phải tà dâm không?
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Đáp: Là vợ thời gian ngắn. Như trong Luật Tì-ni 
có nói: Đó là vợ một thời gian ngắn, cho đến lấy một sợi 
tóc ngăn.

Hỏi: Nếu gái không chồng, tự đến cầu xin làm vợ, 
việc ấy thế nào?

Đáp: Nếu thật không chồng mà đối trước công 
chúng đúng như pháp đến cầu, thì không gọi tà dâm.

Hỏi: Nếu người xuất gia lấy vợ miễn tà dâm chăng?

Đáp: Không miễn được. Bởi vì sao? Vì không có 
pháp nầy. Pháp người xuất gia là thường lìa dâm dục. 
Nhưng tội nhẹ hom phạm vợ người khác.

Vọng ngữ là, nếu thân khẩu ý dối gạt chúng sinh 
khác, khiến hiểu sai lạc, gọi là vọng ngữ. Phật vì trọng 
tội nên nói trong chúng định hỏi là vọng ngữ. Cho đến 
khi một người hỏi cũng gọi vọng ngữ, đâu cần phải 
nhiều người.

Lại tùy chỗ muốn dối gạt người thì đắc tội với người 
đó. Nếu ai bảo với người khác rằng tôi đã nói với người 
nào đó việc như vậy. Việc tuy không thật mà không gọi 
là vọng ngữ.

Lại vọng ngữ tùy theo ý tưởng. Nếu thấy tưởng 
không thấy, hỏi thì nói không thấy, là không bị tội vọng 
ngữ. Như trong Luật Tì-ni đã nói.

Hỏi: Nếu người, việc điên đảo không thấy nói thấy, 
Vì sao không phải vọng ngữ?

Đáp: Tất cả tội phúc đều do tâm sinh. Người ấy với 
việc không thấy mà sinh tưởng thấy, cho nên không tội.
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Như với thật chúng sinh tưởng không chúng sinh, trong 
phi chúng sinh tưởng chúng sinh, thì không bị tội sát.

Hỏi: Như thật có chúng sinh, sinh tưởng chúng sinh 
mới bị tội sát. Như vậy nếu thấy sinh thấy tưởng, thì phải 
không tội, không phải không thấy thấy tưởng mà được 
không tội?

Đáp: Sinh tội là do tâm, do chúng sinh. Cho nên tuy có 
chúng sinh mà tưởng không chúng sinh thì không bị tội, vì 
vô tâm. Nếu không chúng sinh mà tưởng có chúng sinh, vì 
chúng sinh không nên cũng không bị tội. Nếu có chúng sinh 
tưởng có chúng sinh, vì đã đủ nhân duyên nên mới bị tội 
sát sinh. Nếu trong việc thấy sinh tưởng không thấy, hỏi thì 
nói không thấy; người ấy nghĩ tưởng không điên đảo, nên 
không dôi chúng sinh, tuy là việc điên đảo, nhưng cũng gọi 
là thật. Nêu trong việc không thấy mà sinh tưởng thấy, hỏi 
thì nói không thấy, người ấy tưởng điên đảo dối gạt chúng 
sinh; việc tuy không điên đảo, nhưng cũng gọi vọng ngữ.

Đâm thọc, là nếu người muốn chia rẽ người khác 
nên khởi khẩu nghiệp, gọi là đâm thọc. Nếu không cố tâm 
chia rẽ, mà người kia nghe tự hoại, thì không đắc tội. Nếu 
đem thiện tâm giáo hóa khiến lìa người ác, tuy là chia lìa, 
nhưng cũng không đăc tội. Nếu không bởi kết sử trược 
tâm tuy là miệng nói cũng không đắc tội.

Ác khẩu, là nếu người đem lời khó nghe mà không 
có lợi ích chỉ muốn não hại người khác, gọi là ác khẩu. 
Nếu vì lòng thương xót muốn làm lợi ích, nên phải dùng 
lời khó nghe, thì không có tội. Như vô sự mà gia hại thì 
có tội. Y theo phương pháp châm cứu chữa bênh, tuy làm 
đau đớn mà không phải tội. Khổ ngôn cũng vậy, Chư
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Phật, hiền thánh cũng vì việc ấy, nên như nói: Ông là 
người ngu si! v.vế...

Lại nếu không kết sử trược tâm, tuy là khổ ngôn mà 
không gọi là tội, như người ly dục V.V.... Nếu vì thiện tâm, 
trong khổ ngôn mà khởi phiền não là lập tức đắc tội.

Lời thêu dệt, là nếu không phải thật, ngữ nghĩa bất 
chính, gọi là lời thêu dệt.

Lại tuy là thật ngữ vì phi thời, nên cũng gọi lời 
thêu dệt.

Lại tuy thật và phải thời, vì tùy thuận suy não không 
lợi ích, nên cũng gọi là lời thêu dệt.

Lại tuy lời thật và phải thời, cũng có lợi ích, nhưng 
vì nói nghĩa lý không đầu đuôi, không thứ tự, nên cũng 
gọi lời thêu dệt.

Lại vì si v.v... các phiền não tán tâm mà nói, gọi là 
lời thêu dệt. Thân ý bất chính cũng gọi nghiệp nói thêu 
dệt. Chỉ đa phần do miệng nói, cũng tùy thế tục mà nói, 
nên gọi là lời thêu dệtề Còn 3 khẩu nghiệp kia lời thêu dệt 
đều xen lẫn không thể rời nhau. Nếu vọng ngữ mà không 
khổ ngôn, cũng không chia lìa thì có 2 thứ là vọng ngữ và 
thêu dệt. Nếu là vọng ngữ cũng muốn chia rẽ, mà không 
khổ ngôn thì có 3 thứ là vọng ngữ, đâm thọc và thêu dệt. 
Nếu vọng ngữ, khổ ngôn, không muốn chia lìa, thì đủ 4 
thứế Nếu không vọng ngữ, khổ ngôn, cũng không chia lìa, 
nhưng là lời phi thời, lời vô ích, lời vô nghĩa, thì chỉ là lời 
thêu dệt. Lời thêu dệt nầy vi tế khó lìa bỏ, chỉ Chư Phật 
mới có thể dứt tận gốc. Cho nên chỉ có Chư Phật độc xưng 
Thế Tôn, vì nói là tin thụ, kỳ dư không ai sánh kịp được.
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Hỏi: Đã nói 7 thứ nghiệp đạo, cần gì lại nói 3 
ý nghiệp?

Đáp: Có người bảo tội phúc chỉ cần do thân khẩu, 
chứ không phải do tâm. Cho nên mới nói tâm cũng là 
nghiệp đạo.

Lại 3 thứ nầy ý nghiệp có sức mạnh, nên thân 
khẩu mới khởi ác nghiệp. Ba thứ này tuy đều quan 
trọng, nhưng vì ý nghiệp vi tế nên phải nói ở sau. 
Mặc dù tất cả phiền não có thể khởi ác nghiệp, mà 
chỉ 3 thứ này làm não hại chúng sinh nhiều hơn, nên 
mới gọi là nghiệp đạo bất thiện. Nếu lòng tham ở mức 
trung, hạ không gọi là nghiệp đạo. Lòng tham nầy 
tăng thượng sâu đắm của người khác khi có phương 
tiện muốn não hại là có thể khởi nghiệp thân khẩu, 
cho nên lấy tham lam tật đố làm nghiệp đạo. Giận si 
cũng vậy.

Lại nếu nói si tức đã nói tất cả phiền não. Trong đây 
chỉ vì có thể khởi rghiệp thân khẩu xâm hại chúng sinh 
nên nói 3 thứ.

Hỏi: Vì sao gọi si là tà kiến?

Đáp: Si có nhiều thứ sai khác. Bởi vì sao? Vì không 
phải tất cả si đều là bất thiện. Nếu si tăng thượng trở 
thành tà kiến, thì gọi nghiệp đạo bất thiện. Tất cả bất 
thiện đều do 3 cửa này: Như người vì tài lợi nên khởi 
nghiệp bất thiện. Như vì tiền bạc tàn sát chúng sinh. Hoặc 
vì sân nên sát như giết oán tặc. Hoặc không vì tại lợi, 
cũng không giận dữ, chỉ vì sức si không biết tốt xấu nên 
giết chúng sinh.
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Hỏi: Trong kinh nói nhân duyên ác đạo có 4 thứ 
hành: Do tham, do giận, do sợ sệt và do si nên đọa các 
ác đạo. Nay trong đây Vì sao không nói do sợ sệt khởi 
ác nghiệp?

Đáp: Sợ là gồm trong si. Nếu nói do sợ tức là do siể 
Bởi vì sao? Vì người trí cho đến gặp phải nhân duyên mất 
mạng vẫn không khởi ác nghiệp. Lại điều này trước đã 
đáp. Nghĩa là phiền não tăng trưởng có thể khởi nghiệp 
thân khẩu, bấy giờ gọi bất thiện đạo. Vì 3 thứ nầy phần 
nhiều khởi bất thiện.

Hỏi: Vì sao gọi là nghiệp đạo?

Đáp: Ý tức là nghiệp; đi ở ưong đó nên gọi là nghiệp 
đạo. Trước đi trong 3 thứ sau, sau đi trong 7 thứ trước. 
Trong 3 nghiệp là đạo, chứ không phải nghiệp, 7 nghiệp 
vừa là nghiệp vừa là đạo.

Hỏi: Cũng có roi, gậy và uống rượu v.v... các nghiệp 
bất thiện, Vì sao chỉ nói 10 thứ ấy?

Đáp: Mười tội nầy nặng nên nói.

Lại roi, gậy v.v... đều là quyến thuộc trước sauế 
Uống rượu không phải thật tội cũng không làm hại người 
khác, dù cho có hại người khác đi nữa cũng không phải 
chỉ rượu.

Hỏi: Bất thiện đạo nầy là ở chỗ nào?

Đáp: Đầu ở trong 5 đạo. Chỉ uất-đan-việt không 
tà dâm do 3 việc khởi bởi tham dục mà thành, ngoài ra 3 
việc khởi cũng bởi 3 việc thành.



Hỏi: Thánh nhân có thể khởi bất thiện nghiệp chăng?

Đáp: Cũng khởi ý bất thiện nghiệp, chứ không khởi 
thân khẩu.

Lại trong ý nghiệp cũng chỉ khởi tâm sân chứ không 
khởi tâm sát.

Hỏi: Trong kinh nói học nhân cũng rủa người nói 
diệt khiến ngươi đoạn chủng. Việc ấy thế nào?

Đáp: Cũng có kinh nói A-la-hán rủa. Là người lậu 
tận, dứt gốc phiền não còn không khởi tâm, huống nữa là 
rủa. Nói học nhân rủa cũng như vậy.

Lại Thánh nhân đối với nghiệp bất thiện được bất 
tác luật nghi, thì làm sao còn tác bất thiện?

Lại Thánh nhân này không đọa ác đạo, nếu có thể 
khởi bất thiện, thì cũng phải đọa.

Hỏi: Nếu các Thánh nhân đời nay không gây nghiệp 
bất thiện, nên không đọa ác đạo, chứ trong đời quá khứ có 
nghiệp bất thiện Vì sao không đọa?

Đáp: Tâm Thánh nhân này khi trí trung thật sinh, 
các ác đạo nghiệp đều bị yếu ớt, như hạt giống hư, không 
còn mọc được.

Lại 3 độc có 2 thứ: Thứ có thể gây ác đạo, thứ không 
có thể gây, Thánh nhân đã dứt hết. Vì nghiệp phiền não, 
nên được thụ thân, Thánh nhân tuy có các nghiệp phiền 
não mà không đầy đủ, cho nên không đọa.

Lại người này nương đại thế lực, như Tam Bảo có 
thể tiêu trừ đại ác, như người nương vua, chủ nợ không 
dám quấy rầy.
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Lại người này trí tuệ sáng suốt linh lợi có thể tiêu 
ác nghiệp, như nhiệt lực trong người thịnh nên có thể tiêu 
thứ ăn khó tiêu.

Lại người này có nhiều phương tiện: hoặc niệm chư 
Phật, hoặc niệm từ bi các nghiệp thiện, nên được thoát 
khỏi các ác, như gian tặc nhiều phương kế, nương các 
chỗ hiểm nạn thì không thể làm gì đượcế

Lại Thánh nhân này đã biết được đạo giải thoát, 
như con bò chúa đi, như chim nương hư không.

Lại vì thời gian dài lâu tu tập các pháp thiện, 
nên không đọa ác đạo. Như trong kinh nói: Nếu người 
thường tu thân giới tâm tuệ, thì quả báo địa ngục có thể 
hiện chịu nhẹ.

Lại như kệ nói:

Tu tâm từ bi,
Vô lượng vô ngại.
Có các nghiệp nặng,
Sẽ không đến thân.

Lại Thánh nhân nầy tâm bất thiện nghiệp không thể 
bền chắc, như một giọt nước rơi trên tấm sắt nóng.

Lại Thánh nhân nầy nghiệp thiện sâu xa, như rễ cây 
hoàn-thù-la.

Lại Thánh nhân nầy nhiều thiện ít ác. Ác ít mà 
ở trong thiện nhiều thì không có sức mạnh, như bỏ 
xuống sông Hằng một lượng muối, không thể làm hoại 
vị nước được.



Lại Thánh nhân nầy giàu của tín v.v... Như người 
nghèo cùng vì một đồng tiền mà bị tội, người giàu có tuy 
là trăm ngàn cũng không đắc tội.

Lại vì vào Thánh đạo nên được cao quý, như người 
tôn quý tuy bị tội mà không vào lao ngục.

Lại như cọp sói chó dê, lớn nhỏ giành nhau, con lớn 
đắc thắng.

Lại Thánh nhân nầy tâm ngụ nơi Thánh đạo, các tội 
ác đạo không thể hại được, như vua ngủ nhà ữống, những 
người khác không thể vào được.

Lại Thánh nhân này đi chỗ tự đi, tội nghiệp ác đạo 
không làm gì được, như thí dụ chim ưng.

Lại Thánh nhân tâm buộc 4 niệm xứ, nên nghiệp 
các ác đạo không làm gì được, như bình tròn đã đặt vào 
cái đế.

Lại đủ 2 thứ kêt mới vào ác đạo theo nghiệp chịu báo, 
Thánh nhân dứt được một thứ, nên không đọa ác đạo.

Lại người nầy thường hưởng quả báo nghiệp thiện, 
nên các nghiệp ác đạo không làm gì được.

Lại như trong Phẩm 6 nghiệp trước đã nói nghiệp 
tướng địa ngục. Thánh nhân không nhân duyên không 
đọa ác đạo.
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